
 

QUY ĐỊNH 

Định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ công hoạt động  

trong lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật  

 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số         /2023 /QĐ-UBND, ngày       tháng     năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) 

 

PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG 

 

1. Phạm vi điều chỉnh 

a) Định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng trong hoạt động thuộc lĩnh vực Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật. 

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ công trong hoạt động lĩnh vực Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật là cơ sở để xây dựng, phê duyệt dự toán kinh phí đối với các hoạt động 

trong lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. 

c) Đối với một số nội dung công việc không có quy định cụ thể tại định mức này thì 

được thực hiện theo các định mức kinh tế - kỹ thuật và quy định hiện hành khác. Trường 

hợp không có định mức kinh tế - kỹ thuật thì cần thuyết minh chi tiết theo điều kiện thực tế 

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Đối tượng áp dụng 

Định mức kinh tế - kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt 

động trong lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. 

3. Căn cứ xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật 

- Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2013;  

- Luật Trồng trọt số 31/2018/QH 14, ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

- Nghị định 116/2014/ NĐ-CP, ngày 04/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;  

- Nghị định số 02/2017/NĐ-CP, ngày 09/01/2017 của Chính phủ về Cơ chế, chính 

sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch 

bệnh;  

ỦY BAN NHÂN DÂN  

 TỈNH SÓC TRĂNG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DỰ THẢO 
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- Nghị định số 62/2019/NĐ-CP, ngày 11/7/2019 của Chính Phủ về sửa đổi bổ sung 

một số điều nghị định sô 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của chính Phủ về quản lý, sử 

dụng đất trồng lúa;  

- Nghị định số 94/2019/NĐ-CP, ngày 13/12/2019 của Chính phủ về việc Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác; 

  - Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 Bộ tài chính - 

Bộ KHCN, về hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối 

với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;  

  - Thông tư số 35/2015/TT-BNNPTNT, ngày 14/10/2015 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Quy định về Kiểm dịch thực vật nội địa; 

  - Thông tư liên tịch 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 20/10/2015 quy định mã 

số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành Trồng trọt và Bảo vệ 

thực vật; 

- Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn chế 

độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản 

cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại 

doanh nghiệp; 

- Thông tư 75/2019/TT-BTC, ngày 4/11/2019 của Bộ Tài chính về Quy định quản lý, 

sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông; 

- Thông tư 16/2020/TT-BNNPTNT, ngày 28/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn;  

 - Thông tư 06/2021/TT-BNNPTNT, ngày 15/7/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn quy định về xây dựng, ban hành định mức kinh tế kỹ thuật sản phẩm, dịch 

vụ công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý; 

- Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về 

nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, huyện; 

  - Quyết định số 932/QĐ-BNN-TT ngày 26/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật cho Dự án “Sản xuất 

giống lúa xuất khẩu giai đoạn 2011-2015”; 

- Quyết định số 50/2017/QĐ- TTg, ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về 

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; 
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 - Quyết định số 1503/QĐ-TCTK, ngày 18/10/2019 của Tổng cục thống kê về việc 

ban hành Phương án điều tra năng suất, sản lượng cây lâu năm;  

- Quyết định số 1501/QĐ-TCTK, ngày 18/10/2019 của Tổng cục thống kê về việc 

ban hành Phương án điều tra diện tích gieo trồng cây nông nghiệp; 

- Quyết định số 429/QĐ-BVTV-KH ngày 10/03/2020 của Cục Bảo vệ thực vật về 

việc ban hành định mức vật tư, thiết bị và nhân công để nhân nuôi bọ đuôi kìm (Chelisoches 

variegatus) và ong ký sinh (Tetrastichus brontispae, Asecodes hispinarum) phục vụ phòng 

chống bọ cánh cứng hại dừa;  

- Quyết định số 1501/QĐ-BKHCN ngày 08/6/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ 

công bố Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), cụ thể: TCVN 13268-1:2021- Tiêu chuẩn quốc gia 

về Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 1: Nhóm cây lương thực; 

TCVN 13268-2:2021 Tiêu chuẩn quốc gia về Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh 

vật gây hại - Phần 2: Nhóm cây rau; TCVN 13268-3:2021 Tiêu chuẩn quốc gia về Bảo vệ 

thực vật -Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 3: Nhóm cây công nghiệp; TCVN 

13268-4:2021 Tiêu chuẩn quốc gia về Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây 

hại - Phần 4: Nhóm cây ăn quả; 

- Quyết định số 740/QĐ-TCTK, ngày 23/06/2021 của Tổng cục thống kê về việc ban 

hành Phương án điều tra năng suất, sản lượng cây hàng năm; 

 - Quyết định 2521/QĐ-BNN-KHCN, ngày 07/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật đối với hoạt động KHCN Trồng 

trọt;  

- Quyết định số 291/QĐ-KNGQG-HCTH, ngày 26/10/2021 của Trung tâm Khảo 

kiểm nghiệm Giống, sản phẩm cây trồng Quốc Gia về việc ban hành Định mức thu phí dịch 

vụ khảo nghiệm Giống cây trồng;     

- Quyết định số 14/QĐ-KNGQG-HCTH, ngày 24/01/2022 của Trung tâm Khảo kiểm 

nghiệm Giống, sản phẩm cây trồng Quốc Gia về việc ban hành Định mức thu phí dịch vụ 

khảo nghiệm có kiểm soát đối với cây lúa, ngô; 

 - Quyết định số 2480/QĐ-BKHCN ngày 09/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ 

công bố Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), cụ thể: TCVN 13268-5:2022- Tiêu chuẩn quốc gia 

về Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh vật gây hại - Phần 5: Nhóm cây lương thực; 

TCVN 13268-6:2022 Tiêu chuẩn quốc gia về Bảo vệ thực vật - Phương pháp điều tra sinh 

vật gây hại - Phần 6: Nhóm cây hoa, cây cảnh; 

- Quyết định 726/QĐ-BNN-KN, ngày 24/02/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trung ương;    
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- Quyết định số 07/QĐ-UBND, ngày 6/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

về việc Ban hành Quy định một số định mức xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, quản lý 

đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng;  

- Nghị Quyết 17/2017/NQ-HĐND, ngày 7/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng về việc Quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

- Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND, ngày 7/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng về việc Ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ 

quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các 

tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;  

- Quyết định số 37/2017/ QĐ-UBND, ngày 14/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng về việc Ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các 

cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị- xã hội, 

các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

-  Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐND, ngày 7/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng về việc Ban hành Quy định  mức chi cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, 

công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

   - Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND, ngày 11/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng về việc Ban hành Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến 

nông sử dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

- Quyết định số 11/QĐ-UBND, ngày 31/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

về việc Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật về Khuyến nông trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

- Căn cứ điều kiện thực tế hoạt động trong lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. 

4. Quy định chữ viết tắt  

  

TT Chữ viết tắt Nội dung viết tắt 

1 BVTV  Bảo vệ thực vật  

2 CAQ Cây ăn quả 

3 CCN Cây công nghiệp 

4 CCDC Công cụ dụng cụ 

5 DTDB Dự tính dự báo 

6 HĐND Hội đồng nhân dân 
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7 QCVN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

8 QĐ Quyết định  

9 NQ Nghị quyết 

10 NC Nguyên chủng 

11 SNC Siêu nguyên chủng 

12 XN Xác nhận 

13 SVGH Sinh vật gây hại 

14 SVCI Sinh vật có ích 

15 TT Trồng trọt  

16 TCVN Tiêu chuẩn quốc gia 

17 TSCĐ Tài sản cố định 

18 UBND Ủy ban nhân dân 

5. Giải thích từ ngữ 

 - Đơn vị tính “ngày” là tính theo công tác phí (bao gồm Chi phí xăng xe và Phụ cấp). 

- Đơn vị tính “công” là tính theo giờ làm việc, 1 công = 8 giờ làm việc ( tiền lương 1 

ngày làm việc ). 

6. Quy định mã sản phẩm, dịch vụ 

 

STT Tên danh mục 
Mã sản phẩm, dịch 

vụ 

I Lĩnh  vực Bảo vệ thực vật  

1 
Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học 

công nghệ về Bảo vệ thực vật vào sản xuất 
BVTV-01 

2 

Khảo sát, phân tích đánh giá nguy cơ  dịch hại 

nhằm đưa ra biện pháp phòng trừ sinh vật gây hại 

thực vật bảo vệ sản xuất 

BVTV-02 

3 Đánh giá dịch bệnh, sâu bệnh BVTV-03 

4 
Quản lý và cấp mã số vùng trồng  và cơ sở đóng 

gói 
BVTV-04 
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STT Tên danh mục 
Mã sản phẩm, dịch 

vụ 

II Lĩnh vực Trồng trọt  

1 Điều tra thống kê lĩnh vực Trồng trọt TT-01 

2 
Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao khoa học 

công nghệ vào sản xuất 
TT-02 

3 

Hướng dẫn cơ cấu cây trồng, giám sát, tiếp nhận 

hồ sơ công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu 

dòng 

TT-03 

4 
Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quy trình sản xuất 

an toàn 
TT-04 

5 

Khảo nghiệm, chọn lọc giống mới, nghiên cứu 

ứng dụng kỹ thuật vào sản xuất về lĩnh vực giống 

cây trồng 

TT-05 

6 
Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân để 

nghiên cứu, sản xuất giống cây trồng 
TT-06 

7. Trong quá trình áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật, nếu có khó khăn, vướng 

mắc hoặc có các quy định mới phát sinh đề nghị phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (thông qua Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) để tổng hợp, điều chỉnh, bổ 

sung kịp thời. 
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PHẦN II:  ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT DỊCH VỤ CÔNG 

 

  I. LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT  

1. Danh mục 1:  Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ vào 

sản xuất. 

1.1. Mã sản phẩm, dịch vụ: BVTV- 01 

1.2. Quy trình thực hiện 

- Xây dựng kế hoạch dự toán chi tiết cho từng hoạt động;  

- Trình cấp thẩm quyền phê duyệt; 

- Tiến hành thực hiện theo kế hoạch;  

- Tổng hợp, phân tích và viết báo cáo;  

- Hoàn thiện báo cáo trình cấp thẩm quyền phê duyệt. 

1.3. Định mức lao động  

TT Định mức lao động 
Đơn vị 

tính 

Định 

mức  
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công 

nghệ vào sản xuất 

 

Khoản 1, Điều 5 của Luật 

bảo vệ và Kiểm dịch thực 

vật số 41/2013/QH13 ngày 

25/11/2013 

1 Thực hiện trong phòng (nhà lưới) 1 NC 
 

Quyết định số 429/QĐ-

BVTV-KH ngày 

10/03/2020 của Cục BVTV 

 - Định mức lao động trực tiếp  
  

  

 Lao động có chuyên môn   

Trình độ từ Trung cấp trở 

lên thuộc chuyên ngành 

BVTV, Trồng trọt, Nông 

học... 

  Công thu mẫu (02 người) ngày 16 Điểm b, Khoản 2, Điều 5 

và Điểm b, Khoản 2, Điều 

6, Quyết định 37/2017/QĐ-

UBND 
  Theo dõi, chăm sóc, lấy chỉ tiêu  ngày 35 

 Tổng hợp, phân tích viết báo cáo công 2 Thực tế 

 Lao động phổ thông   

Quyết định số 429/QĐ-

BVTV-KH ngày 

10/03/2020 của Cục BVTV 
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TT Định mức lao động 
Đơn vị 

tính 

Định 

mức  
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công 

nghệ vào sản xuất 

 

Khoản 1, Điều 5 của Luật 

bảo vệ và Kiểm dịch thực 

vật số 41/2013/QH13 ngày 

25/11/2013 

 
Thuê lấy mẫu trên cao (cây dừa) và 

may túi vải 
ngày 9 Thực tế 

 - Định mức lao động gián tiếp  
   

 
Xây dựng đề cương kế hoạch chi 

tiết 
công 2 Thực tế 

 Duyệt báo cáo công 0,5 Thực tế 

2 
Thực hiện ngoài đồng (tính trên 1 

ha/nghiên cứu) 
   

2.1 Cây lúa    

- Định mức lao động trực tiếp     

 Lao động có chuyên môn   

Trình độ từ Trung cấp trở 

lên thuộc chuyên ngành 

BVTV, Trồng trọt, Nông 

học... 

 
Khảo sát, chọn địa điểm thực hiện 

(2 người) 
ngày 04 

Điểm b, Khoản 2, Điều 5 

và Điểm b, Khoản 2, Điều 

6, Quyết định 37/2017/QĐ-

UBND 
 

Theo dõi, lấy chỉ tiêu số liệu (2 

người) 
ngày 24 

 Tổng hợp, phân tích viết báo cáo công 2 Thực tế 

 

Thuê tư vấn thực hiện đánh giá hiệu 

quả thuốc ngoài đồng và hỗ trợ xây 

dựng quy trình phòng trừ (nếu có) 

nghiên 

cứu 
01 

Khoản 2, Điều 7, Thông tư 

liên tịch 55/2015/TTLT-

BTC-KHCN 

 Lao động phổ thông    

 Thuê mướn phun xịt thuốc  điểm 01 Thực tế 

 
Thuê địa điểm thực hiện nghiên 

cứu ứng dụng 
điểm 01 Thực tế 

- Định mức lao động gián tiếp     

 
Xây dựng đề cương kế hoạch chi 

tiết 
công 2 Thực tế 

 Duyệt báo cáo công 0,5 Thực tế 

2.2 Cây màu lương thực, thực phẩm    
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TT Định mức lao động 
Đơn vị 

tính 

Định 

mức  
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công 

nghệ vào sản xuất 

 

Khoản 1, Điều 5 của Luật 

bảo vệ và Kiểm dịch thực 

vật số 41/2013/QH13 ngày 

25/11/2013 

- Định mức lao động trực tiếp      

 Lao động có chuyên môn   

Trình độ từ Trung cấp trở 

lên thuộc chuyên ngành 

BVTV, Trồng trọt, Nông 

học... 

 
Khảo sát, chọn địa điểm thực hiện 

(2 người) 
ngày 04 

Điểm b, Khoản 2, Điều 5 

và Điểm b, Khoản 2, Điều 

6, Quyết định 37/2017/QĐ-

UBND 
 

Theo dõi, lấy chỉ tiêu số liệu (2 

người) 
ngày 20 

 Tổng hợp, phân tích viết báo cáo công 2 Thực tế 

 

Thuê tư vấn thực hiện đánh giá hiệu 

quả thuốc ngoài đồng và hỗ trợ xây 

dựng quy trình phòng trừ (nếu có) 

nghiên 

cứu 
01 

Khoản 2, Điều 7, Thông tư 

liên tịch 55/2015/TTLT-

BTC-KHCN 

 Lao động phổ thông    

 Thuê mướn phun xịt thuốc  điểm 01 Thực tế 

 
Thuê địa điểm thực hiện nghiên 

cứu ứng dụng 
điểm 01 Thực tế 

- Định mức lao động gián tiếp      

 
Xây dựng đề cương kế hoạch chi 

tiết 
công 2 Thực tế 

 Duyệt báo cáo công 0,5 Thực tế 

2.3 Cây ăn quả - dừa    

- Định mức lao động trực tiếp     

 Lao động có chuyên môn   

Trình độ từ Trung cấp trở 

lên thuộc chuyên ngành 

BVTV, Trồng trọt, Nông 

học... 

 
Khảo sát, chọn địa điểm thực hiện 

(2 người) 
ngày 04 

Điểm b, Khoản 2, Điều 5 

và Điểm b, Khoản 2, Điều 

6, Quyết định 37/2017/QĐ-

UBND 
 

Theo dõi, lấy chỉ tiêu số liệu (2 

người) 
ngày 30 

 Tổng hợp, phân tích viết báo cáo công 2 Thực tế 
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TT Định mức lao động 
Đơn vị 

tính 

Định 

mức  
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công 

nghệ vào sản xuất 

 

Khoản 1, Điều 5 của Luật 

bảo vệ và Kiểm dịch thực 

vật số 41/2013/QH13 ngày 

25/11/2013 

 

Thuê tư vấn thực hiện đánh giá hiệu 

quả thuốc ngoài đồng và hỗ trợ xây 

dựng quy trình phòng trừ (nếu có) 

nghiên 

cứu 
01 

Khoản 2, Điều 7, Thông tư 

liên tịch 55/2015/TTLT-

BTC-KHCN 

 Lao động phổ thông    

 Thuê phun xịt thuốc  điểm 01 Thực tế 

 
Thuê địa điểm thực hiện nghiên 

cứu ứng dụng 
điểm 01 Thực tế 

- Định mức lao động gián tiếp     

 
Xây dựng đề cương kế hoạch chi 

tiết 
công 2 Thực tế 

 Duyệt báo cáo công 0,5 Thực tế 

2.4 Cây công nghiệp (mía)    

- Định mức lao động trực tiếp     

 Lao động có chuyên môn   

Trình độ từ Trung cấp trở 

lên thuộc chuyên ngành 

BVTV, Trồng trọt, Nông 

học... 

 
Khảo sát, chọn địa điểm thực hiện 

(2 người) 
ngày 04 

Điểm b, Khoản 2, Điều 5 

và Điểm b, Khoản 2, Điều 

6, Quyết định 37/2017/QĐ-

UBND 
 

Theo dõi, lấy chỉ tiêu số liệu (2 

người) 
ngày 26 

 Tổng hợp, phân tích viết báo cáo công 2 Thực tế 

 

Thuê tư vấn thực hiện đánh giá hiệu 

quả thuốc ngoài đồng và hỗ trợ xây 

dựng quy trình phòng trừ (nếu có) 

nghiên 

cứu 
01 

Khoản 2, Điều 7, Thông tư 

liên tịch 55/2015/TTLT-

BTC-KHCN 

 Lao động phổ thông    

 Thuê mướn phun xịt thuốc  điểm 01 Thực tế 

 
Thuê địa điểm thực hiện nghiên 

cứu ứng dụng 
điểm 01 Thực tế 

- Định mức lao động gián tiếp     

 Xây dựng đề cương kế hoạch chi công 2 Thực tế 
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TT Định mức lao động 
Đơn vị 

tính 

Định 

mức  
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công 

nghệ vào sản xuất 

 

Khoản 1, Điều 5 của Luật 

bảo vệ và Kiểm dịch thực 

vật số 41/2013/QH13 ngày 

25/11/2013 

tiết 

 Duyệt báo cáo công 0,5 Thực tế 

3 Thông tin tuyên truyền    

- Định mức lao động trực tiếp     

 Lao động có chuyên môn   

Trình độ từ Trung cấp trở 

lên thuộc chuyên ngành 

BVTV, Trồng trọt, Nông 

học... 

 Công soạn thảo tài liệu (2 người) công 06 Thực tế 

 
Công tác phí cán bộ thực hiện (2 

người) 
ngày 04 

Điểm b, Khoản 2, Điều 5 

và Điểm b, Khoản 2, Điều 

6, Quyết định 37/2017/QĐ-

UBND 

- Định mức lao động gián tiếp     

  
Thuê đài truyền hình thực hiện 

chuyên mục phóng sự 
cuộc 01 Theo hợp đồng 

 Duyệt nội dung tài liệu công 1 Theo thực tế 

4 Chi phí quản lý % 8 
Điểm đ, Khoản 1, Điều 33, 

Nghị định 83/2018/NĐ-CP 

1.4. Định mức máy móc thiết bị 

TT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Định mức 

máy móc, 

thiết bị 

Thông số kỹ thuật 

cơ bản 
Ghi chú 

1 Máy tính bàn  Ngày  24 

Màn hình tối thiểu 

19 Inch, Core i3, 

Ram tối thiểu 6GB; 

ổ cứng 512 GB SSD 

hoặc 1 TB HHD 

- Phụ lục III, Quyết 

định 50/2017/QĐ-

TTg 

 

- Phụ lục I, Thông tư 

 45/2018/TT-BTC 
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TT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Định mức 

máy móc, 

thiết bị 

Thông số kỹ thuật 

cơ bản 
Ghi chú 

2 
Máy tính xách 

tay 
Ngày  02 

Màn hình tối thiểu 

15,6 Inch, Core i5, 

Ram tối thiểu 6GB; 

ổ cứng 512 GB SSD 

hoặc 1 TB HHD 

3 Máy chiếu Ngày  02 1.200 

4 Cân điện tử Ngày 10 2 kg 

5 
Máy nghiền 

thức ăn 
Ngày 10 

Sử dụng trong 

phòng thí nghiệm 

1.5. Định mức vật tư 

TT Tên vật tư 
Thông số kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời 

gian sử 

dụng  

(năm) 

Ghi chú 

I 
Thực hiện trong 

phòng (nhà lưới) 
 

  
 

 Quyết 

định số 

429/QĐ-

BVTV-KH 

ngày 

10/03/2020 

của Cục 

BVTV 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 Hộp nhựa 5x10x20 cm Cái  40 1 

2 Khay nhựa nhỏ 10x30x40 cm Cái 4 1 

3 Khay nhựa lớn 30x40x60 cm Cái 1 1 

4 Bình xịt 2 lít Cái 1 1 

5 Kéo cắt cành  Cái 2 1 

6 Kéo cắt lá  Cái 2 1 

7 
Cọ lớn 

 
 

Cái 

2 
1 

8 Cọ nhỏ  Bộ  2 1 

9 Nhiệt ẩm kế  Cái 2 1 

10 Kệ đựng 
5 tầng 

(0.6x1.2 m) 
Cái 2 1 

11 Găng tay nhựa lớn 
 

Đôi  2 1 

12 Găng tay y tế   Hộp 2 1 

13 Khẩu trang y tế   Hộp 2 1 

14 Cồn thơm  Lít  2 1 

15 Băng keo  Cuộn  2 1 

16 Nhãn Tommy  Bộ 4 1 

17 Bút bi  Cây  4 1 

18 Bút lông   Cây 2 1 

19 Vải voan   mét 3 1 

20 Giấy đa năng  Gói  4 1 

21 Khăn lông nhỏ  Cái  4 1 
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TT Tên vật tư 
Thông số kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời 

gian sử 

dụng  

(năm) 

Ghi chú 

22 Cước 2 lớp  Miếng  4 1 

23 Chổi lông  Cái 2 1 

24 Soạt đựng rác  Cái 2 1 

25 Túi đựng rác  Cuộn 3 1 

26 Bột giặt   Kg  1 1 

27 Nước rửa chén  Lít  5 1 

28 Cây lau nhà  Bộ 1 1 

29 Mật ong 
 

lít  0.5 1 

30 Thức ăn nhân tạo  Kg  7 1  

31 Nhà lưới 50 m2 cái 1 3  

II 
Thực hiện ngoài 

đồng 
 

  
 

 

1 
Thuốc BVTV (sinh 

hoc, hóa học) 

Trong danh 

mục cho phép 
Lít/kg 10 1  

2 Khung điều tra   cái  5 1   

3 Thước nhựa Dài 50 cm  cây  5 1   

4 Băng keo dính   cuộn  02 1   

5 Hộp nhựa   cái  50 1   

6 Thùng nhựa   cái  5 1   

7 Vợt côn trùng 

Đường kính 

miệng vợt 30 

cm, túi vợt dài 

75 cm, cán dài 

100 cm 

cái 5 1 

  

8 Xà bông rửa tay   chai  5 1   

9 Bao đựng   cái  20 1   

10 Bọc đựng    kg  5 1   

11 Kéo Lưỡi thép  cây  2 1   

12 Dao Lưỡi thép cây 3 1  

13 Khẩu trang y tế    hộp  5 1   

14 Đồ bảo hộ lao động   bộ 5 1   

15 Bảng cắm 

 Chất liệu 

Aluminum, 

khung viền 

sắt, kích thước 

80 cm x 100 

cm 

cái 1 1 

 

16 
Nhiên liệu 

 
  

lít  
 20 1 
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TT Tên vật tư 
Thông số kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời 

gian sử 

dụng  

(năm) 

Ghi chú 

III 
Thông tin tuyên 

truyền 
 

 
  

 

1 Tài liệu bướm   tờ 5.000 1  

2 Sổ tay hướng dẫn  cuốn 5.000 1  

 

1.6. Định mức khác (Tập huấn, hội họp, hội thảo, tham quan học tập …) 

 

TT Tên vật tư Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

1 
Tập huấn tuyên truyền cho 

nông dân (30 nông dân) 
lớp 01 

Điều 3, Chương II, 

Nghị quyết 

12/2020/NQ-HĐND; 

 

Khoản 2, Điều 2, 

Nghị quyết 

16/2018/NQ-HĐND 

 

 Thù lao giảng viên  Người/ngày 1 

 Trợ giảng Người/ngày 1 

 Tàu xe giảng viên, trợ giảng Người/ngày 2 

 Thuê địa điểm, bàn ghế ngày 1 

 Băng gol cái 1 

 Tài liệu, Văn phòng phẩm bộ 30 

 
Giải khát giữa giờ (30 

người/lớp ) 
Người/ngày 30 

 
Tiền ăn cho đại biểu không 

hưởng lương 
Người/ngày 30 

 
Tàu xe cho đại biểu không 

hưởng lương  
Người/ngày 30 

2 Hội thảo, hội nghị tổng kết cuộc 01  

 
Thù lao giảng viên, báo cáo 

viên  
Người/ngày 1 

- Điều 3, Chương II, 

Nghị quyết 

12/2020/NQ-HĐND 

 

- Khoản 2, Điều 2, 

Nghị quyết 

16/2018/NQ-HĐND 

 

- Chương II, Quyết định 

37/2017/QĐ-UBND 

 

 

  Trợ giảng Người/ ngày 1 

  Tàu xe giảng viên, trợ giảng Người/ ngày 2 

  Thuê địa điểm, bàn ghế ngày 1 

  Băng gol cái 1 

  Tài liệu, Văn phòng phẩm bộ 50 
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 Giải khát giữa giờ Người/ ngày 50 

 
Công tác phí cho đại biểu 

tham dự hội thảo 
Người/ ngày 5 

 
Tiền ăn cho đại biểu không 

hưởng lương 
Người/ngày 45 

 
Tàu xe cho đại biểu không 

hưởng lương  
Người/ ngày 45 

4 Tham quan học tập    

Điều 2,3,4, Nghị quyết 

19/2017/NQ-HĐND 

 

 Thuê xe (30 người) chuyến 01 

 
Phòng ngủ (30 người, 3 

ngày, 2 đêm) 
phòng 15 

 
Phụ cấp công tác phí (30 

người, 3 ngày, 2 đêm) 
ngày 90 

 

2. Danh mục 2:  Khảo sát, phân tích, đánh giá nguy cơ dịch hại nhằm đưa ra 

biện pháp phòng trừ sinh vật gây hại thực vật bảo vệ sản xuất 

2.1. Mã sản phẩm, dịch vụ: BVTV-02 

2.2. Quy trình thực hiện 

- Xây dựng kế hoạch dự toán chi tiết hoạt động điều tra, giám sát; 

- Xây dựng biểu mẫu điều tra, giám sát; 

- Tập huấn phương pháp điều tra; 

- Tiến hành điều tra theo kế hoạch;  

- Thực hiện thu mẫu và gửi giám định mẫu; 

- Xử lý và hoàn thiện số liệu điều tra; 

- Tổng hợp, phân tích và viết báo cáo tổng kết. 

2.3. Định mức lao động 

TT Định mức lao động 
Đơn vị 

tính 

Định 

mức  
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

Khảo sát, điều tra, giám sát 

dịch hại trên cây trồng 

 (01 huyện/năm) 

  
 

- Khoản 1,  Điều 16 của Luật Bảo 

vệ và Kiểm dịch thực vật số 

41/2013/QH13; 
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- Quyết định số 1501/QĐ-

BKHCN ngày 08/6/2021 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ 

- 
Định mức lao động trực 

tiếp  
    

 

 Lao động có chuyên môn     

Trình độ từ Trung cấp trở lên 

thuộc chuyên ngành BVTV, 

Trồng trọt, Nông học... 

 

Công tác phí (06 người x 12 

ngày)  
ngày 72 

Điều 5, Chương II, Quyết định  

37/2017/ QĐ-UBND 

 
Người dẫn đường cấp xã (12 

ngày/người x 13 người) 
ngày 156 

Thực tế 

 
Tổng hợp, phân tích viết báo 

cáo 
công 6 

- 
Định mức lao động gián 

tiếp 
    

 

 Xây dựng phiếu điều tra công 1 
Thực tế 

 Duyệt báo cáo công 2 

2 

Theo dõi các phương tiện 

giám sát (bẫy đèn điện tử, 

bẫy đèn truyền thống)  

    

Khoản 3, Điều 16 của Luật Bảo 

vệ và Kiểm dịch thực vật số 

41/2013/QH13 

a 

Chi phí thực hiện duy trì và 

vận hành bẫy đèn điện tử (1 

bẫy/năm) 

    

- 
Định mức lao động trực 

tiếp  
     

 Lao động có chuyên môn     

Trình độ từ Trung cấp trở lên 

thuộc chuyên ngành BVTV, 

Trồng trọt, Nông học... 

 Xây dựng và lắp đặt mới  bộ 1 Thực tế 

 

Công tác phí chọn điểm, hỗ 

trợ lắp đặt (02 ngày/người x 

02  người) 

ngày 4  

Điều 5, Chương II, Quyết định  

37/2017/ QĐ-UBND 

  

Chi phí đi kiểm tra và theo 

dõi hoạt động của bẫy đèn 

điện tử (02 người x 03 ngày) 

ngày 6 

 Lao động phổ thông    

 Công sửa chữa (hàng rào bảo ngày 2 Thực tế 
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vệ, nền đá nâng đỡ bẫy đèn, ổ 

khóa,…) 

 Công chăm sóc và bảo quản  tháng 12 

- 
Định mức lao động gián 

tiếp 
     

 

Thuê dịch vụ lưu trữ, xử lý 

dữ liệu và bản quyền phần 

mềm Quản trị trung tâm 

gói 1 
Thực tế 

 

 
Thuê dịch vụ bảo trì bảo 

dưỡng  
bẫy 1 

b 

Chi phí thực hiện duy trì hệ 

thống bẫy đèn truyền thống 

(1 bẫy/năm) 

    

- 
Định mức lao động trực 

tiếp  
     

 Lao động có chuyên môn     

Trình độ từ Trung cấp trở lên 

thuộc chuyên ngành BVTV, 

Trồng trọt, Nông học... 

 

Chi phí đi kiểm tra tình hình 

hoạt động của bẫy truyền 

thống (02 ngày/người x 02  

người) 

ngày 4 
Điều 5, Chương II, Quyết định  

37/2017/QĐ-UBND 

 
Chi phí duy tu, sửa chữa bẫy  

truyền thống 
bẫy 1 

Thực tế 

 

Chi phí gửi mẫu cần kiểm 

định đến cơ quan chuyên 

môn 

chuyến 3 

 Lao động phổ thông    

 

Chi phí lấy mẫu và đếm số 

lượng côn trùng vào đèn và 

báo về trạm hàng ngày 

tháng 12 

Thực tế 
 Công bảo quản và chăm sóc tháng 12 

 Chi phí thắp sáng bẫy đèn tháng 12 

3 

Công tác thu mẫu và giám 

định mẫu dịch hại trên cây 

trồng (1 mẫu/huyện) 

  
Khoản 2, Điều 16, Thông tư 

35/2015/TT-BNNPTNT 
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a CÂY LÚA      

- 
Định mức lao động trực 

tiếp  
     

 Lao động có chuyên môn     

Trình độ từ Trung cấp trở lên 

thuộc chuyên ngành BVTV, 

Trồng trọt, Nông học... 

 
Công tác phí thu mẫu và gửi 

mẫu đến chi cục 
ngày 2 

Điều 5, Chương II, Quyết định  

37/2017/QĐ-UBND 

 
Chi phí gửi mẫu đến cơ quan 

chuyên môn 
chuyến 1 

Thực tế  Chi phí giám định mẫu   mẫu 1 

 Tổng hợp và viết báo cáo công 1 

- 
Định mức lao động gián 

tiếp 
  

 

 

 Duyệt báo cáo công 0,25 Thực tế 

b CÂY ĂN TRÁI – DỪA      

- 
Định mức lao động trực 

tiếp  
     

 Lao động có chuyên môn     

Trình độ từ Trung cấp trở lên 

thuộc chuyên ngành BVTV, 

Trồng trọt, Nông học... 

 
Công tác phí thu mẫu và gửi 

mẫu đến chi cục 
ngày 2 

Điều 5, Chương II, Quyết định  

37/2017/QĐ-UBND 

 
Chi phí gửi mẫu đến cơ quan 

chuyên môn 
chuyến 1 

 

Thực tế  Chi phí giám định mẫu   mẫu 1 

 Tổng hợp và viết báo cáo công 1 

- 
Định mức lao động gián 

tiếp 
   

 Duyệt báo cáo công 0,25 Thực tế 

c 
CÂY MÀU LƯƠNG 

THỰC, THỰC PHẨM 
     

- 
Định mức lao động trực 

tiếp  
     

 Lao động có chuyên môn     
Trình độ từ Trung cấp trở lên 

thuộc chuyên ngành BVTV, 



19 

 

 

Trồng trọt, Nông học... 

 
Công tác phí thu mẫu và gửi 

mẫu đến chi cục 
ngày 2 

Điều 5, Chương II, Quyết định  

37/2017/QĐ-UBND 

 
Chi phí gửi mẫu đến cơ quan 

chuyên môn 
chuyến 1 

 

 

Thực tế 

 

 

 Chi phí giám định mẫu   mẫu 1 

 Tổng hợp và viết báo cáo công 1 

- 
Định mức lao động gián 

tiếp 
   

 Duyệt báo cáo công 0,25 Thực tế 

d 
CÂY CÔNG NGHIỆP (cây 

mía) 
     

- 
Định mức lao động trực 

tiếp  
     

 Lao động có chuyên môn     

Trình độ từ Trung cấp trở lên 

thuộc chuyên ngành BVTV, 

Trồng trọt, Nông học... 

 
Công tác phí thu mẫu và gửi 

mẫu đến chi cục 
ngày 2 

Điều 5, Chương II, Quyết định  

37/2017/QĐ-UBND 

 
Chi phí gửi mẫu đến cơ quan 

chuyên môn 
chuyến 1  

Thực tế 

 
 Chi phí giám định mẫu   mẫu 1 

 Tổng hợp và viết báo cáo công 1 

- 
Định mức lao động gián 

tiếp 
   

 Duyệt báo cáo công 0,25 Thực tế 

4 

Chi phí bảo trì, sửa chữa 

máy móc thiết bị để thực 

hiện công tác phòng, chống 

dịch hại  

    
Điểm b, Khoản 3, Điều 7, Nghị 

định 116/NĐ-CP  

- Bảo trì, sửa chữa ngày 6 Thực tế 

- Công tác phí đi kiểm tra  ngày 6 
Điều 5, Chương II, Quyết định  

37/2017/QĐ-UBND 

5 Chi phí quản lý  % 8  
Điều 33, Chương V, Nghị định 

83/2018/NĐ-CP 
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2.4 Định mức máy móc thiết bị 

TT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

Thông số kỹ thuật        

cơ bản 
Ghi chú 

1 Máy tính bàn  ngày 14 

Màn hình tối thiểu 19 

Inch, Core i3, Ram tối 

thiểu 6GB; ổ cứng 512 

GB SSD hoặc 1 TB HHD 

- Phụ lục III 

của Quyết định 

50/2017/QĐ-

TTg 

- Phụ lục I của 

Thông tư 

 45/2018/TT-

BTC 

  

2 
Máy in văn 

phòng 
ngày 14 Đen, trắng 

3 
Ổ cứng lưu trữ 

dữ liệu  
ngày 365 Tối thiểu 1T 

 

2.5 Định mức vật tư 

 

TT Tên vật tư 
Thông số kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời gian 

sử dụng  

( năm) 

Ghi chú 

1 Vợt côn trùng 

Đường kính 

miệng vợt 30 

cm, túi vợt dài 

75 cm, cán dài 

100 cm 

cái 22 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QCVN 01- 

38 : 2010/ 

BNNPTNT 

Quy chuẩn 

kỹ thuật 

quốc gia về 

phương 

pháp điều 

2 
Khung điều tra 

(40 cm x 50 cm) 

Khung gỗ, nhựa 

PVC hoặc kim 

loại kích thước 

40 cm x 50 cm; 

kết cấu tháo lắp 

hoặc cố định  

cái 22 1 

3 Thước nhựa Dài 50 cm cái 22 1 

4 Dao Lưỡi thép cái 22 1 

5 Kéo Lưỡi thép cái 22 1 

6 
Kính lúp cầm 

tay 

Kính cán cố 

định, gấp hoặc 

liền khối có 

nguồn sáng; độ 

phóng đại tối 

cái 55 1 
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TT Tên vật tư 
Thông số kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời gian 

sử dụng  

( năm) 

Ghi chú 

thiểu 20x tra phát hiện 

dịch hại cây 

trồng 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

7 Túi đựng mẫu 
Túi nilon, túi 

giấy 
kg 10 1 

8 Bẫy đèn 

Mẫu bẫy đèn 

theo QCVN 01-

38 hoặc bẫy đèn 

cải tiến, bẫy đèn 

thông minh 

cái 11 1 

9 
Quần áo bảo hộ 

lao động 
  bộ 22 1 

10 Ủng   đôi 11 1 

11 Găng tay   đôi 11 1 

12 Khẩu trang   cái 550 1 

13 Bút chì   cái 33 1 

14 Bút dạ dầu   cái 11 1 

15 Băng giấy dính   cuộn 33 1 

16 
Bảng cắm mô 

hình 

Chất liệu 

Aluminum, 

khung viền sắt, 

kích thước 80 

cm x 100 cm 

cái 1 3 

17 Xăng phun   lít 50 1 

18 Mỡ bôi trơn   kg 1 1 

19 Phụ tùng   bộ 2 1 

20 Dây phun thuốc 

Chất liệu nhựa 

dẻo, đường kính 

8,5mm x 50m 

mét 50 1 

21 
Vật tư sửa chữa 

bẫy đèn 

Xi măng, cát, 

đá, sắt, ổ khóa 
đồng/bẫy 1.000.000 1 

22 

 

Phiếu điều tra: 

Điều tra giám sát 

cây trồng 

Dưới 10 tờ A4 phiếu 1.080 1 

Khấu hao 

15%  

số phiếu 
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2.6. Định mức khác (Tập huấn, hội họp, hội thảo, tham quan học tập …) 

 

TT Tên vật tư Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

 

Tập huấn nâng cao kiến 

thức chuyên ngành cho cán 

bộ và nhân viên TT và 

BVTV (1 lớp/3 ngày) 

   

- Thù lao giảng viên  Người/ngày 3 

- Khoản 1,2, Điều 2, 

Nghị quyết 

16/2018/NQ-HĐND 

 

- Chương II, III, Quyết 

định 37/2017/QĐ-

UBND 

 

- Điểm a, Khoản 5, 

Điều 3, Chương II, 

Nghị quyết 

12/2020/NQ-HĐND 

 

- Trợ giảng (1 người/ngày) Người/ngày 3 

-  
Chi phí đi lại (giảng viên, trợ 

giảng) 
chuyến 3 

 
Hỗ trợ tiền ăn (giảng viên, 

trợ giảng) 
Người/ngày 6 

- Thuê hội trường và trang trí ngày 3 

- Tài liệu, Văn phòng phẩm... bộ 140 

- Giải khát giữa giờ Người/ngày 420 

- 
Công tác phí cho đại biểu 

tham dự tập huấn 

Người/ 

ngày 
150 

- 
Tiền xe cho đại biểu không 

hưởng lương  
Người/ngày 270 

- 
Tiền ăn cho đại biểu không 

hưởng lương 
Người/ngày 270 

 

3. Danh mục 3: Đánh giá dịch bệnh, sâu bệnh 

3.1.Mã sản phẩm, dịch vụ: BVTV-03 

3.2.Quy trình thực hiện 

- Thành lập ban phòng chống dịch hại trên cây trồng; 

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch hại; 

- Điều tra, thống kê đánh giá tình hình dịch hại; 
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- Tập huấn triển khai biện pháp phòng chống dịch hại; 

- Báo cáo kết quả phòng chống dịch hại. 

3.3.Định mức lao động 

TT Định mức lao động ĐVT 
Định 

mức 
Ghi chú 

(1) (2)  (3)  

 
Đánh giá dịch bệnh, sâu bệnh 

 

  

Điều 4, Điều 5, Điều 6, 

Điều 7, Chương II, Nghị 

định số 116/2014/NĐ-

CP  

1 Công tác chỉ đạo, giám sát    

Điểm a, Khoản 3, Điều 

7, Nghị định số 

116/2014/NĐ-CP 

- Định mức lao động trực tiếp    

 Lao động có chuyên môn   

Trình độ từ Đại học trở 

lên thuộc chuyên ngành 

BVTV, Trồng trọt, 

Nông học... 

 
Nhiên liệu ôtô công tác (20 lít/lượt x 

4 lượt) 
Lít 80 

Điểm a, Khoản 2, Điều 

5, Quyết định 

37/2017/QĐ-UBND 

 
Phụ cấp công tác phí (6 người x 4 

ngày) 
Ngày 24 

Điểm b, Khoản 2, Điều 

6, Quyết định 

37/2017/QĐ-UBND 

- Định mức lao động gián tiếp    

 Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch Công 1 Thực tế 

 
Viết báo tham mưu (02 công/báo cáo 

x 02 báo cáo) 

Công 4 
Thực tế 

 Duyệt báo cáo (0.5 công/báo x 02 lần) Công 1 Thực tế 

2 
Công tác thu mẫu và giám định 

mẫu  
  

Điểm a, Khoản 3, Điều 

7, Nghị định số 

116/2014/NĐ-CP 

- Định mức lao động trực tiếp     

 Lao động có chuyên môn   

Trình độ từ Đại học trở 

lên thuộc chuyên ngành 

BVTV, Trồng trọt, 

Nông học... 

 
Tiền tàu xe cho CBKT tỉnh  đi thu 

mẫu (02 người x 02 ngày) 
Ngày 4 

Điểm a, Khoản 1, Điều 

5, Quyết định 

37/2017/QĐ-UBND 

 
Phụ cấp công tác phí (02 người x 02 

ngày) 
Ngày 4 

Điểm b, Khoản 2, Điều 

6, Quyết định 

37/2017/QĐ-UBND 
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TT Định mức lao động ĐVT 
Định 

mức 
Ghi chú 

 Chi phí gửi mẫu chuyến 2 Thực tế  

 Chi phí giám định mẫu mẫu 2 Thực tế  

3 Công tác điều tra, đánh giá dịch hại   

Điểm a, Khoản 3, Điều 

7, Nghị định số 

116/2014/NĐ-CP 

- Định mức lao động trực tiếp    

 Lao động có chuyên môn   

Trình độ từ Đại học trở 

lên thuộc chuyên ngành 

BVTV, Trồng trọt, 

Nông học... 

 Công tác phí (06 người x 08 ngày) Ngày 48 

Điểm a, Khoản 1, Điều 

5 và Điểm b, Khoản 2, 

Điều 6, Quyết định 

37/2017/QĐ-UBND 

 Người dẫn đường Ngày 48 

Điểm đ, Khoản 2, Điều 

1, Nghị quyết 

17/2017/NQ-HDND 

 Xây dựng mẫu điều tra Công 1 Thực tế 

 Hoàn thiện phiếu điều tra Công 1 Thực tế 

 
Xử lý và phân tích số liệu (0.25 công 

x 08 lần) 
Công 2 Thực tế 

 
Tổng hợp và viết báo cáo (0.5 công x 

08 lần) 
Công 4 Thực tế 

- Định mức lao động gián tiếp    

 Xây dựng kế hoạch điều tra  Công 1 Thực tế 

 Duyệt báo cáo (0.25 công x 08 lần) Công 2 Thực tế 

4 
Thông tin tuyên truyền về công tác 

phòng chống dịch hại 
  

Điểm a, Khoản 3, Điều 

7, Nghị định số 

116/2014/NĐ-CP 

- Định mức lao động trực tiếp    

 Chi phí thực hiện phóng sự Cuộc 1 Thực tế 

 Tờ bướm tuyên truyền tờ 1.000 Thực tế 

 Băng rol tuyên truyền Cái 10 Thực tế 

 
Xây dựng nội dụng thông tin tuyên 

truyền 
Công 5 Thực tế 

 Duyệt nội dụng thông tin tuyên truyền Công 0,25 Thực tế 
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TT Định mức lao động ĐVT 
Định 

mức 
Ghi chú 

5 
Chi phí hỗ trợ tiêu hủy thực vật 

nhiễm sinh vật gây hại 
Ha  

Điểm a, Khoản 3, Điều 

7, Nghị định số 

116/2014/NĐ-CP 

6 Chi phí quản lý  % 8 

Điểm đ, Khoản 1, Điều 

33, Nghị định 

83/2018/NĐ-CP 

 

3.4. Định mức máy móc thiết bị 

 

TT Tên thiết bị ĐVT 
Số 

lượng 

Thông số kỹ thuật        

cơ bản 
Ghi chú 

1  Máy tính bàn  Ngày 23 

Màn hình tối thiểu 19 

Inch, Core i3, Ram tối 

thiểu 6GB; ổ cứng 512 

GB SSD hoặc 1 TB HHD 

- Phụ lục III 

của Quyết 

định 

50/2017/QĐ-

TTg 

- Phụ lục I 

của Thông tư 

 45/2018/TT-

BTC 

2 Máy tính xách tay Ngày 3 

Màn hình tối thiểu 15,6 

Inch, Core i5, Ram tối 

thiểu 6GB; ổ cứng 512 

GB SSD hoặc 1 TB HHD 

3 Máy chiếu Ngày 3 1200 

4 Máy in văn phòng Ngày 23 Đen, trắng 

  3.5. Định mức vật tư 

TT Tên vật tư Yêu cầu kỹ thuật ĐVT 
Số 

lượng 

Thời gian 

sử dụng 

(năm) 

Ghi chú 

1 Túi đựng mẫu Túi nilon, túi giấy kg 1 1  

2 Giấy A4  gram 4 1   

3 Viết pic  cây 60 1   

4 Cây bấm  cây 2 1   

5 Sơ mi giấy  cái 15 1   

6 Sơ mi nút  cái 15 1   

7 Sổ ghi chép  cuốn 20 1   
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3.6. Định mức khác (Tập huấn, hội họp, hội thảo, tham quan học tập …) 

 

TT Tên vật tư Đơn vị tính 

 

Số 

lượng 

Yêu 

cầu kỹ 

thuật 

Ghi chú 

1 

Tập huấn chuyển giao 

KHKT cho cán bộ kỹ thuật 

và nhân viên trồng trọt 

BVTV 

Lớp 1   

Điểm a, Khoản 3, 

Điều 7, Nghị định 

số116/2014/NĐ-

CP 

 Thù lao giảng viên  Người/ ngày 1   
- Khoản 1,2, Điều 

2, Nghị quyết 

16/2018/NQ-

HĐND; 

 

- Chương II, III, 

Quyết định 

37/2017/QĐ-

UBND; 

 

- Điểm a, Khoản 

5, Điều 3, 

Chương II, Nghị 

quyết 

12/2020/NQ-

HĐND; 

 Trợ giảng Người/ ngày 1   

 
Thuê xe cho giảng viên, trợ 

giảng 
chuyến 1  

 Tiền ăn cho giảng viên Người/ ngày 1  

 Thuê hội trường và trang trí ngày 1   

 Tài liệu, Văn phòng phẩm bộ 140   

 Giải khát giữa giờ Người/ ngày 140   

 
Công tác phí cho đại biểu 

tham dự tập huấn 
Người/ ngày 50   

 
Tiền xe cho đại biểu không 

hưởng lương 
Người/ ngày 90   

 
Tiền ăn cho đại biểu không 

hưởng lương 
Người/ ngày 90   

2 

Tập huấn chuyển giao 

KHKT cho nông dân (1 lớp 

/ 30 người) 

    

Điểm a, Khoản 3, 

Điều 7, Nghị định 

số116/2014/NĐ-

CP 

 Thù lao giảng viên  Người/ ngày 1   - Điều 3, Chương 

II, Nghị quyết 

12/2020/NQ-

HĐND 

 

- Khoản 2, Điều 

2, Nghị quyết 

16/2018/NQ-

HĐND 

 

 

 

 

 Trợ giảng Người/ ngày 1   

 Tàu xe giảng viên, trợ giảng Người/ ngày 2   

 Thuê địa điểm, bàn ghế ngày 1   

 Băng gol cái 1   

 Tài liệu, Văn phòng phẩm bộ 30   

 Giải khát giữa giờ  Người/ ngày 30   

 
Tiền ăn cho đại biểu không 

hưởng lương 
Người/ngày 30   
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TT Tên vật tư Đơn vị tính 

 

Số 

lượng 

Yêu 

cầu kỹ 

thuật 

Ghi chú 

 
Tàu xe cho đại biểu không 

hưởng lương  
Người/ ngày 30  

 

3 

Công tác hội, họp phòng 

chống dịch hại (30 người 

/cuộc) 

Cuộc 3     

 
Giải khát giữa giờ ( 3 cuộc x 

3 người) 
người/ngày 90   

Điều 11 và  

Khoản 3, Điều 12 

Quyết định số 

37/2017/QĐ-

UBND 

 Tài liệu, VPP  bộ 90   

 
Công tác phí đại biểu tham 

dự 
  Người/ ngày 90  

 

 4. Danh mục 4:  Quản lý và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói 

4.1. Mã sản phẩm, dịch vụ: BVTV-04 

4.2. Quy trình thực hiện 

- Xây dựng kế hoạch dự toán chi tiết hoạt động quản lý và cấp mã số vùng trồng, cơ 

sở đóng gói; 

- Tập huấn đào tạo chuẩn bị cấp mới mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói; 

- Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, kiểm tra đánh giá vùng trồng, cơ sở đóng gói; 

- Hoàn thiện hồ sơ, viết báo cáo gửi về Cục BVTV, nhập liệu cơ sở dữ liệu; 

- Nhận kết quả từ Cục BVTV, trả kết quả về vùng trồng, cơ sở đóng gói; 

- Giám sát các mã số vùng trồng, các mã số cơ sở đóng gói định kỳ hàng năm theo 

quy định; 

- Tham dự lớp tập huấn nâng cao về công tác xây dựng và quản lý mã số vùng trồng, 

cơ sở đóng gói; 

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho Hợp tác xã xây dựng vùng trồng; 

- Tổ chức Hội nghị triển khai các quy định xuất khẩu trái cây tươi sang thị trường 

khó tính; 

- Tổ chức học tập tham quan vùng trồng, cơ sở đóng gói; 

- Tổng hợp số liệu quý, năm, viết báo cáo kết quả quản lý và cấp mã số vùng trồng, 
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cơ sở đóng gói gửi về Cục BVTV theo quy định. 

 4.3. Định mức lao động 

TT Định mức lao động ĐVT 
Định 

mức 
Ghi chú 

I 
Cấp mới mã số vùng trồng, cơ sở 

đóng gói 

 

 

- Khoản 2, 4, Điều 64, 

Chương IV, Luật Trồng 
trọt 31/2018/QH14 

- Điều 4, Chương I, 

Thông tư 30/2022/TT-
BNNPTNT 

1 Cấp mới mã số vùng trồng 

 

 

Điểm a, Khoản 1, Công 

văn số 1776/BNN-BVTV 

ngày 23/3/2023 

- Lao động trực tiếp    

 Lao động có chuyên môn   

Trình độ từ Đại học trở 

lên thuộc chuyên ngành 

BVTV, Trồng trọt, Nông 

học... 

 Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ Công 1 Thực tế 

 
Công khảo sát, kiểm tra đánh giá 

vùng trồng (4 người x 2 ngày/người) 
Ngày 8 

Điểm b, Khoản 2, Điều 5, 

Điều 6, Quyết định 
37/2017/QĐ -UBND 

 
Hoàn thiện hồ sơ, viết báo cáo gửi về 

Cục BVTV 
Công 1 

Thực tế 
 Nhập liệu cơ sở dữ liệu Công 0,25 

 Nhận và trả kết quả cho vùng trồng Công 0,25 

- Lao động gián tiếp    

 Duyệt kết quả báo cáo Công 0,25 Thực tế 

 Xây dựng kế hoạch Công 0,25 Thực tế 

2 Cấp mới mã số cơ sở đóng gói 

 

 

Điểm a, Khoản 1, Công 

văn số 1776/BNN-BVTV 
ngày 23/3/2023 

- Lao động trực tiếp    

 Lao động có chuyên môn   

Trình độ từ Đại học trở 

lên thuộc chuyên ngành 

BVTV, Trồng trọt, Nông 

học... 
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 Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ Công 1  

 
Công khảo sát, kiểm tra đánh giá cơ 

sở đóng gói (4 người x 2 ngày/người) 
Ngày 8 

Điểm b, Khoản 2, Điều 5, 

Điều 6, Quyết định 
37/2017/QĐ -UBND 

 
Hoàn thiện hồ sơ, viết báo cáo gửi về 

Cục BVTV 
Công 1 

Thực tế  Nhập liệu cơ sở dữ liệu Công 0,25 

 Nhận và trả kết quả cho vùng trồng Công 0,25 

- Lao động gián tiếp    

 Duyệt kết quả báo cáo Công 0,25 Thực tế 

 Xây dựng kế hoạch Công 0,25 Thực tế 

3 Chi phí quản lý  % 8 

Điểm đ, Khoản 1, Điều 

33, Nghị định 

83/2018/NĐ-CP 

II 
Quản lý mã số vùng trồng, cơ sở 

đóng gói 

 

 

- Khoản 2, Khoản 4, điều 

64, chương IV, Luật 

Trồng trọt 

31/2018/QH14; 

- Điều 4, Chương I, 

Thông tư 30/2022/TT-

BNNPTNT 

1 Quản lý mã số vùng trồng 

 

 

Điểm a, Khoản 1, Công 

văn số 1776/BNN-BVTV 
ngày 23/3/2023 

a 
Giám sát, duy trì mã số vùng trồng 

(1 lần/năm, 4 người) 
   

- Lao động trực tiếp    

 Lao động có chuyên môn   

Trình độ từ Đại học trở 

lên thuộc chuyên ngành 

BVTV, Trồng trọt, Nông 

học... 

 Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ Công 1 Thực tế 
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Công khảo sát, kiểm tra đánh giá 

vùng trồng (4 người x 2 ngày/người) 
Ngày 8 

Điểm b, Khoản 2, Điều 5, 

Điều 6, Quyết định 

37/2017/QĐ -UBND 

 
Hoàn thiện hồ sơ, viết báo cáo gửi về 

Cục BVTV 
Công 1 

Thực tế  Nhập liệu cơ sở dữ liệu Công 0,25 

 Nhận và trả kết quả cho vùng trồng Công 0,25 

- Lao động gián tiếp    

 Duyệt kết quả báo cáo Công 0,25 Thực tế 

 Xây dựng kế hoạch Công 0,25 Thực tế 

b 
Kiểm tra đột xuất vùng trồng                    

(4 người) 
  

Điểm e, Khoản 1, Công 

văn số 1776/BNN-BVTV 
ngày 23/3/2023 

- Lao động trực tiếp    

 Lao động có chuyên môn   

Trình độ từ Đại học trở 

lên thuộc chuyên ngành 

BVTV, Trồng trọt, Nông 

học... 

 
Công khảo sát, đánh giá hiện trạng 

vùng trồng (4 người x 1 ngày/người) 
Ngày 4 

Điểm b, Khoản 2, Điều 5, 

Điều 6, Quyết định 
37/2017/QĐ -UBND 

 
Hoàn thiện hồ sơ, viết báo cáo gửi về 

Cục BVTV 
Công 1 Thực tế 

 Nhận và trả kết quả cho vùng trồng Công 0,25 Thực tế 

- Lao động gián tiếp    

 Duyệt kết quả báo cáo Công 0,25 Thực tế 

 Xây dựng kế hoạch Công 0,25 Thực tế 

2 Quản lý mã số cơ sở đóng gói   

Điểm a, Khoản 1, Công 

văn số 1776/BNN-BVTV 
ngày 23/3/2023 
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a 
Giám sát, duy trì mã số cơ sở đóng 

gói (2 lần/năm, 4 người) 
   

- Lao động trực tiếp    

 Lao động có chuyên môn   

Trình độ từ Đại học trở 

lên thuộc chuyên ngành 

BVTV, Trồng trọt, Nông 

học... 

 Tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ Công 2 Thực tế 

 

Công khảo sát, kiểm tra đánh giá 

hiện trạng cơ sở đóng gói (4 người/ 

ngày x 2 ngày) 

Ngày 8 

Điểm b, Khoản 2, Điều 5, 

Điều 6, Quyết định 

37/2017/QĐ -UBND 

 
Hoàn thiện hồ sơ, viết báo cáo gửi về 

Cục BVTV 
Công 2 

Thực tế  Nhập cơ sở dữ liệu Công 0,5 

 
Nhận và trả kết quả cho cơ sở đóng 

gói 
Công 0,5 

- Lao động gián tiếp    

 Duyệt kết quả báo cáo Công 0,5 Thực tế 

 Xây dựng kế hoạch Công 0,25 Thực tế 

b 
Kiểm tra đột xuất cơ sở đóng gói    

(4 người) 
  

Điểm e, Khoản 1, Công 

văn số 1776/BNN-BVTV 

ngày 23/3/2023 

- Lao động trực tiếp    

 Lao động có chuyên môn   

Trình độ từ Đại học trở 

lên thuộc chuyên ngành 

BVTV, Trồng trọt, Nông 

học... 

 

Công khảo sát, đánh giá hiện trạng 

cơ sở đóng gói (4 người x 1 
ngày/người) 

Ngày 4 

Điểm b, Khoản 2, Điều 5, 

điều 6, Quyết định 
37/2017/QĐ -UBND 

 
Hoàn thiện hồ sơ, viết báo cáo gửi về 

Cục BVTV 
Công 1 Thực tế 
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Nhận và trả kết quả cho cơ sở đóng 

gói 
Công 0,25  

- Lao động gián tiếp    

 Duyệt kết quả báo cáo Công 0,25 Thực tế 

 Xây dựng kế hoạch Công 0,25 Thực tế 

3 Chi phí quản lý  % 8 

Điểm đ, Khoản 1, Điều 

33, Nghị định 
83/2018/NĐ-CP 

4.4. Định mức máy móc thiết bị 

TT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Định mức 

máy móc, 

thiết bị 

Thông số kỹ thuật        

cơ bản 
Ghi chú 

1 
Máy định vị 

GPS cầm tay 
Ngày 3 Garmin 65 Series 

- Phụ lục III của 

Quyết định 

50/2017/QĐ-TTg 

 

- Phụ lục I của Thông 

tư  45/2018/TT-BTC 

 

 

 

 

2 Máy tính bàn Ngày 11 

Màn hình tối thiểu 

19 Inch, Core i3, 

Ram tối thiểu 6GB; 

ổ cứng 512 GB 

SSD hoặc 1 TB 

HHD 

3 
Máy tính xách 

tay 
Ngày 7 

Màn hình tối thiểu 

15,6 Inch, Core i5, 

Ram tối thiểu 6GB; 

ổ cứng 512 GB 

SSD hoặc 1 TB 

HHD 

4 Máy chiếu Ngày 7 1200 

5 Máy Scan Ngày 7 
Máy Scan hai mặt 

tự động 

6 
Máy in văn 

phòng 
Ngày 11 Đen, trắng 

7 
Ổ cứng lưu trữ 

dữ liệu  
Ngày 11 Tối thiểu 1T 
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4.5. Định mức vật tư 

TT Tên vật tư 
Thông số kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

Thời gian 

sử dụng  

( năm) 

Ghi chú 

1 Giấy A4   gram 1 1 

  

  

  

  

  

  

Thực tế  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 Viết pic   cây 1 1 

3 Viết chì   cây 1 1 

4 Viết xóa   cây 1 1 

5 Dao cắt giấy   cây 1 1 

6 Thước  nhựa Dài 50 cm cây 1 1 

7 Cây bấm   cây 1 1 

8 Gơm tẩy   cục 1 1 

9 Sơ mi giấy   cái 1 1 

10 Sơ mi nút   cái 1 1 

11 Băng keo   cuộn 1 1 

12 Kẹp giấy   hộp 1 1 

13 Ghim bấm   hộp 1 1 

14 Giấy note   lốc 1 1 

15 
Viết lông dầu, viết 

bảng 
  cây 1 1 

16 Sổ ghi chép   cuốn 1 1 

17 Túi thu mẫu 
KT 15 x 20 

cm 
cái 5 1 

18 Pin con ó   viên 2 1 

 

4.6. Định mức khác (Tập huấn, hội họp, hội thảo, tham quan học tập…) 

 

TT Tên vật tư Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

1 

Lớp tập huấn đào tạo chuẩn 

bị cấp mã số vùng trồng (30 

người) 

01 lớp 02 ngày 

Điểm d, Khoản 1, 

Công văn 

1776/BNN-BVTV 

ngày 23/3/2023 

 Thù lao giảng viên  Người/ ngày 2 
- Điều 3, Chương II, 

Nghị quyết 

12/2020/NQ-HĐND; 

 

- Khoản 2, Điều 2, 

Nghị quyết 

16/2018/NQ-HĐND 

 Trợ giảng Người/ ngày 2 

 Tàu xe giảng viên, trợ giảng Người/ ngày 4 

 Thuê địa điểm, bàn ghế Ngày 2 

 Băng gol Cái 1 

 Tài liệu, Văn phòng phẩm Bộ 30 
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TT Tên vật tư Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

 Giải khát giữa giờ Người/ ngày 60 

 
Tiền ăn cho đại biểu không 

hưởng lương 
Người/ngày 60 

 
Tàu xe cho đại biểu không 

hưởng lương  
Người/ ngày 60 

2 

Lớp tập huấn đào tạo chuẩn 

bị cấp mã số cơ sở đóng gói 

(30 người) 

01 lớp 01 ngày 

Điểm d, Khoản 1, 

Công văn 

1776/BNN-BVTV 

ngày 23/3/2023 

 Thù lao giảng viên  Người/ ngày 1 

- Điều 3, Chương II, 

Nghị quyết 

12/2020/NQ-HĐND; 

 

- Khoản 2, Điều 2, 

Nghị quyết 

16/2018/NQ-HĐND 

 Trợ giảng Người/ ngày 1 

 Tàu xe giảng viên, trợ giảng Người/ ngày 2 

 Thuê địa điểm, bàn ghế Ngày 1 

 Băng gol Cái 1 

 Tài liệu, Văn phòng phẩm Bộ 30 

 Giải khát giữa giờ Người/ ngày 30 

 
Tiền ăn cho đại biểu không 

hưởng lương 
Người/ngày 30 

 
Tàu xe cho đại biểu không 

hưởng lương  
Người/ ngày 30 

3 

Lớp tập huấn nâng cao năng 

lực cho Hợp tác xã xây dựng 

vùng trồng (30 người) 

01 lớp 02 ngày 

Điểm d, Khoản 1, 

Công văn số 

1776/BNN-BVTV 

ngày 23/3/2023 

 Thù lao giảng viên  Người/ ngày 2 

- Điều 3, Chương II, 

Nghị quyết 

12/2020/NQ-HĐND; 

 

- Khoản 2, Điều 2, 

Nghị quyết 

16/2018/NQ-HĐND 

 Trợ giảng Người/ ngày 2 

 Tàu xe giảng viên, trợ giảng Người/ ngày 4 

 Thuê địa điểm, bàn ghế Ngày 2 

 Băng gol Cái 1 

 Tài liệu, Văn phòng phẩm Bộ 30 

 Giải khát giữa giờ Người/ ngày 60 

 
Tiền ăn cho đại biểu không 

hưởng lương 
Người/ngày 60 

 Tàu xe cho đại biểu không Người/ ngày 60 
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TT Tên vật tư Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

hưởng lương  

4 

Lớp tập huấn nâng cao năng 

lực cho Cơ sở đóng gói (30 

người) 

01 lớp 01 ngày 

Điểm d, Khoản 1, 

Công văn số 

1776/BNN-BVTV 

ngày 23/3/2023 

 Thù lao giảng viên  Người/ ngày 1 

- Điều 3, Chương II, 

Nghị quyết 

12/2020/NQ-HĐND; 

 

- Khoản 2, Điều 2, 

Nghị quyết 

16/2018/NQ-HĐND 

 Trợ giảng Người/ ngày 1 

 Tàu xe giảng viên, trợ giảng Người/ ngày 2 

 Thuê địa điểm, bàn ghế Ngày 1 

 Băng gol Cái 1 

 Tài liệu, Văn phòng phẩm Bộ 30 

 Giải khát giữa giờ Người/ ngày 30 

 
Tiền ăn cho đại biểu không 

hưởng lương 
Người/ngày 30 

 
Tàu xe cho đại biểu không 

hưởng lương  
Người/ ngày 30 

5 

Hội nghị triển khai các quy 

định xuất khẩu trái cây tươi 

sang thị trường khó tính (50 

người) 

01 cuộc  01 ngày 

Điểm d, Khoản 1, 

Công văn số 

1776/BNN-BVTV 

ngày 23/3/2023 

 
Thù lao giảng viên, báo cáo 

viên 
Người/ ngày 1 

- Điều 7, điều 8, 

Chương III, Nghị 

quyết 19/2017/NQ-

HĐND; 

 

- Điều 3, Chương II, 

Nghị quyết 

12/2020/NQ-HĐND; 

 

- Khoản 2, Điều 2, 

Nghị quyết 

16/2018/NQ-HĐND 

 
Tàu xe giảng viên, báo cáo 

viên 
Người/ ngày 1 

 Thuê địa điểm, bàn ghế Ngày 1 

 Băng gol Cái 1 

 Tài liệu, Văn phòng phẩm Bộ 50 

 Giải khát giữa giờ Người/ ngày 50 

 
Công tác phí cho đại biểu tham 

dự hội nghị 
Người/ ngày 5 

 
Tiền ăn cho đại biểu không 

hưởng lương 
Người/ ngày 45 

 
Tàu xe cho đại biểu không 

hưởng lương 
Người/ ngày 45 

 Công chọn điểm, tổ chức thực Ngày 4 Chương II, Quyết 
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TT Tên vật tư Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

hiện định 37/2017/QĐ-

UBND 

6 

Thạm dự lớp tập huấn nâng 

cao về công tác xây dựng và 

quản lý mã số vùng trồng, cơ 

sở đóng gói (4 người) 

01 năm 12 ngày Thực tế 

- Phương tiện di chuyển Ngày 12 Điều 2, điều 3, điều 

4, Chương II, Nghị 

quyết 19/2017/NQ-

HĐND 

- Phòng nghỉ qua đêm Ngày 48 

- Phụ cấp lưu trú Ngày 48 

7 

Học tập kinh nghiệm xây 

dựng vùng trồng, cơ sở đóng 

gói (20 người) 

01 chuyến 05 ngày 

Điểm a, Khoản 6, 

Điều 3, Nghị quyết 

12/2020/NQ-HĐND 

- Phương tiện di chuyển Ngày 5 Điều 2, điều 3, điều 

4, Chương II, Nghị 

quyết 19/2017/NQ-
HĐND 

- Phòng nghỉ qua đêm (4 đêm) Ngày 80 

- Phụ cấp lưu trú Ngày 100 

- 

Thuê địa điểm học tập (bồi 

dưỡng chủ hộ chuẩn bị địa 

điểm tham quan học tập) 

Điểm 5 Thực tế 

- 

Thù lao giảng dạy (thù lao cho 

người hướng dẫn tham quan 

học tập) 

Buổi 5 Thực tế 

 

II. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT 

       1. Danh mục 1:  Điều tra thống kê lĩnh vực Trồng trọt 

1.1.Mã sản phẩm, dịch vụ: TT-01 

1.2.Quy trình thực hiện 

- Xây dựng kế  hoạch dự toán chi tiết hoạt động điều tra thống kế 

- Xây dựng biểu mẫu điều tra thống kê 

- Tập huấn phương pháp điều tra 

- Tiến hành điều tra, phúc tra theo kế hoạch  

- Xử lý và hoàn thiện số liệu điều tra 

- Tổng hợp, phân tích và viết báo cáo tổng kết  

- Hoàn thiện báo cáo trình cấp thẩm quyền phê duyệt 
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 1.3.Định mức lao động  

TT Định mức lao động Đơn vị tính 
Định 

mức  
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I 

ĐIỀU TRA, THỐNG KÊ 

NĂNG SUẤT, GIÁ THÀNH 

SẢN XUẤT  

    

-  Phụ lục II, Thông tư 

16/2020/TT-BNNPTNT (Mã 

0602 Năng suất; Mã 0603 

Sản lượng; Mã 0607 Tỷ lệ tổn 

thất sau thu hoạch) 

- Quyết định 1503/2019/QĐ-

TCTK phương án điều tra 

năng suất, sản lượng cây lâu 

năm. 

- Quyết định 740/2021/QĐ-

TCTK phương án điều tra 

năng suất, sản lượng cây hàng 

năm.   

1 CÂY LÚA       

a 
Điều tra giá thành sản xuất  

(Điều tra 30 phiếu/vụ/huyện) 
    

Phụ lục 01, Quyết định 

740/2021/QĐ-TCTK 

 - Định mức lao động trực tiếp        

  Lao động có chuyên môn     

Trình độ từ Trung cấp trở 

lên thuộc chuyên ngành 

BVTV, Trồng trọt, Nông 

học... 

  Công điều tra (5 phiếu/ngày) ngày 6 

Chương II, Quyết định  

37/2017/ QĐ-UBND 

 

  Người dẫn đường cấp xã ngày 6 
 Điểm đ, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  

Chi người cung cấp thông tin 

người/phiếu 30 
Điểm g, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

- Từ 30 chỉ tiêu trở xuống: 

40.000 đồng/phiếu 

- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ 

tiêu: 50.000 đồng/phiếu 

- Trên 40 chỉ tiêu: 60.000 

đồng/phiếu 

  Hoàn thiện phiếu sau điều tra công 0,42 
Điểm i, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 
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TT Định mức lao động Đơn vị tính 
Định 

mức  
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  
Tổng hợp, phân tích viết báo 

cáo 
công 1,5 

Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

 - Định mức lao động gián tiếp        

  Xây dựng phiếu điều tra   1 
Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  Duyệt báo cáo công 0,25 
Điểm đ, khoản 1, điều 33 của 

NĐ 83/2018/NĐ-CP 

b 
Gặt mẫu năng suất  

(Thực hiện/vụ/huyện) 
      

 - Định mức lao động trực tiếp        

  Lao động có chuyên môn     

Trình độ từ Trung cấp trở 

lên thuộc chuyên ngành 

BVTV, Trồng trọt, Nông 

học... 

  
Công khảo sát chọn điểm của  

(huyện, tỉnh) 
ngày 6 

Chương II, Quyết định  

37/2017/ QĐ-UBND 

  
Tổng hợp, phân tích viết báo 

cáo 
công 1 

Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  Lao động phổ thông       

  
Thuê cắt, tuốt, phơi xử lý sạch 

mẫu  
ngày 3 

Thực tế 

  Tiền mẫu lúa  Mẫu 9 

-  Định mức lao động gián tiếp        

  Duyệt báo cáo công 0,25 
Điểm đ, khoản 1, điều 33 của 

NĐ 83/2018/NĐ-CP 

c 
 Đo ẩm độ lúa  

(Thực hiện/vụ/huyện) 
      

 - Định mức lao động trực tiếp        

  Lao động có chuyên môn     

Trình độ từ Trung cấp trở 

lên thuộc chuyên ngành 

BVTV, Trồng trọt, Nông 

học... 

  Công thu mẫu  Ngày 2 
Chương II, Quyết định  

37/2017/ QĐ-UBND 

  Người dẫn đường cấp xã  Ngày 2 Điểm đ, khoản 2, điều 1 của 
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TT Định mức lao động Đơn vị tính 
Định 

mức  
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  
Tổng hợp, phân tích viết báo 

cáo 
công 1 

Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

-  Định mức lao động gián tiếp        

  Duyệt báo cáo công 0,25 
Điểm đ, khoản 1, điều 33 của 

NĐ 83/2018/NĐ-CP 

2 

CÂY MÀU LƯƠNG THỰC, 

THỰC PHẨM (Điều tra 30 

phiếu/1 loại rau màu /1 huyện) 

    
Phụ lục 01 của QĐ 

740/2021/QĐ-TCTK 

-  Định mức lao động trực tiếp        

  Lao động có chuyên môn     

Trình độ từ Trung cấp trở 

lên thuộc chuyên ngành 

BVTV, Trồng trọt, Nông 

học... 

  Công điều tra (5 phiếu/ngày) Ngày 6 
Chương II, Quyết định  

37/2017/ QĐ-UBND 

  Người dẫn đường cấp xã  Ngày 6 
Điểm đ, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  

Chi người cung cấp thông tin 

người/phiếu 30 
Điểm g, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

- Từ 30 chỉ tiêu trở xuống: 

40.000 đồng/phiếu 

- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ 

tiêu: 50.000 đồng/phiếu 

- Trên 40 chỉ tiêu: 60.000 

đồng/phiếu 

  Hoàn thiện phiếu sau điều tra công 0,42 
Điểm i, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  
Tổng hợp, phân tích viết báo 

cáo 
công 1,5 

Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

-  Định mức lao động gián tiếp        

  Xây dựng phiếu điều tra công 1 
Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  Duyệt báo cáo công 0,25 

Chi phí quản lý 5%  

Điểm đ, khoản 1, điều 33 của 

NĐ 83/2018/NĐ-CP 
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TT Định mức lao động Đơn vị tính 
Định 

mức  
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

3 

 CÂY ĂN QUẢ 

(Điều tra 30 phiếu/1 loại 

CAQ/1 huyện)  

    
Phụ lục 01, Quyết định  

1503/2019/QĐ-TCTK 

 - Định mức lao động trực tiếp        

  Lao động có chuyên môn     

Trình độ từ Trung cấp trở 

lên thuộc chuyên ngành 

BVTV, Trồng trọt, Nông 

học... 

  Công điều tra (5 phiếu/ngày) ngày 6 
Chương II, Quyết định  

37/2017/ QĐ-UBND 

  Người dẫn đường cấp xã  ngày 6 
Điểm đ, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  

Chi người cung cấp thông tin 

người/phiếu 30 
Điểm g, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

- Từ 30 chỉ tiêu trở xuống: 

40.000 đồng/phiếu 

- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ 

tiêu: 50.000 đồng/phiếu 

- Trên 40 chỉ tiêu: 60.000 

đồng/phiếu 

  Hoàn thiện phiếu sau điều tra công 0,42 
Điểm i, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  
Tổng hợp, phân tích viết báo 

cáo 
công 1,5 

Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

-  Định mức lao động gián tiếp        

  Xây dựng phiếu điều tra công 1 
Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  Duyệt báo cáo công 0,25 
Điểm đ, khoản 1, điều 33 của 

NĐ 83/2018/NĐ-CP 

4 

 CÂY CÔNG NGHIỆP  

(cây mía, dừa) 

(Điều tra 30 phiếu/1 loại cây/1 

huyện)  

    
Phụ lục 01, Quyết định 

1503/2019/QĐ-TCTK 

-  Định mức lao động trực tiếp        

  Lao động có chuyên môn     

Trình độ từ Trung cấp trở 

lên thuộc chuyên ngành 

BVTV, Trồng trọt, Nông 
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TT Định mức lao động Đơn vị tính 
Định 

mức  
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

học... 

  Công điều tra (5 phiếu/ngày) ngày 6 
Chương II, Quyết định  

37/2017/ QĐ-UBND 

  Người dẫn đường cấp xã  ngày 6 
Điểm đ, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  

Chi người cung cấp thông tin 

người/phiếu 30 
Điểm g, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

- Từ 30 chỉ tiêu trở xuống: 

40.000 đồng/phiếu 

- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ 

tiêu: 50.000 đồng/phiếu 

- Trên 40 chỉ tiêu: 60.000 

đồng/phiếu 

  Hoàn thiện phiếu sau điều tra công 0,42 
Điểm i, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  
Tổng hợp, phân tích viết báo 

cáo 
công 1,5 

Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ   17/2017/NQ-HĐND 

-  Định mức lao động gián tiếp        

  Xây dựng phiếu điều tra công 1 
Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  Duyệt báo cáo công 0,25 
Điểm đ, khoản 1, điều 33 của 

NĐ 83/2018/NĐ-CP 

5 Kiểm tra, phúc tra ngày 2 
Điểm e, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

II 

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH SỬ 

DỤNG VẬT TƯ NÔNG 

NGHIỆP 

    

- Căn cứ Phụ lục II của 

Thông tư 16/2020/TT-

BNNPTNT ( Mã 0705 Lượng 

phân bón; Mã 0706 Lượng 

thuốc BVTV ) 

1 
CÂY LÚA (Điều tra 30 phiếu 

/huyện/ năm) 
      

-  Định mức lao động trực tiếp        

  Lao động có chuyên môn     

Trình độ từ Trung cấp trở 

lên thuộc chuyên ngành 

BVTV, Trồng trọt, Nông 

học... 

  Công điều tra (5 phiếu/ngày) ngày 6 Chương II, Quyết định  
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TT Định mức lao động Đơn vị tính 
Định 

mức  
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

37/2017/ QĐ-UBND 

  Người dẫn đường cấp xã  ngày 6 
Điểm đ, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  

Chi người cung cấp thông tin 

người/phiếu 30 
Điểm g, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

- Từ 30 chỉ tiêu trở xuống: 

40.000 đồng/phiếu 

- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ 

tiêu: 50.000 đồng/phiếu 

- Trên 40 chỉ tiêu: 60.000 

đồng/phiếu 

  Hoàn thiện phiếu sau điều tra công 0,42 
Điểm i, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  
Tổng hợp, phân tích viết báo 

cáo 
công 1,5 

Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

 - Định mức lao động gián tiếp        

  Xây dựng phiếu điều tra công 1 
Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  Duyệt báo cáo công 0,25 
Điểm đ, khoản 1, điều 33 của 

NĐ 83/2018/NĐ-CP 

2 

CÂY MÀU LƯƠNG THỰC, 

THỰC PHẨM (Điều tra 30 

phiếu/1 loại rau màu /1 huyện) 

      

-  Định mức lao động trực tiếp        

  Lao động có chuyên môn     

Trình độ từ Trung cấp trở 

lên thuộc chuyên ngành 

BVTV, Trồng trọt, Nông 

học... 

  Công điều tra (5 phiếu/ngày) ngày 6 
Chương II, Quyết định  

37/2017/ QĐ-UBND 

  Người dẫn đường cấp xã  ngày 6 
Điểm đ, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  

Chi người cung cấp thông tin 

người/phiếu 30 
Điểm g, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

- Từ 30 chỉ tiêu trở xuống: 

40.000 đồng/phiếu 

- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ 

tiêu: 50.000 đồng/phiếu 
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TT Định mức lao động Đơn vị tính 
Định 

mức  
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

- Trên 40 chỉ tiêu: 60.000 

đồng/phiếu 

  Hoàn thiện phiếu sau điều tra công 0,42 
Điểm i, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  
Tổng hợp, phân tích viết báo 

cáo 
công 1,5 

Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

 - Định mức lao động gián tiếp        

  Xây dựng phiếu điều tra công 1 
Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  Duyệt báo cáo công 0,25 
Điểm đ, khoản 1, điều 33 của 

NĐ 83/2018/NĐ-CP 

3 
 CÂY ĂN QUẢ- DỪA 

(Điều tra 30 phiếu/huyện/năm) 
      

 - Định mức lao động trực tiếp        

  Lao động có chuyên môn     

Trình độ từ Trung cấp trở 

lên thuộc chuyên ngành 

BVTV, Trồng trọt, Nông 

học... 

  Công điều tra (5 phiếu/ngày) ngày 6 
Chương II, Quyết định  

37/2017/ QĐ-UBND 

  Người dẫn đường cấp xã  ngày 6 
Điểm đ, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  

Chi người cung cấp thông tin 

người/phiếu 30 
Điểm g, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

- Từ 30 chỉ tiêu trở xuống: 

40.000 đồng/phiếu 

- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ 

tiêu: 50.000 đồng/phiếu 

- Trên 40 chỉ tiêu: 60.000 

đồng/phiếu 

  Hoàn thiện phiếu sau điều tra công 0,42 
Điểm i, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  
Tổng hợp, phân tích viết báo 

cáo 
công 1,5 

Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

 - Định mức lao động gián tiếp        

  Xây dựng phiếu điều tra công 1 
Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 
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TT Định mức lao động Đơn vị tính 
Định 

mức  
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  Duyệt báo cáo công 0,25 
Điểm đ, khoản 1, điều 33 của 

NĐ 83/2018/NĐ-CP 

4 

 CÂY CÔNG NGHIỆP (cây 

mía)(Điều tra 30 phiếu/ huyện/ 

năm) 

      

 - Định mức lao động trực tiếp        

  Lao động có chuyên môn     

Trình độ từ Trung cấp trở 

lên thuộc chuyên ngành 

BVTV, Trồng trọt, Nông 

học... 

  Công điều tra ( 5 phiếu/ngày) ngày 6 
Chương II, Quyết định  

37/2017/ QĐ-UBND 

  Người dẫn đường cấp xã  ngày 6 
Điểm đ, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  

Chi người cung cấp thông tin 

người/phiếu 30 
Điểm g, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

- Từ 30 chỉ tiêu trở xuống: 

40.000 đồng/phiếu 

- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ 

tiêu: 50.000 đồng/phiếu 

- Trên 40 chỉ tiêu: 60.000 

đồng/phiếu 

  Hoàn thiện phiếu sau điều tra công 0,42 
Điểm i, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  
Tổng hợp, phân tích viết báo 

cáo 
công 1,5 

Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

 - Định mức lao động gián tiếp        

  Xây dựng phiếu điều tra công 1 
Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  Duyệt báo cáo công 0,25 

Chi phí quản lý 5%  

Điểm đ, khoản 1, điều 33 của 

NĐ 83/2018/NĐ-CP 

5 Kiểm tra, phúc tra ngày 2 
Điểm e, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

III 

THỐNG KÊ CƠ CẤU, TIÊU 

THỤ, DIỆN TÍCH CHUYỂN 

ĐỔI 

    

- Căn cứ phụ lục II, Thông tư 

16/2020/TT-BNNPTNT ( Mã 

00601 Diện tích cây trồng; 
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TT Định mức lao động Đơn vị tính 
Định 

mức  
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Mã 0604 Cơ cấu diện tích 

giống;  Mã 0608 Diện tích 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng ) 

- Căn cứ Quyết định số 

1501/2019/QĐ-TCTK 

phương án điều tra diện tích 

gieo trồng cây nông nghiệp 

1 
CÂY LÚA (Điều tra theo ấp 

trồng lúa của tỉnh/năm) 
      

-  Định mức lao động trực tiếp        

  Lao động có chuyên môn     

Trình độ từ Trung cấp trở 

lên thuộc chuyên ngành 

BVTV, Trồng trọt, Nông 

học... 

  Công điều tra (5 phiếu/ngày) ngày 219 
Chương II, Quyết định  

37/2017/ QĐ-UBND 

  Người dẫn đường cấp xã  ngày 219 
Điểm đ, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  

Chi người cung cấp thông tin 

 người/phiếu 1.095  
Điểm g, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

- Từ 30 chỉ tiêu trở xuống: 

40.000 đồng/phiếu 

- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ 

tiêu: 50.000 đồng/phiếu 

- Trên 40 chỉ tiêu: 60.000 

đồng/phiếu 

  Hoàn thiện phiếu sau điều tra công 15 
Điểm i, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  
Tổng hợp, phân tích viết báo 

cáo 
công 50 

Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

-  Định mức lao động gián tiếp        

  Xây dựng phiếu điều tra công 1 
Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  Duyệt báo cáo công 9 
Điểm đ, khoản 1, điều 33 của 

NĐ 83/2018/NĐ-CP 
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TT Định mức lao động Đơn vị tính 
Định 

mức  
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

2 

 CÂY MÀU LƯƠNG THỰC, 

THỰC PHẨM (Điều tra theo 

ấp trồng rau màu 2 đợt/năm) 

      

 - Định mức lao động trực tiếp        

  Lao động có chuyên môn     

Trình độ từ Trung cấp trở 

lên thuộc chuyên ngành 

BVTV, Trồng trọt, Nông 

học... 

  Công điều tra (5 phiếu/ngày) ngày 168 
Chương II, Quyết định  

37/2017/ QĐ-UBND 

  Người dẫn đường cấp xã  ngày 168 
Điểm đ, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  

Chi người cung cấp thông tin 

người/phiếu 770 
Điểm g, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

- Từ 30 chỉ tiêu trở xuống: 

40.000 đồng/phiếu 

- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ 

tiêu: 50.000 đồng/phiếu 

- Trên 40 chỉ tiêu: 60.000 

đồng/phiếu 

  Hoàn thiện phiếu sau điều tra công 12 
Điểm i, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  
Tổng hợp, phân tích viết báo 

cáo 
công 40 

Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

-  Định mức lao động gián tiếp        

  Xây dựng phiếu điều tra công 1 
Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  Duyệt báo cáo công 6 
Điểm đ, khoản 1, điều 33 của 

NĐ 83/2018/NĐ-CP 

3 

 CÂY ĂN QUẢ - DỪA 

(Điều tra theo ấp trồng CAQ  2 

đợt/năm) 

      

-  Định mức lao động trực tiếp        

  Lao động có chuyên môn     

Trình độ từ Trung cấp trở lên 

thuộc chuyên ngành BVTV, 

Trồng trọt, Nông học... 

  Công điều tra ( 5 phiếu/ngày) ngày 154 Chương II, Quyết định  
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TT Định mức lao động Đơn vị tính 
Định 

mức  
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

37/2017/ QĐ-UBND 

  Người dẫn đường cấp xã  ngày 77 
Điểm đ, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  

Chi người cung cấp thông tin 

người/phiếu 772 
Điểm g, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

- Từ 30 chỉ tiêu trở xuống: 

40.000 đồng/phiếu 

- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ 

tiêu: 50.000 đồng/phiếu 

- Trên 40 chỉ tiêu: 60.000 

đồng/phiếu 

  Hoàn thiện phiếu sau điều tra công 11 
Điểm i, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  
Tổng hợp, phân tích viết báo 

cáo 
công 35 

Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

-  Định mức lao động gián tiếp        

  Xây dựng phiếu điều tra công 1 
Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  Duyệt báo cáo công 6 
Điểm đ, khoản 1, điều 33 của 

NĐ 83/2018/NĐ-CP 

4 

CÂY CÔNG NGHIỆP (Cây 

mía) (Điều tra theo ấp trồng 

mía của tỉnh/năm) 

      

 - Định mức lao động trực tiếp        

  Lao động có chuyên môn     

Trình độ từ Trung cấp trở lên 

thuộc chuyên ngành BVTV, 

Trồng trọt, Nông học... 

  Công điều tra ( 5 phiếu/ngày) ngày 8 
Chương II, Quyết định  

37/2017/ QĐ-UBND 

  Người dẫn đường cấp xã  ngày 8 
Điểm đ, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  

Chi người cung cấp thông tin 

người/phiếu 40 
Điểm g, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

- Từ 30 chỉ tiêu trở xuống: 

40.000 đồng/phiếu 

- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ 

tiêu: 50.000 đồng/phiếu 

- Trên 40 chỉ tiêu: 60.000 
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TT Định mức lao động Đơn vị tính 
Định 

mức  
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

đồng/phiếu 

  Hoàn thiện phiếu sau điều tra công 0,6 
Điểm i, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  
Tổng hợp, phân tích viết báo 

cáo 
công 1,5 

Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

 - Định mức lao động gián tiếp        

  Xây dựng phiếu điều tra công 1 
Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  Duyệt báo cáo công 0,5 
Điểm đ, khoản 1, điều 33 của 

NĐ 83/2018/NĐ-CP 

5 Kiểm tra, phúc tra ngày 20 
Điểm e, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

IV 

THỐNG KÊ TÌNH HÌNH ÁP 

DỤNG TIẾN BỘ KỸ 

THUẬT 

    

- Căn cứ phụ lục II, Thông tư 

16/2020/TT-BNNPTNT (Mã 

0605 Tỷ lệ gieo trồnggiống 

xác nhận, giống nguyên 

chủng, giống lai, giống chất 

lượng; Mã 0606 Diện tích các 

loại cây trồng được chứng 

nhận thực hành nông nghiệp 

tốt (VietGAP) và tương 

đương 

1 
CÂY LÚA (Điều tra theo ấp 

trồng lúa của tỉnh/năm) 
      

-  Định mức lao động trực tiếp        

  Lao động có chuyên môn     

Trình độ từ Trung cấp trở 

lên thuộc chuyên ngành 

BVTV, Trồng trọt, Nông 

học... 

  Công điều tra ( 5 phiếu/ngày) ngày 219 
Chương II, Quyết định  

37/2017/ QĐ-UBND 

  Người dẫn đường cấp xã  ngày 219 
Điểm đ, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  

Chi người cung cấp thông tin 

người/phiếu 1.095 
Điểm g, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 
- Từ 30 chỉ tiêu trở xuống: 

40.000 đồng/phiếu 
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TT Định mức lao động Đơn vị tính 
Định 

mức  
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ 

tiêu: 50.000 đồng/phiếu 

- Trên 40 chỉ tiêu: 60.000 

đồng/phiếu 

  Hoàn thiện phiếu sau điều tra công 15 
Điểm i, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  
Tổng hợp, phân tích viết báo 

cáo 
công 50 

Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

-  Định mức lao động gián tiếp        

  Xây dựng phiếu điều tra công 1 
Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  Duyệt báo cáo công 9 
Điểm đ, khoản 1, điều 33 của 

NĐ 83/2018/NĐ-CP 

2 

 CÂY MÀU LƯƠNG THỰC, 

THỰC PHẨM (Điều tra theo 

ấp trồng màu của tỉnh/năm) 

      

 - Định mức lao động trực tiếp        

  Lao động có chuyên môn     

Trình độ từ Trung cấp trở lên 

thuộc chuyên ngành BVTV, 

Trồng trọt, Nông học... 

  Công điều tra ( 5 phiếu/ngày) ngày 168 
Chương II, Quyết định  

37/2017/ QĐ-UBND 

  Người dẫn đường cấp xã  ngày 168 
Điểm đ, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  

Chi người cung cấp thông tin 

người/phiếu 770 
Điểm g, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

- Từ 30 chỉ tiêu trở xuống: 

40.000 đồng/phiếu 

- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ 

tiêu: 50.000 đồng/phiếu 

- Trên 40 chỉ tiêu: 60.000 

đồng/phiếu 

  Hoàn thiện phiếu sau điều tra công 12 
Điểm i, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  
Tổng hợp, phân tích viết báo 

cáo 
công 40 

Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 
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TT Định mức lao động Đơn vị tính 
Định 

mức  
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

-  Định mức lao động gián tiếp        

  Xây dựng phiếu điều tra công 1 
 Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  Duyệt báo cáo công 6 
Điểm đ, khoản 1, điều 33 của 

NĐ 83/2018/NĐ-CP 

3 

 CÂY ĂN QUẢ- DỪA 

(Điều tra theo ấp trồng CAQ-

dừa của tỉnh/năm) 

      

-  Định mức lao động trực tiếp        

  Lao động có chuyên môn     

Trình độ từ Trung cấp trở lên 

thuộc chuyên ngành BVTV, 

Trồng trọt, Nông học... 

  Công điều tra ( 5 phiếu/ngày) ngày 154 
Chương II, Quyết định  

37/2017/ QĐ-UBND 

  Người dẫn đường cấp xã  ngày 77 
Điểm đ, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  

Chi người cung cấp thông tin 

người/phiếu 772 
Điểm g, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

- Từ 30 chỉ tiêu trở xuống: 

40.000 đồng/phiếu 

- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ 

tiêu: 50.000 đồng/phiếu 

- Trên 40 chỉ tiêu: 60.000 

đồng/phiếu 

  Hoàn thiện phiếu sau điều tra công 11 
Điểm i, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  
Tổng hợp, phân tích viết báo 

cáo 
công 35 

Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

-  Định mức lao động gián tiếp        

  Xây dựng phiếu điều tra công 1 
Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  Duyệt báo cáo công 6 
Điểm đ, khoản 1, điều 33 của 

NĐ 83/2018/NĐ-CP 

4 

CÂY CÔNG NGHIỆP (Cây 

mía) (Điều tra theo ấp trồng 

mía của tỉnh/năm) 

      

 - Định mức lao động trực tiếp        
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TT Định mức lao động Đơn vị tính 
Định 

mức  
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  Lao động có chuyên môn     

Trình độ từ Trung cấp trở lên 

thuộc chuyên ngành BVTV, 

Trồng trọt, Nông học... 

  Công điều tra ( 5 phiếu/ngày) ngày 8 
Chương II, Quyết định  

37/2017/ QĐ-UBND 

  Người dẫn đường cấp xã  ngày 8 
Điểm đ, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  

Chi người cung cấp thông tin 

người/phiếu 40 
Điểm g, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

- Từ 30 chỉ tiêu trở xuống: 

40.000 đồng/phiếu 

- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ 

tiêu: 50.000 đồng/phiếu 

- Trên 40 chỉ tiêu: 60.000 

đồng/phiếu 

  Hoàn thiện phiếu sau điều tra công 0,6 
Điểm i, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  
Tổng hợp, phân tích viết báo 

cáo 
công 1,5 

Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

 - Định mức lao động gián tiếp        

  Xây dựng phiếu điều tra công 1 
Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  Duyệt báo cáo công 0,5 
Điểm đ, khoản 1, điều 33 của 

NĐ 83/2018/NĐ-CP 

5 Kiểm tra, phúc tra ngày 20 
Điểm e, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

V 

ĐIỀU TRA GIÁ BÁN CÁC 

LOẠI NÔNG SẢN (Điều tra 

52 tuần/ năm ) 

      

 - Định mức lao động trực tiếp      

 Trình độ từ Trung cấp trở lên 

thuộc chuyên ngành BVTV, 

Trồng trọt, Nông học... 

  Công điều tra ( 1 phiếu/ngày) ngày 572 
Chương II, Quyết định  

37/2017/ QĐ-UBND 

  Hoàn thiện phiếu sau điều tra công 40 
Điểm i, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

  Tổng hợp, phân tích viết báo công 52 Điểm a, khoản 2, điều 1 của 
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TT Định mức lao động Đơn vị tính 
Định 

mức  
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

cáo NQ 17/2017/NQ-HĐND 

- Định mức lao động gián tiếp        

  Xây dựng phiếu điều tra công 1 
Điểm a, khoản 2, điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

1.4. Định mức máy móc thiết bị 

 

TT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Định mức 

máy móc, 

thiết bị 

Thông số kỹ thuật 

cơ bản 
Ghi chú 

1 Máy tính bàn  Ngày  426 

Màn hình tối thiểu 19 

Inch, Core i3, Ram 

tối thiểu 6GB; ổ cứng 

512 GB SSD hoặc 1 

TB HHD 

- Phụ lục III của 

Quyết định 

50/2017/QĐ-TTg 

 

- Phụ lục I của 

Thông tư 

 45/2018/TT-BTC 

2 Máy tính xách tay Ngày  2 

Màn hình tối thiểu 

15,6 Inch, Core i5, 

Ram tối thiểu 6GB; ổ 

cứng 512 GB SSD 

hoặc 1 TB HHD 

3 Máy chiếu Ngày  2 1.200 

4 Máy in văn phòng Ngày  426 Đen, trắng 

5 
Ổ cứng lưu trữ dữ 

liệu  
Ngày  365 Tối thiểu 1T 

6 Máy đo ẩm độ Ngày  6 

Thang đo: 9 – 35%; 

Độ chính xác: 0,5%; 

Đọc được độ ẩm 

trung bình. Nguồn 

điện: 4 pin, 1.5V 

(AA) 

7 Cân đồng hồ Ngày  6 5 kg 
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1.5. Định mức vật tư 

TT Tên vật tư 
Thông số kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời gian 

sử dụng  

(năm) 

Ghi chú 

1 
Khung gặt năng 

suất  

Ống nhựa  

 
Cái 10 1 

  

  

Điểm m, khoản 

2, điều 1 của NQ 

17/2017/NQ-

HĐND  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2 Lưỡi hái 
Lưỡi , cán 

cây 
Cây 10 1 

3 Bao nilon Chứa 50 kg Cái 40 1 

4 Kéo  Lưỡi thép Cây 12 1 

5 Giấy A4   Gram 20 1 

6 Viết pic   Cây 200 1 

7 Viết chì   Cây 100 1 

8 Viết xóa   Cây 100 1 

9 Dao cắt giấy   Cây 12 1 

10 Thước  nhựa Dài 50 cm Cây 12 1 

11 Cây bấm   Cây 12 1 

12 Gơm tẩy   Cục 100 1 

13 Sơ mi giấy   Cái 50 1 

14 Sơ mi nút   Cái 200 1 

15 Băng keo   Cuộn 30 1 

16 Kẹp giấy   Hộp 70 1 

17 Ghim bấm   Hộp 12 1 

18 Giấy note   Lốc 50 1 

19 
Viết lông dầu, 

viết bảng 
  Cây 50 1 

20 Sổ ghi chép   Cuốn 13 1 

23 Túi thu mẫu 
KT 15 x 20 

cm 
kg 2 1 

25 Pin con ó   hộp 5 1 

26 Phiếu điều tra:           

- 

Điều tra giá 

thành sản xuất 

trên các loại cây 

trồng 

Dưới 10 tờ 

A4 
phiếu 140 1 

Khấu hao 15%  

số phiếu 

- 

Thống kê tình 

hình sử dụng vật 

tư nông nghiệp 

trên các loại cây 

Dưới 10 tờ 

A4 
phiếu 140 1 
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TT Tên vật tư 
Thông số kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời gian 

sử dụng  

(năm) 

Ghi chú 

trồng 

- 

Thống kê cơ 

cấu, diện tích 

chuyển đổi, tiêu 

thụ và áp dụng 

tiến bộ kỹ thuật 

trên cây trồng 

chính 

Dưới 10 tờ 

A4 
phiếu 3015 1 

- 

Điều tra giá bán 

các loại nông 

sản 

Dưới 10 tờ 

A4 
phiếu 655 1 

 

1.6. Định mức khác ( Tập huấn, hội họp, hội thảo, tham quan học tập …) 

 

TT Tên vật tư Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

 
Tập huấn phương pháp 

điều tra (1 lớp/2 ngày) 
   

  Thù lao giảng viên  Người/ ngày 2 - Khoản 1,2 Điều 2 của 

Nghị quyết 16/2018/NQ-

HĐND 

 

- Chương II, chương III 

của QĐ 37/2017/ QĐ-

UBND 

 

- Điểm a, khoản 5, điều 

3, chương II, Nghị quyết 

12/2020/NQ-HĐND; 
 

 

 

  Trợ giảng Người/ ngày 2 

  Thuê hội trường và trang trí ngày 2 

  Tài liệu, Văn phòng phẩm... bộ 140 

  Giải khát giữa giờ Người/ ngày 280 

  
Công tác phí cho đại biểu 

tham dự tập huấn 
Người/ ngày 100 

  
Tiền xe cho đại biểu không 

hưởng lương 
Người/ ngày 180 

  
Tiền ăn cho đại biểu không 

hưởng lương 
Người/ ngày 180 
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 2. Danh mục 2:  Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ vào 

sản xuất 

2.1. Mã sản phẩm, dịch vụ: TT-02 

2.2.Quy trình thực hiện 

- Xây dựng kế hoạch triển khai, kinh phí thực hiện mô hình 

- Tiến hành chọn điểm triển khai thực hiện theo kế hoạch 

- Tập huấn kỹ thuật, theo dõi lấy chỉ tiêu đồng ruộng  

- Xử lý, phân tích, tổng hợp số liệu và viết báo cáo tổng kết. 

- Tổ chức hội thảo đánh giá kết quả và nhân rộng mô hình. 

2.3.Định mức lao động 

TT Định mức lao động 

Đơn 

vị 

tính 

Định 

mức  
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Định mức lao động trực tiếp    

1.1 
Ứng dụng và chuyển giao khoa 

học công nghệ trên cây lúa 
   

- 

Chọn điểm, điều tra, theo dõi ứng 

dụng và chuyển giao (2 người x 7 

ngày) 

Ngày 14 

Phần B, Phụ lục 1 của QĐ 

11/2021/QĐ-UBND; 

 

Điểm b, Khoản 2 Điều 5 và Điểm 

b, Khoản 2, Điều 6, Chương II của 

QĐ 37/2017/QĐ-UBND. 

- Tổng hợp, viết báo cáo mô hình Công 2 

1.2 
Ứng dụng và chuyển giao khoa 

học công nghệ trên cây rau màu  
   

- 

Chọn điểm, điều tra, theo dõi ứng 

dụng và chuyển giao (2 người x 6 

ngày) 

Ngày 12 

 Phần A, Phụ lục 1 của QĐ 

11/2021/QĐ-UBND; 

 

Điểm b, Khoản 2 Điều 5 và Điểm 

b, Khoản 2, Điều 6 của QĐ 

37/2017/QĐ-UBND. 

- Tổng hợp, viết báo cáo mô hình Công 2 

1.3 
Ứng dụng và chuyển giao khoa 

học công nghệ trên cây ăn trái  
   

- 
Chọn điểm, điều tra, theo dõi ứng 

dụng và chuyển giao (2 người x 
Ngày 24 

Phần C, Phụ lục 1 của QĐ 

11/2021/QĐ-UBND;  
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TT Định mức lao động 

Đơn 

vị 

tính 

Định 

mức  
Ghi chú 

12 ngày)  

Điểm b, Khoản 2 Điều 5 và Điểm 

b, Khoản 2, Điều 6 của QĐ 

37/2017/QĐ-UBND. 

- Tổng hợp, viết báo cáo mô hình Công 2 

1.4 

Ứng dụng và chuyển giao khoa 

học công nghệ trên cây công 

nghiệp (cây mía)  

   

- 

Chọn điểm, điều tra, theo dõi ứng 

dụng và chuyển giao (2 người x 9 

ngày) 

Ngày 18 

Mục 8.2, Phần 8, Phụ lục 1 của 

QĐ số 723/QĐ-BNN-KN; 

 

Điểm b, Khoản 2 Điều 5 và Điểm 

b, Khoản 2, Điều 6 của QĐ 

37/2017/QĐ-UBND. 

- Tổng hợp, viết báo cáo mô hình Công 2 

2. Định mức lao động gián tiếp    

2.1 
Ứng dụng và chuyển giao khoa 

học công nghệ trên cây lúa  
  

 Phần B, Phụ lục 1 của QĐ 

11/2021/QĐ-UBND; 

 

Điểm b, Khoản 2 Điều 5 và Điểm 

b, Khoản 2, Điều 6, Chương II của 

QĐ 37/2017/QĐ-UBND. 

- 
Xây dựng kế hoạch và tài liệu mô 

hình 
Công 4 

2.2 
Ứng dụng và chuyển giao khoa 

học công nghệ trên cây rau màu 
  

Phần A, Phụ lục 1 của QĐ 

11/2021/QĐ-UBND; 

 

Điểm b, Khoản 2 Điều 5 và Điểm 

b, Khoản 2, Điều 6 của QĐ 

37/2017/QĐ-UBND. 

- 
Xây dựng kế hoạch và tài liệu mô 

hình 
Công 4 

2.3 
Ứng dụng và chuyển giao khoa 

học công nghệ trên cây ăn trái 
  

Phần C, Phụ lục 1 của QĐ 

11/2021/QĐ-UBND;  

 

Điểm b, Khoản 2 Điều 5 và Điểm 

b, Khoản 2, Điều 6 của QĐ 

37/2017/QĐ-UBND. 

- 
Xây dựng kế hoạch và tài liệu mô 

hình 
Công 4 

2.4 

Ứng dụng và chuyển giao khoa 

học công nghệ trên cây công 

nghiệp (cây mía)  

  

Mục 8.2, Phần 8, Phụ lục 1 của 

QĐ số 723/QĐ-BNN-KN; 

 

Điểm b, Khoản 2 Điều 5 và Điểm - Xây dựng kế hoạch và tài liệu mô Công 4 
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TT Định mức lao động 

Đơn 

vị 

tính 

Định 

mức  
Ghi chú 

hình b, Khoản 2, Điều 6 của QĐ 

37/2017/QĐ-UBND. 

3 Chi phí quản lý 8%   

Khoản đ, Điểm 1, Điều 33, 

Chương V của Nghi định 

83/2018/NĐ-CP 

2.4. Định mức máy móc thiết bị (tính cho 1 mô hình) 

TT Tên thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

Định mức 

máy móc, 

thiết bị 

Thông số kỹ thuật cơ bản Ghi chú 

1 
Máy tính 

xách tay 
Ngày 13 

Màn hình tối thiểu 15,6 Inch, 

Core i5, Ram tối thiểu 6GB; ổ 

cứng 512 GB SSD hoặc 1 TB 

HHD 

Phụ lục III của 

Quyết định 

50/2017/QĐ-TTg; 

 

Phụ lục I của 

Thông tư 

 45/2018/TT-BTC 

2 Máy chiếu Ngày 13 1200 

3 
Máy in văn 

phòng 
Ngày 6 Trắng, đen 

2.5. Định mức vật tư  

TT Tên vật tư 
Thông số kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời 

gian sử 

dụng  

(năm) 

Ghi chú 

1. Cây lúa (tính cho 01 ha)     

1.1 Mô hình sản xuất lúa theo kỹ thuật “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”  

- Giống lúa  Xác nhận  Kg 100 1 vụ 
Phần B, 

Phụ lục 1 

của QĐ 

11/2021/

QĐ-

UBND; 

 

Điểm c, 

Khoản 1, 

Điều 29 

của NĐ 

83/2018/

NĐ-CP 

- Vôi 

 Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60%. 

Kg 300 – 500 1 vụ 

- Urê 
 Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46%. 
Kg 100 1 vụ 

- 
DAP hoặc 

lân 

 Dạng lân nung chảy, 

hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17%. 

Kg 60 hoặc 300 1 vụ 

- Kali 
 Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50%  
Kg 30 1 vụ 

- 
NPK  

(20-20-15) 

Hàm lượng đạm tối 

thiểu 20%, Hàm 

lượng lân hữu hiệu 

Kg 120 1 vụ 
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TT Tên vật tư 
Thông số kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời 

gian sử 

dụng  

(năm) 

Ghi chú 

tối thiểu 20%, Hàm 

lượng kali hữu hiệu 

tối thiểu 15%. 

- Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15%. 
Kg 300 1 vụ 

- Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 4.000.000 1 vụ 

- 
Bảng cắm 

trình diễn 

Theo nội dung thực 

hiện mô hình 
Cái 1 1 vụ 

1.2 Mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ   

- Giống lúa 
 Xác nhận  

Kg 
100 1 vụ 

Phần B, 

Phụ lục 1 

của QĐ 

11/2021/

QĐ-

UBND; 

 

Điểm c, 

Khoản 1, 

Điều 29 

của NĐ 

83/2018/

NĐ-CP 

- Vôi 

 Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 

300 – 500 1 vụ 

- Urê 
 Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46%. 

Kg 
80 1 vụ 

- 
DAP hoặc 

lân 

 Dạng lân nung chảy, 

hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17%  

Kg 

40 hoặc 300 1 vụ 

- Kali 
 Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50%  

Kg 
20 1 vụ 

- NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định. 

Kg 

90 1 vụ 

- Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 

Kg 
600 1 vụ 

- Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 4.000.000 1 vụ 

- 
Phân tích 

mẫu  

Mẫu đất, nước và 

sản phẩm 
Mẫu/ha 5 1 vụ 

- 
Bảng cắm 

trình diễn 

 Theo nội dung thực 

hiện mô hình 
Cái 1 1 vụ 

1.3 Mô hình sản xuất lúa đạt chứng nhận hữu cơ   

- Năm thứ 1    

+ Giống lúa Xác nhận 
Kg/ha/2 

vụ 
200 2 vụ 

Phần B, 

Phụ lục 1 

của QĐ 

11/2021/

QĐ-

UBND; 

+ Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 

Kg/ha/2 

vụ 
1.800 - 2.200 2 vụ 

+ Vôi 
Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

Kg/ha/2 

vụ 
600 - 1.000 2 vụ 
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TT Tên vật tư 
Thông số kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời 

gian sử 

dụng  

(năm) 

Ghi chú 

CaO tối thiểu 60%  

Điểm c, 

Khoản 1, 

Điều 29 

của NĐ 

83/2018/

NĐ-CP 

+ 
Lân nung 

chảy 

Dạng lân nung chảy, 

hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg/ha/2 

vụ 
600 - 1.000 2 vụ 

+ Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 

Đồng/ha/2 

vụ 
8.000.000 2 vụ 

- Năm thứ 2    

+ Giống lúa 
 Xác nhận  

Kg/ha/2 

vụ 
200 2 vụ 

+ Phân hữu cơ 
 Hữu cơ tối thiểu 

15% 

Kg/ha/2 

vụ 
1.800 - 2.200 2 vụ 

+ Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg/ha/2 

vụ 
600 - 1.000 2 vụ 

+ 
Lân nung 

chảy 

Dạng lân nung chảy, 

hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg/ha/2 

vụ 
600 - 1.000 2 vụ 

+ Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 

Đồng/ha/2 

vụ 
8.000.000 2 vụ 

- Năm thứ 3    

+ Giống lúa 
 Xác nhận  

Kg/ha/2 

vụ 200 
2 vụ 

+ Phân hữu cơ 
 Hữu cơ tối thiểu 

15% 

Kg/ha/2 

vụ 
1.800 - 2.200 2 vụ 

+ Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg/ha/2 

vụ 
600-1.000 2 vụ 

+ 
Lân nung 

chảy 

Dạng lân nung chảy, 

hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg/ha/2 

vụ 
600-1.000 2 vụ 

+ Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 

Đồng/ha/2 

vụ 
8.000.000 2 vụ 

+ 
Phân tích 

mẫu  

Phân tích mẫu đất, 

nước 
Mẫu/ha 5 2 vụ 

+ 
Phân tích 

mẫu  

Phân tích mẫu sản 

phẩm 
Mẫu/hộ 1 2 vụ 

- 

Thuê tư vấn 

hướng dẫn 

thực hiện sản 

xuất lúa đạt 

chứng nhận 

hữu cơ 

 

Lần/mô 

hình/ 3 

năm 

Từ 10 ha trở 

lên 
3 năm 

- Thuê tổ chức  Lần/mô Từ 10 ha trở 3 năm 
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TT Tên vật tư 
Thông số kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời 

gian sử 

dụng  

(năm) 

Ghi chú 

chứng nhận 

lúa hữu cơ 

hình lên 

- 
Bảng cắm 

trình diễn 

Theo nội dung thực 

hiện mô hình 
Cái 1  

1.4 Mô hình sản xuất lúa đạt tiêu chuẩn (VietGAP, GLOBAL GAP,...) 

- Giống lúa  Xác nhận  Kg 100 1 vụ 

Phần B, 

Phụ lục 1 

của QĐ 

11/2021/

QĐ-

UBND; 

 

Điểm c, 

Khoản 1, 

Điều 29 

của NĐ 

83/2018/

NĐ-CP 

- Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 300 – 500 1 vụ 

- Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 100 1 vụ 

- 
DAP hoặc 

lân 

Dạng lân nung chảy, 

hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 60 hoặc 300 1 vụ 

- Kali 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 30 1 vụ 

- NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 120 1 vụ 

- Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 300 1 vụ 

- Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 4.000.000 1 vụ 

- 

Xây dựng cơ 

sở vật chất 

(bao gồm: 

Nhà kho, nhà 

vệ sinh, điểm 

pha thuốc, 

bảo hộ lao 

động, tủ y tế, 

thùng chứa 

bao bì thuốc 

bảo vệ thực 

vật, bảng mô 

hình, bảng 

cảnh báo,...) 

 

Bộ cơ sở 

vật 

chất/hộ 

1 1 vụ 

- 
Phân tích 

mẫu  

Phân tích mẫu đất, 

nước và sản phẩm 
Mẫu/ha 5 1 vụ 

- 
Bảng cắm 

trình diễn 

Theo nội dung thực 

hiện mô hình 
Cái 1 1 vụ 

- Phân tích sản Phân tích các chỉ Mẫu 15 1 vụ 



61 

 

TT Tên vật tư 
Thông số kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời 

gian sử 

dụng  

(năm) 

Ghi chú 

phẩm 

GLOBAL 

GAP 

tiêu theo quy định 

- 

Thuê tư vấn 

hướng dẫn 

thực hiện 

theo tiêu 

chuẩn GAP 

(từ 20 ha trở 

lên) 

 
Lần/mô 

hình 
1 1 vụ 

- 

Thuê tổ chức 

chứng nhận 

GAP (từ 20 

ha trở lên) 

 
Lần/mô 

hình 
1 1 vụ 

1.5 Xây dựng mô hình canh tác lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản   

- Giống lúa  Xác nhận  Kg 100 1 vụ 

Phần B, 

Phụ lục 1 

của QĐ 

11/2021/

QĐ-

UBND; 

 

Điểm c, 

Khoản 1, 

Điều 29 

của NĐ 

83/2018/

NĐ-CP 

- Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 300 – 500 1 vụ 

- Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 70 1 vụ 

- 
DAP hoặc 

lân 

Dạng lân nung chảy, 

hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 40 hoặc 300 1 vụ 

- Kali 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 30 1 vụ 

- NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 100 1 vụ 

- Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 300 1 vụ 

- Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 4.000.000 1 vụ 

- 
Bảng cắm 

trình diễn 

Theo nội dung thực 

hiện mô hình 
Cái 1 1 vụ 

2 Cây rau màu (tính cho 01 ha)     

2.1 Mô hình sản xuất hành tím an toàn   

- Hành tím giống    

+ Giống Sạch sâu, bệnh Kg 5.000 1 vụ Phần A, 

Phụ lục 1 + Phân hữu cơ Hàm lượng hữu cơ, Kg 1.000 1 vụ 
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TT Tên vật tư 
Thông số kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời 

gian sử 

dụng  

(năm) 

Ghi chú 

vi sinh vi sinh theo quy định của QĐ 

11/2021/

QĐ-

UBND; 

 

Điểm c, 

Khoản 1, 

Điều 29 

của NĐ 

83/2018/

NĐ-CP 

+ Phân NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 100 

1 vụ 

+ Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 100 

1 vụ 

+ Lân 

Dạng lân nung chảy, 

hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 300 

1 vụ 

+ Kali 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 30 

1 vụ 

+ 

Thuốc 

BVTV, sinh 

học 

Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 17.500.000 

1 vụ 

- Hành tím thương phẩm   

 

+ Giống Sạch sâu, bệnh Kg 1.200 1 vụ 

+ 
Phân hữu cơ 

vi sinh 

Hàm lượng hữu cơ, 

vi sinh theo quy định 
Kg 1.000 1 vụ 

+ Phân NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 700 1 vụ 

+ Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 200 1 vụ 

+ Lân 

Dạng lân nung chảy, 

hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 300 1 vụ 

+ Kali 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 100 1 vụ 

+ 

Thuốc 

BVTV,         

sinh học 

Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 34.700.000 1 vụ 

- 
Bảng cắm 

trình diễn 

Theo nội dung thực 

hiện mô hình 
Cái 2 1 vụ 

2.2 Mô hình sản xuất hành tím theo hướng hữu cơ   

- Giống Sạch sâu, bệnh Kg 1200 1 vụ Phần A, 

Phụ lục 1 

của QĐ 

11/2021/

QĐ-

UBND; 

 

- 
Phân hữu cơ 

vi sinh 

Hàm lượng hữu cơ, 

vi sinh theo quy định 
Kg 2000 1 vụ 

- Phân NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 700 1 vụ 

- Urê Hàm lượng đạm tối Kg 150 1 vụ 
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TT Tên vật tư 
Thông số kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời 

gian sử 

dụng  

(năm) 

Ghi chú 

thiểu 46% Điểm c, 

Khoản 1, 

Điều 29 

của NĐ 

83/2018/

NĐ-CP 

- Lân 

Dạng lân nung chảy, 

hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 300 1 vụ 

- Kali 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 100 1 vụ 

- 

Thuốc 

BVTV, sinh 

học 

Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 34.700.000 1 vụ 

- 

Phân tích 

mẫu đất, 

nước và sản 

phẩm 

Các chỉ tiêu theo quy 

định 
Mẫu/ha 5 1 vụ 

- 
Bảng cắm 

trình diễn 

Theo nội dung thực 

hiện mô hình 
Cái 1 1 vụ 

2.3 Mô hình sản xuất cây cải củ an toàn   

- Giống Sạch sâu, bệnh Kg 10 – 15 1 vụ 
Phần A, 

Phụ lục 1 

của QĐ 

11/2021/

QĐ-

UBND; 

 

Điểm c, 

Khoản 1, 

Điều 29 

của NĐ 

83/2018/

NĐ-CP 

 

 
Phân hữu cơ 

vi sinh 

Hàm lượng hữu cơ, 

vi sinh theo quy định 
Kg 2.000  

- Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 44 1 vụ 

- Phân NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 63 1 vụ 

- Kali 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 25 1 vụ 

- 

Thuốc 

BVTV, sinh 

học 

Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 9.600.000 1 vụ 

- 
Bảng cắm 

trình diễn 

Theo nội dung thực 

hiện mô hình 
Cái 1 1 vụ 

2.4 Mô hình sản xuất khoai lang an toàn   

- Giống Sạch sâu, bệnh Cây 30.000 1 vụ Phần A, 

Phụ lục 1 

của QĐ 

11/2021/

QĐ-

UBND; 

 

Điểm c, 

- 
Phân hữu cơ 

vi sinh 

Hàm lượng hữu cơ, 

vi sinh theo quy định 
Kg 3.000 - 5.000 1 vụ 

- Vôi bột 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 500 1 vụ 

- Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 250 1 vụ 
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TT Tên vật tư 
Thông số kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời 

gian sử 

dụng  

(năm) 

Ghi chú 

- Lân 

Dạng lân nung chảy, 

hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 650 1 vụ 

Khoản 1, 

Điều 29 

của NĐ 

83/2018/

NĐ-CP 

 

- Kali 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 200 1 vụ 

- 

Thuốc 

BVTV, sinh 

học 

Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 17.800.000 1 vụ 

- 
Bảng cắm 

trình diễn 

Theo nội dung thực 

hiện mô hình 
Cái 1 1 vụ 

2.5 Mô hình sản xuất cây bắp an toàn   

- Giống Sạch sâu, bệnh Kg 35 – 40 1 vụ 
Phần A, 

Phụ lục 

1 của 

QĐ 

11/2021/

QĐ-

UBND; 

 

Điểm c, 

Khoản 1, 

Điều 29 

của NĐ 

83/2018/

NĐ-CP 

- 
Phân hữu cơ 

vi sinh 

Hàm lượng hữu cơ, 

vi sinh theo quy định 
Kg 1.000 1 vụ 

- Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 250 1 vụ 

- Lân 

Dạng lân nung chảy, 

hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 450 1 vụ 

- Kali 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 100 1 vụ 

- Phân bón lá 
Hàm lượng theo quy 

định công bố 
Lít 2 1 vụ 

- 

Thuốc 

BVTV, sinh 

học 

Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 4.000.000 1 vụ 

- 
Bảng cắm 

trình diễn 

Theo nội dung thực 

hiện mô hình 
Cái 1 1 vụ  

2.6 Mô hình sản xuất cây ớt cay an toàn   

- Giống Sạch sâu, bệnh Kg 0,15 - 0,25 1 vụ Phần A, 

Phụ lục 1 

của QĐ 

11/2021/

QĐ-

UBND; 

 

Điểm c, 

Khoản 1, 

Điều 29 

của NĐ 

- 
Phân hữu cơ 

vi sinh 

Hàm lượng hữu cơ, 

vi sinh theo quy định 
Kg 2.000 1 vụ 

- Vôi bột 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 1.500 1 vụ 

- Phân NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 900 1 vụ 

- Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 175 1 vụ 
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TT Tên vật tư 
Thông số kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời 

gian sử 

dụng  

(năm) 

Ghi chú 

- 

Thuốc 

BVTV, sinh 

học 

Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 

32.000.000 - 

47.000.000 
1 vụ 

83/2018/

NĐ-CP 

 

- 
Bảng cắm 

trình diễn 

Theo nội dung thực 

hiện mô hình 
Cái 1 1 vụ 

2.7 Mô hình sản xuất cây dưa hấu an toàn   

- Giống Sạch sâu, bệnh Kg 0,5 - 0,6 1 vụ 

Phần A, 

Phụ lục 1 

của QĐ 

11/2021/

QĐ-

UBND; 

 

Điểm c, 

Khoản 1, 

Điều 29 

của NĐ 

83/2018/

NĐ-CP 

 

- 
Phân hữu cơ 

vi sinh 

Hàm lượng hữu cơ, 

vi sinh theo quy định 
Kg 1.000 - 2.000 1 vụ 

- Vôi bột 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 500 – 700 1 vụ 

- Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 50 1 vụ 

- Phân NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 800 1 vụ 

- Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 100 1 vụ 

- 

Thuốc 

BVTV, sinh 

học 

Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 9.000.000 1 vụ 

- 
Bảng cắm 

trình diễn 

Theo nội dung thực 

hiện mô hình 
Cái 1 1 vụ  

3 Cây ăn trái (tính cho 01 ha)     

3.1 Mô hình trồng thâm canh cam, quýt   

Năm 

thứ 

nhất 

Giống trồng 

mới 
Sạch sâu bệnh Cây 600 1 năm Phần C, 

Phụ lục 1 

của QĐ 

11/2021/

QĐ-

UBND; 

 

Điểm c, 

Khoản 1, 

Điều 29 

của NĐ 

83/2018/

NĐ-CP 

 

 

Giống trồng 

dặm 
Khỏe, sạch sâu bệnh Cây 30 1 năm 

Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 1.000 1 năm 

Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 200 1 năm 

Lân 

Dạng lân nung chảy, 

Hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 700 1 năm 

Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 250 1 năm 

NPK 
Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 
Kg 100 1 năm 
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TT Tên vật tư 
Thông số kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời 

gian sử 

dụng  

(năm) 

Ghi chú 

hiệu theo quy định 

Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 500 1 năm 

Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 3.333.000 1 năm 

Chăm 

sóc 

năm 

thứ 

hai 

Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 2.000 1 năm 

Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 300 1 năm 

Lân 

Dạng lân nung chảy. 

Hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 750 1 năm 

Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 200 1 năm 

NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 150 1 năm 

Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 750 1 năm 

Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 6.666.000 1 năm 

Chăm 

sóc 

năm 

thứ 

ba 

Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 2000 1 năm 

Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 300 1 năm 

Lân 

Dạng lân nung chảy. 

Hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 800 1 năm 

Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 300 1 năm 

NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 200 1 năm 

Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 750 1 năm 

Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 10.000.000 1 năm 

Chăm 

sóc 
Phân hữu cơ 

Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 2.000 1 năm 
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TT Tên vật tư 
Thông số kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời 

gian sử 

dụng  

(năm) 

Ghi chú 

năn 

thứ tư 
Urê 

Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 300 1 năm 

Lân 

Dạng lân nung chảy. 

Hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 800 1 năm 

Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 300 1 năm 

NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 200 1 năm 

Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 750 1 năm 

Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 10.000.000 1 năm 

- 
Bảng cắm 

trình diễn 

Theo nội dung thực 

hiện mô hình 
Cái 1 1 năm 

3.2 Mô hình trồng thâm canh bưởi   

Năm 

thứ  

nhất 

Giống trồng 

mới 
Sạch sâu bệnh Cây 400 1 năm 

Phần C, 

Phụ lục 1 

của QĐ 

11/2021/

QĐ-

UBND; 

 

Điểm c, 

Khoản 1, 

Điều 29 

của NĐ 

83/2018/

NĐ-CP 

 

Giống trồng 

dặm 
Khỏe, sạch sâu bệnh Cây 20 1 năm 

Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 1.000 1 năm 

Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 150 1 năm 

Lân 

Dạng lân nung chảy, 

Hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 300 1 năm 

Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 200 1 năm 

NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 100 1 năm 

Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 500 1 năm 

Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 3.333.000 1 năm 

Chăm 

sóc 

năm 

Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 2.000 1 năm 

Urê Hàm lượng đạm tối Kg 200 1 năm 
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TT Tên vật tư 
Thông số kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời 

gian sử 

dụng  

(năm) 

Ghi chú 

thứ 

hai 

thiểu 46% 

Lân 

Dạng lân nung chảy. 

Hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 300 1 năm 

Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 200 1 năm 

NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 150 1 năm 

Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 750 1 năm 

Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 6.666.000 1 năm 

Chăm 

sóc 

năm 

thứ 

ba 

Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 2.000 1 năm 

Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 200 1 năm 

Lân 

Dạng lân nung chảy. 

Hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 400 1 năm 

Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 250 1 năm 

NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 150 1 năm 

Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 750 1 năm 

Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 10.000.000 1 năm 

Chăm 

sóc 

năm 

thứ  

tư 

Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 2.000 1 năm 

Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 250 1 năm 

Lân 

Dạng lân nung chảy. 

Hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 400 1 năm 

Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 250 1 năm 

NPK 
Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 
Kg 150 1 năm 
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TT Tên vật tư 
Thông số kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời 

gian sử 

dụng  

(năm) 

Ghi chú 

hiệu theo quy định 

Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 750 1 năm 

Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 10.000.000 1 năm 

- 
Bảng cắm 

trình diễn 

Theo nội dung thực 

hiện mô hình 
Cái 1 1 năm 

3.3 Mô hình ghép cải tạo Bưởi   

Năm 

thứ 

nhất 

Mắt ghép (48 

mắt/cây) 
Sạch sâu bệnh Mắt 19.200 1 năm 

Phần C, 

Phụ lục 

1 của 

QĐ 

11/2021/

QĐ-

UBND; 

 

Điểm c, 

Khoản 1, 

Điều 29 

của NĐ 

83/2018/

NĐ-CP 

 

Dây ghép Khỏe, sạch sâu bệnh Kg 6 1 năm 

Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 2.000 1 năm 

Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 150 1 năm 

Lân 

Dạng lân nung chảy, 

Hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 300 1 năm 

Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 200 1 năm 

NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 150 1 năm 

Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 750 1 năm 

Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 3.333.000 1 năm 

 

Chăm 

sóc 

năm 

thứ 

hai 

Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 2.000 1 năm 

Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 200 1 năm 

Lân 

Dạng lân nung chảy. 

Hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 400 1 năm 

Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 200 1 năm 

NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 150 1 năm 
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TT Tên vật tư 
Thông số kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời 

gian sử 

dụng  

(năm) 

Ghi chú 

Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 750 1 năm 

Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 6.666.000 1 năm 

 

Chăm 

sóc 

năm 

thứ 

ba 

Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 2.000 1 năm 

Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 250 1 năm 

Lân 

Dạng lân nung chảy. 

Hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 400 1 năm 

Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 250 1 năm 

NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 150 1 năm 

Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 750 1 năm 

Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 10.000.000 1 năm 

- 
Bảng cắm 

trình diễn 

Theo nội dung thực 

hiện mô hình 
Cái 1 1 năm 

3.4 Mô hình trồng thâm canh nhãn   

 

Năm 

thứ 

nhất 

Giống trồng 

mới 
Sạch sâu bệnh Cây 400 1 năm 

Phần C, 

Phụ lục 1 

của QĐ 

11/2021/

QĐ-

UBND; 

 

Điểm c, 

Khoản 1, 

Điều 29 

của NĐ 

83/2018/

NĐ-CP 

Giống trồng 

dặm 
Khỏe, sạch sâu bệnh Cây 20 1 năm 

Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 1.000 1 năm 

Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 100 1 năm 

Lân 

Dạng lân nung chảy, 

Hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 250 1 năm 

Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 100 1 năm 

NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 100 1 năm 

Vôi Dạng bột mịn, màu Kg 500 1 năm 
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TT Tên vật tư 
Thông số kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời 

gian sử 

dụng  

(năm) 

Ghi chú 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 3.333.000 1 năm 

 

Chăm 

sóc 

năm 

thứ 

hai 

Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 2.000 1 năm 

Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 150 1 năm 

Lân 

Dạng lân nung chảy. 

Hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 300 1 năm 

Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 150 1 năm 

NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 150 1 năm 

Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 750 1 năm 

Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 6.666.000 1 năm 

 

Chăm 

sóc 

năm 

thứ 

ba 

Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 2.000 1 năm 

Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 200 1 năm 

Lân 

Dạng lân nung chảy. 

Hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 400 1 năm 

Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 150 1 năm 

NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 150 1 năm 

Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 750 1 năm 

Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 10.000.000 1 năm 

 

Chăm 

sóc 

năn 

Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 2.000 1 năm 

Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 200 1 năm 
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TT Tên vật tư 
Thông số kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời 

gian sử 

dụng  

(năm) 

Ghi chú 

thứ tư 

Lân 

Dạng lân nung chảy. 

Hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 400 1 năm 

Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 150 1 năm 

NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 150 1 năm 

Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 750 1 năm 

Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 10.000.000 1 năm 

- 
Bảng cắm 

trình diễn 

Theo nội dung thực 

hiện mô hình 
Cái 1 1 năm 

3.5 Mô hình ghép cải tạo: Cây nhãn   

Năm 

thứ 

nhất 

Mắt ghép (48 

mắt/cây) 
Sạch sâu bệnh Mắt 19.200 1 năm 

Phần C, 

Phụ lục 1 

của QĐ 

11/2021/

QĐ-

UBND; 

 

Điểm c, 

Khoản 1, 

Điều 29 

của NĐ 

83/2018/

NĐ-CP 

 

Dây ghép Khỏe, sạch sâu bệnh Kg 6 1 năm 

Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 2.000 1 năm 

Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 150 1 năm 

Lân 

Dạng lân nung chảy, 

Hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 200 1 năm 

Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 100 1 năm 

NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 150 1 năm 

Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 750 1 năm 

Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 3.333.000 1 năm 

Chăm 

sóc 

năm 

thứ 

hai 

Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 2.000 1 năm 

Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 250 1 năm 

Lân 
Dạng lân nung chảy. 

Hàm lượng P2O5 từ 
Kg 300 1 năm 
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TT Tên vật tư 
Thông số kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời 

gian sử 

dụng  

(năm) 

Ghi chú 

15 – 17% 

Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 150 1 năm 

NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 150 1 năm 

Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 750 1 năm 

Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 6.666.000 1 năm 

Chăm 

sóc 

năm 

thứ 

ba 

Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 2.000 1 năm 

Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 250 1 năm 

Lân 

Dạng lân nung chảy. 

Hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 350 1 năm 

Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 200 1 năm 

NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 150 1 năm 

Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 750 1 năm 

Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 10.000.000 1 năm 

- 
Bảng cắm 

trình diễn 

Theo nội dung thực 

hiện mô hình 
Cái 1 1 năm 

3.6 Mô hình trồng thâm canh xoài   

Năm 

thứ 

nhất 

Giống trồng 

mới 
Sạch sâu bệnh Cây 300 1 năm 

Phần C, 

Phụ lục 1 

của QĐ 

11/2021/

QĐ-

UBND; 

 

Điểm c, 

Khoản 1, 

Điều 29 

Giống trồng 

dặm 
Khỏe, sạch sâu bệnh Cây 15 1 năm 

Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 1.000 1 năm 

Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 100 1 năm 

Lân 
Dạng lân nung chảy, 

Hàm lượng P2O5 từ 
Kg 250 1 năm 
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TT Tên vật tư 
Thông số kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời 

gian sử 

dụng  

(năm) 

Ghi chú 

15 – 17% của NĐ 

83/2018/

NĐ-CP 

 

 

Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 100 1 năm 

NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 100 1 năm 

Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 500 1 năm 

Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 3.333.000 1 năm 

Chăm 

sóc 

năm 

thứ 

hai 

Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 2.000 1 năm 

Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 150 1 năm 

Lân 

Dạng lân nung chảy. 

Hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 300 1 năm 

Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 150 1 năm 

NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 150 1 năm 

Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 750 1 năm 

Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 6.666.000 1 năm 

Chăm 

sóc 

năm 

thứ 

ba 

Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 2000 1 năm 

Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 200 1 năm 

Lân 

Dạng lân nung chảy. 

Hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 400 1 năm 

Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 200 1 năm 

NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 150 1 năm 

Vôi 
Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 
Kg 750 1 năm 



75 

 

TT Tên vật tư 
Thông số kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời 

gian sử 

dụng  

(năm) 

Ghi chú 

CaO tối thiểu 60% 

Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 10.000.000 1 năm 

Chăm 

sóc 

năm 

thứ 

 tư 

Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 2.000 1 năm 

Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 200 1 năm 

Lân 

Dạng lân nung chảy. 

Hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 400 1 năm 

Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 200 1 năm 

NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 150 1 năm 

Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 750 1 năm 

Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 10.000.000 1 năm 

- 
Bảng cắm 

trình diễn 

Theo nội dung thực 

hiện mô hình 
Cái 1 1 năm 

2.7 Mô hình ghép cải tạo: Cây xoài   

Năm 

thứ 

nhất 

Mắt ghép(48 

mắt/cây) 
Sạch sâu bệnh Mắt 14.400 1 năm 

Phần C, 

Phụ lục 1 

của QĐ 

11/2021/

QĐ-

UBND; 

 

Điểm c, 

Khoản 1, 

Điều 29 

của NĐ 

83/2018/

NĐ-CP 

Dây ghép Khỏe, sạch sâu bệnh Kg 5 1 năm 

Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 2.000 1 năm 

Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 200 1 năm 

Lân 

Dạng lân nung chảy, 

Hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 250 1 năm 

Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 100 1 năm 

NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 150 1 năm 

Vôi Dạng bột mịn, màu Kg 750 1 năm 
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TT Tên vật tư 
Thông số kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời 

gian sử 

dụng  

(năm) 

Ghi chú 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 3.333.000 1 năm 

Chăm 

sóc 

năm 

thứ 

hai 

Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 2.000 1 năm 

Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 250 1 năm 

Lân 

Dạng lân nung chảy. 

Hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 300 1 năm 

Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 150 1 năm 

NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 150 1 năm 

Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 750 1 năm 

Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 6.666.000 1 năm 

Chăm 

sóc 

năm 

thứ 

ba 

Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 2.000 1 năm 

Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 250 1 năm 

Lân 

Dạng lân nung chảy. 

Hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 350 1 năm 

Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 200 1 năm 

NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 150 1 năm 

Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 750 1 năm 

Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 10.000.000 1 năm 

- 
Bảng cắm 

trình diễn 

Theo nội dung thực 

hiện mô hình 
Cái 1 1 năm 

3.8 Mô hình trồng thâm canh vú sữa   

Năm Giống trồng Sạch sâu bệnh Cây 300 1 năm Phần C, 
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TT Tên vật tư 
Thông số kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời 

gian sử 

dụng  

(năm) 

Ghi chú 

thứ 

nhất 

mới Phụ lục 1 

của QĐ 

11/2021/

QĐ-

UBND; 

 

Điểm c, 

Khoản 1, 

Điều 29 

của NĐ 

83/2018/

NĐ-CP 

 

Giống trồng 

dặm 
Khỏe, sạch sâu bệnh Cây 15 1 năm 

Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 1.000 1 năm 

Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 100 1 năm 

Lân 

Dạng lân nung chảy, 

Hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 200 1 năm 

Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 100 1 năm 

NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 100 1 năm 

Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 500 1 năm 

Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 3.333.000 1 năm 

Chăm 

sóc 

năm 

thứ 

hai 

Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 2.000 1 năm 

Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 150 1 năm 

Lân 

Dạng lân nung chảy. 

Hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 300 1 năm 

Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 150 1 năm 

NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 150 1 năm 

Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 750 1 năm 

Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 5.000.000 1 năm 

Chăm 

sóc 

năm 

thứ 

ba 

Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 2 000 1 năm 

Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 200 1 năm 

Lân Dạng lân nung chảy. Kg 400 1 năm 
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TT Tên vật tư 
Thông số kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời 

gian sử 

dụng  

(năm) 

Ghi chú 

Hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 200 1 năm 

NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 150 1 năm 

Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 750 1 năm 

Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 8.000.000 1 năm 

Chăm 

sóc 

năm 

thứ tư 

Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 2.000 1 năm 

Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 200 1 năm 

Lân 

Dạng lân nung chảy. 

Hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 400 1 năm 

Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 200 1 năm 

NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 150 1 năm 

Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 750 1 năm 

Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 8.000.000 1 năm 

- 
Bảng cắm 

trình diễn 

Theo nội dung thực 

hiện mô hình 
Cái 1 1 năm 

3.9 Mô hình trồng thâm canh mãng cầu   

Năm 

thứ 

nhất 

Giống trồng 

mới 
Sạch sâu bệnh Cây 600 1 năm 

Phần C, 

Phụ lục 1 

của QĐ 

11/2021/

QĐ-

UBND; 

 

Điểm c, 

Khoản 1, 

Điều 29 

Giống trồng 

dặm 
Khỏe, sạch sâu bệnh Cây 30 1 năm 

Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 1.000 1 năm 

Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 200 1 năm 

Lân 
Dạng lân nung chảy, 

Hàm lượng P2O5 từ 
Kg 700 1 năm 
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TT Tên vật tư 
Thông số kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời 

gian sử 

dụng  

(năm) 

Ghi chú 

15 – 17% của NĐ 

83/2018/

NĐ-CP 

 

 

 

Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 200 1 năm 

NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 100 1 năm 

Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 500 1 năm 

Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 3.333.000 1 năm 

Chăm 

sóc 

năm 

thứ 

hai 

Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 2.000 1 năm 

Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 200 1 năm 

Lân 

Dạng lân nung chảy. 

Hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 300 1 năm 

Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 250 1 năm 

NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 150 1 năm 

Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 750 1 năm 

Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 5.000.000 1 năm 

Chăm 

sóc 

năm 

thứ 

ba 

Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 2.000 1 năm 

Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 300 1 năm 

Lân 

Dạng lân nung chảy. 

Hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 400 1 năm 

Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 300 1 năm 

NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 150 1 năm 

Vôi 
Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 
Kg 750 1 năm 
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TT Tên vật tư 
Thông số kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời 

gian sử 

dụng  

(năm) 

Ghi chú 

CaO tối thiểu 60% 

Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 8.000.000 1 năm 

Chăm 

sóc 

năm 

thứ  

tư 

Phân hữu cơ 
Hữu cơ tối thiểu 

15% 
Kg 2.000 1 năm 

Urê 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 300 1 năm 

Lân 

Dạng lân nung chảy. 

Hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 400 1 năm 

Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 300 1 năm 

NPK 

Hàm lượng đạm, lân 

hữu hiệu  và kali hữu 

hiệu theo quy định 

Kg 150 1 năm 

Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 750 1 năm 

Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 8.000.000 1 năm 

- 
Bảng cắm 

trình diễn 

Theo nội dung thực 

hiện mô hình 
Cái 1 1 năm 

4. Cây công nghiệp (cây mía)     

- 

Giống (trồng 

mới + trồng 

dậm) 

Sạch sâu bênh 

kg 10.000 1 vụ 

Mục 8.2, 

Phần 8, 

Phụ lục 1 

của QĐ 

726/QĐ-

BNN-

KN; 

 

Điểm c, 

Khoản 1, 

Điều 29 

của NĐ 

83/2018/

NĐ-CP 

- Vôi 

Dạng bột mịn, màu 

trắng, hàm lượng 

CaO tối thiểu 60% 

Kg 1.000 1 vụ 

- Ure 
Hàm lượng đạm tối 

thiểu 46% 
Kg 653 1 vụ 

- Lân 

Dạng lân nung chảy, 

Hàm lượng P2O5 từ 

15 – 17% 

Kg 1.000 1 vụ 

- Kali Clorua 
Hàm lượng kali hữu 

hiệu tối thiểu 50% 
Kg 520 1 vụ 

- 
Phân hữu cơ 

vi sinh 

Hàm lượng hữu cơ, 

vi sinh theo quy định 
Kg 2.000 1 vụ 

- Thuốc BVTV 
Trong danh mục cho 

phép 
Đồng/ha 2.000.000 1 vụ 
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TT Tên vật tư 
Thông số kỹ thuật 

cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời 

gian sử 

dụng  

(năm) 

Ghi chú 

- 
Bảng cắm 

trình diễn 

Theo nội dung mô 

hình 
Cái 1 1 vụ 

2.6. Định mức khác (Tập huấn, hội họp, hội thảo, tham quan học tập …) 

TT Tên vật tư ĐVT 
Số 

lượng 
Ghi chú 

1 Tập huấn, thông tin tuyên truyền cho đối tượng ứng dụng công nghệ vào sản xuất  

1.1 Trên Cây lúa ( 1 lớp/ 6 ngày)    

- Thù lao giảng viên Người/ngày  6 

Điều 3, 

chương II, 

Nghị 

quyết 

12/2020/N

Q-HĐND; 

 

Khoản 2, 

Điều 2, 

Nghị 

quyết 

16/2018/N

Q-HĐND 

- Trợ giảng Người/ngày  6 

- Tàu xe cho giảng viên, trợ giảng Người/ngày  12 

- Thuê địa điểm, bàn ghế thực hiện tập huấn Ngày 6 

- Băng gol Cái 1 

- Tài liệu tập huấn, văn phòng phẩm Bộ 30 

- Giải khác giữa giờ (30 người/lớp x 6 ngày) Người/ngày 180 

- 
Hỗ trợ tiền ăn cho đại biểu không hưởng lương 

(30 người/lớp x 6 ngày) 
Người/ngày 180 

- 
Tàu xe cho đại biểu không hưởng lương (30 

người/lớp x 6 ngày) 
Người/ngày 180 

1.2 Cây rau màu, cây ăn trái, cây công nghiệp (1 lớp/ 5 ngày)  

- Thù lao giảng viên Người/ngày 5 Điều 3, 

chương II, 

Nghị 

quyết 

12/2020/N

Q-HĐND; 

 

Khoản 2, 

Điều 2, 

Nghị 

quyết 

16/2018/N

Q-HĐND 

 

- Trợ giảng Người/ngày 5 

- Tàu xe cho giảng viên, trợ giảng Người/ngày  10 

- Thuê địa điểm, bàn ghế thực hiện tập huấn Ngày 5 

- Băng gol Cái 1 

- Tài liệu tập huấn, văn phòng phẩm Bộ 30 

- Giải khát giữa giờ (30 người/lớp x 5 ngày) Người/ngày 150 

- 
Tiền ăn cho đại biểu không hưởng lương (30 

người/lớp x 5 ngày) 
Người/ngày      150 

- 
Tàu xe cho đại biểu không hưởng lương (30 

người/lớp x 5 ngày) 
Người/ngày      150 

2 Hội thảo, hội nghị tổng kết   Điều 3, 

chương II, - Thù lao giảng viên, báo cáo viên Người/ngày 1 
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- Trợ giảng Người/ngày 1 Nghị 

quyết 

12/2020/N

Q-HĐND; 

Khoản 2, 

Điều 2, 

Nghị 

quyết 

16/2018/N

Q-HĐND 

Chương II, 

Quyết 

định 

37/2017/Q

Đ-UBND; 

- Tàu xe cho giảng viên, trợ giảng Người/ngày  2 

- Thuê địa điểm, bàn ghế hội thảo Ngày 1 

- Băng gol Cái 1 

- Photo tài liệu, văn phòng phẩm Bộ 50 

- Giải khát giữa giờ  Người/ngày 50 

- Tiền ăn cho đại biểu không hưởng lương Người/ngày 45 

- Tàu xe cho đại biểu không hưởng lương  
Người/ 

ngày 
45 

- Công tác phí cho đại biểu tham dự hội thảo 
Người/ 

ngày 
5 

3 Thông tin tuyên truyền trên báo, đài Cuộc 1 
 

  

3. Danh mục 3:  Hướng dẫn cơ cấu cây trồng, giám sát, tiếp nhận hồ sơ công 

nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng 

3.1.Mã sản phẩm, dịch vụ: TT-03 

3.2. Quy trình thực hiện 

 - Điều tra thu thập số liệu đặc tính giống cây ăn quả. 

- Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. 

- Tiếp nhận hồ sơ. 

- Thành lập tổ thẩm định thực tế.  

- Họp hội đồng cấp quyết định công nhận. 

- Kiểm tra tình hình khai thác, sử dụng và bảo vệ cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng. 

 3.3. Định mức lao động 

TT Định mức lao động 
Đơn vị 

tính 

Định 

mức  
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 
Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cây 

đầu dòng, vườn cây đầu dòng 

1 loại cây 

trồng  

 Khoản 2, Điều 24, Luật trồng 

trọt số 31/2018/QH14. 

 Định mức lao động trực tiếp    

 
Định mức công của lao động có 

chuyên môn 
  

Trình độ từ Trung cấp trở lên 

thuộc chuyên ngành BVTV, 

Trồng trọt, Nông học... 

 Công điều tra ( 5 phiếu/ngày ) ngày  6 Điều 5, điều 6, Chương 2 của 
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TT Định mức lao động 
Đơn vị 

tính 

Định 

mức  
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 Thu mẫu sản phẩm ( 2 người) ngày 6 
QĐ 37/2017/QĐ-UBND 

 Người dẫn đường cấp xã ngày 9 
Điểm đ, Khoản 2, Điều 1 của 

NQ 17/2017/NQ-HĐND 

 

Chi người cung cấp thông tin  

- Từ 30 chỉ tiêu trở xuống: 30.000 

đồng/phiếu 

- Trên 30 chỉ tiêu đến 40 chỉ tiêu: 

40.000 đồng/phiếu 

- Trên 40 chỉ tiêu: 50.000 

đồng/phiếu 

phiếu 30 
Khoản 1, Điều 9 của QĐ 

07/2016/QĐ/UBND 

 Lấy chỉ tiêu đánh giá sản phẩm công 8 TTLT số 08/2005/TTLT-BNV-

BTC  Tổng hợp, phân tích số liệu  công 8 

 Lấy ý kiến Tiêu chuẩn cơ sở     

 Tài liệu, văn phòng phẩm bộ 20 
Khoản 7, điều 3 TT số 

03/2023/TT-BTC 

 Giải khát giữa giờ Người 20 
Khoản 3, điều 12, QĐ 

37/2017/QĐ-UBND 

 Công tác phí cho đại biểu tham dự  Người 11  

 Định mức lao động gián tiếp    

 
Xây dựng phiếu điều tra, phiếu chỉ 

tiêu 
công 3 

Khoản 1, Điều 9 của QĐ 

07/2016/QĐ/UBND 

 Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở   công 5 Khoản 2, điều 9 của QĐ 

07/2016/QĐ/UBND 
 Duyệt tiêu chuẩn cơ sở công 0,25 

2 
Kiểm tra thực tế cây đầu dòng, 

vườn cây đầu dòng 
1 hồ sơ   

Khoản 2, điều 9 của Nghị 

định 94/2019/NĐ-CP 

  Định mức lao động trực tiếp     

 
Định mức công của lao động có 

chuyên môn 
  

Trình độ từ Trung cấp trở lên 

thuộc chuyên ngành BVTV, 

Trồng trọt, Nông học... 

 Tổ trưởng tổ thẩm định 
người/ 

ngày 
1 

Khoản 1, điều 11 của QĐ 

07/2016/QĐ/UBND 

 Thành viên tổ thẩm định 
người/ 

ngày 
5 

 Thư ký  
người/ 

ngày 
1 

 Đại biểu mời tham dự  
người/ 

ngày 
2 
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TT Định mức lao động 
Đơn vị 

tính 

Định 

mức  
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 Thuê xe đi khảo sát thực địa chuyến 1 
Khoản 5, điều 3 của TT số 

03/2023/TT-BTC. 

3 
Cấp quyết định công nhận cây 

đầu dòng, vườn cây đầu dòng 
  

Khoản 2, điều 9 của Nghị 

định 94/2019/NĐ-CP 

 Định mức lao động trực tiếp    

 
Định mức công của lao động có 

chuyên môn 
  

Trình độ từ Trung cấp trở lên 

thuộc chuyên ngành BVTV, 

Trồng trọt, Nông học... 

 Họp Hội đồng thẩm định    

 Chủ tịch hội đồng 
Người/ngà

y 
1 

Khoản 1, điều 11 của QĐ 

07/2016/QĐ/UBND 

 Phó chủ tịch hội đồng 
Người/ngà

y 
1 

 Thành viên hội đồng 
Người/ngà

y 
4 

 Thư ký hội đồng 
Người/ngà

y 
1 

 Thuê xe đưa rước hội đồng Chuyến 1 
Khoản 5, điều 3 của TT số 

03/2023/TT-BTC. 

 Tài liệu, văn phòng phẩm Bộ 7 
Khoản 7, điều 3 TT số 

03/2023/TT-BTC 

 Giải khát giữa giờ 
Người/ngà

y 
7 

Khoản 3, điều 12, QĐ 

37/2017/QĐ-UBND 

 Định mức lao động gián tiếp    

 Soạn thảo quyết định công nhận công 0,25 
Khoản 2, điều 9 của QĐ 

07/2016/QĐ/UBND  Duyệt quyết định công nhận công 0,25 

4 Chi phí quản lý  8%   

Khoản đ, điểm 1, điều 33, 

chương V của NĐ 

83/2018/NĐ-CP 

3.4. Định mức máy móc thiết bị 

TT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Định mức 

máy móc, 

thiết bị 

Thông số kỹ thuật  cơ 

bản 
Ghi chú 

1 
Máy tính bàn và 

chuột máy tính 
Ngày  17 

Màn hình tối thiểu 19 

Inch, Core i3, Ram tối 

thiểu 6GB; ổ cứng 512 

GB SSD hoặc 1 TB 

- Phụ lục III 

của Quyết định 

50/2017/QĐ-
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TT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Định mức 

máy móc, 

thiết bị 

Thông số kỹ thuật  cơ 

bản 
Ghi chú 

HHD TTg 

 

- Phụ lục I của 

Thông tư 

 45/2018/TT-

BTC 

2 Máy in văn phòng Ngày  4 Đen, trắng 

3 
Máy đo hàm lượng 

đường (%Brix) 
Ngày 10 

Thang đo: 0 đến 85% 

Brix; Độ phân giải: 0.1 

% Brix; Độ chính xác: 

±0.2% Brix. 

4 
Thước cặp điện tử 

 
Ngày 10 

Thanh đo: 0- 150mm 

Độ phân dải: 0,01mm 

Sai số: ±0.03mm 

Hai mỏ đo: đo trong & 

đo ngoài 

5 
Cân kỹ thuật 02 số 

lẽ  
Ngày 10 

Khả năng cân: 2000g. 

Độ chính xác: 0.01g. 

Thời gian ổn định 3 

giây.  

6 Máy đo độ mặn  Ngày 1 

Điều biến tự động với 2 

thang đo: EC, TDS. Độ 

mặn: 0 đến 10.00ppt 

/0.01ppt /±2%. 

7 
Máy đo pH và độ 

ẩm đất  
Ngày 1 

Khoảng đo pH : 3 – 8 

pH. Phân giải độ pH : 

±0.2 pH. Khoảng đo độ 

ẩm : 10 – 80%. Phân 

giải độ ẩm : ±5%. 

8 

Máy ảnh Canon 

PowerShot 

SX430IS 

Ngày 10 

Cảm biến CMOS 

megapixel. Bộ xử lý 

hình ảnh Digic 6. Màn 

hình 3.0 inch. Quay 

phim Full HD 1920 x 

1080. 

9 
Máy định vị cầm 

tay 
Ngày 1 

Kích thước 7,48 x 14,42 

x 3,64 cm.  

Độ phân giải màn hình 

272 x 480 pixel. Bộ nhớ 

trong: 4 GB 

3.5. Định mức vật tư 

TT Tên vật tư 
Thông số kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời gian 

sử dụng  

(năm) 

Ghi chú 
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TT Tên vật tư 
Thông số kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 
Số lượng  

Thời gian 

sử dụng  

(năm) 

Ghi chú 

1 Viết pic  cây 4 1 

Khoản 2, 

điều 3, 

Khoản 3, 

điều 4 của 

TT số 

03/2023/TT-

BTC. 

2 Viết xóa  cây 2 1 

3 Bút chì  cây 2 1 

4 Bút lông dầu  cây 2 1 

5 Gôm-tẩy  cái 2 1 

6 Cây bấm giấy  cây 1 1 

7 Kim bấm  Hộp 2 1 

8 Kẹp bướm  Hộp 2 1 

9 Sơ mi nút  cái 4 1 

10 Sơ mi 3 dây 2 tất cái 2 1 

11 Thước nhựa  50 cm cây 2 1 

12 Giấy note  lốc 2 1 

13 Băng keo giấy  cuồn 2 1 

14 Kéo lớn  cây 2 1 

15 Trái cây  Kg 30 1 

16 Pin cúc áo  Cục 2 1 

17 Giấy A4  gram 1 1 

18 Mực máy in  lần 1 1 

19 Giấy đa năng   cây 1 1 

20 Dao cắt mẫu   cây 2 1 

21 Túi đựng mẫu   Kg 1 1 

 

4. Danh mục 4:  Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy trình sản xuất an toàn 

4.1.Mã sản phẩm, dịch vụ: TT-04 

4.2.Quy trình thực hiện 

- Xây dựng kế hoạch dự toán chi tiết hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện quy trình 

sản xuất an toàn. 

- Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát 

- Khảo sát, đánh giá thực trạng sản xuất an toàn.  

- Thu mẫu phân tích sản phẩm 

- Tổng hợp, phân tích và viết báo cáo. 

- Báo cáo kết quả, hướng dẫn khắc phục và kiểm tra tiến độ khắc phục ( nếu thực 

hiện không đúng qui trình) 

- Hoàn thiện báo cáo trình cấp thẩm quyền phê duyệt. 
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 4.3.Định mức lao động 

TT Định mức lao động Đơn vị tính 
Định 

mức  
Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

 

Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy trình sản 

xuất an toàn  

( Lúa 20 ha; CAQ 10 ha; Rau màu 5 ha) 

- Điểm g, khoản 4, điều 2, 

chương I của TT 

30/2022/TT-BNNPTNT 

- TCVN 11892-1:2017 thực 

hành nông nghiệp tốt 

(VietGAP) – Phần 1: Trồng 

trọt 

1 Định mức lao động trực tiếp  

1.1 
Khảo sát, đánh giá thực 

trạng sản xuất an toàn 
  

Mục 3.1.2 TCVN 11892-

1:2017 thực hành nông 

nghiệp tốt (VietGAP) – 

Phần 1: Trồng trọt 

 
Công khảo sát, đánh giá (2 

người x 4 ngày) 
ngày 8 

Chương II, Quyết định  

37/2017/ QĐ-UBND 
 Người dẫn đường cấp xã ngày 4 

1.2 
Kiểm tra, đánh giá nội bộ  

(2 người x 2 ngày) 
ngày 4 

Mục 3.1.8 TCVN 11892-

1:2017 thực hành nông 

nghiệp tốt (VietGAP) – 

Phần 1: Trồng trọt 

1.3 Thu mẫu phân tích sản phẩm   

 Mục 3.1.5 TCVN 11892-

1:2017  thực hành nông 

nghiệp tốt (VietGAP) – 

Phần 1: Trồng trọt 

 
Công thu mẫu (2 người x 2 

ngày ) 
ngày 4 

Chương II, Quyết định  

37/2017/ QĐ-UBND 
 Người dẫn đường cấp xã ngày 2 

 Gởi mẫu phân tích chuyến 1 

 Phân tích  1 hộ 1 mẫu 

1.4 
Hướng dẫn và kiểm tra tiến 

độ  khắc phục  
  

Mục 3.2 TCVN 11892-

1:2017 thực hành nông 

nghiệp tốt (VietGAP) – 

Phần 1: Trồng trọt 

 
Công hướng dẫn, kiểm tra (2 

người x 3 ngày) 
Ngày  6 

 

Chương II, Quyết định  

37/2017/ QĐ-UBND 
  Người dẫn đường cấp xã  Ngày 3 

  Tổng hợp và báo cáo kết quả Công 2 Thực tế 

2 Định mức lao động gián tiếp     
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       4.4. Định mức máy móc thiết bị 

TT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Định mức 

máy móc, 

thiết bị 

Thông số kỹ thuật cơ 

bản 
Ghi chú 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Máy tính bàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ngày 

 

 

 

 

 

         7 

 

 

 

 

 

Màn hình tối thiểu 19 

Inch, Core i3, Ram tối 

thiểu 6GB; ổ cứng 512 

GB SSD hoặc 1 TB 

HHD 

 

 

 

 

 

- Phụ lục III của 

Quyết định 

50/2017/QĐ-TTg 

 

- Phụ lục I của 

Thông tư 

 45/2018/TT-BTC 2 
Máy tính xách 

tay 
Ngày  2 

Màn hình tối thiểu 15,6 

Inch, Core i5, Ram tối 

thiểu 6GB; ổ cứng 512 

GB SSD hoặc 1 TB 

HHD 

3 Máy chiếu Ngày  2 1.200 

4 
Máy in văn 

phòng 
Ngày  7 Đen, trắng 

5 
Ổ cứng lưu trữ 

dữ liệu  
Ngày  365 Tối thiểu 1T 

 

4.5. Định mức vật tư 

TT Tên vật tư 
Thông số kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

Thời gian 

sử dụng  

(  năm) 

Ghi chú 

1 Túi nilon Chứa 5 kg Kg 0.5 1 

Theo thực 

tế 

 

2 Lưỡi hái Lưỡi , cán cây Cây 1 1 

2 Kéo  Lưỡi thép Cây 2 1 

3 Giấy A4   Gram 1 1 

4 Sơ mi nút   Cái 5 1 

 
Xây dựng nội dung và biên bản 

kiểm tra 
Công 2 

Thực tế 
 

Xây dựng qui trình và biện 

pháp khắc phục 
Công 2 

  Duyệt báo cáo Công 0,5 

3 Chi phí quản lý (8%)   

Khoản đ, Điểm 1, Điều 33, 

Chương V của Nghi định 

83/2018/NĐ-CP 
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TT Tên vật tư 
Thông số kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng  

Thời gian 

sử dụng  

(  năm) 

Ghi chú 

5 Kẹp giấy   Hộp 5 1 

6 Giấy note   Lốc 5 1 

7 
Sổ ghi chép nhật ký 

sản xuất 
  Cuốn 40 1 

    

4.6. Định mức khác ( Tập huấn, hội họp, hội thảo, tham quan học tập …) 

TT Tên vật tư Đơn vị tính Số lượng Ghi chú 

 

Triển khai, tập huấn hướng dẫn các 

tiêu chí thực hiện quy trình sản 

xuất an toàn  (1 lớp/ngày) 

Lớp 2 lớp  

  Thù lao giảng viên  Người/ngày 2 

Điều 3, chương II, 

Nghị quyết 

12/2020/NQ-HĐND; 

 

Khoản 2, Điều 2, 

Nghị quyết 

16/2018/NQ-HĐND 

 Trợ giảng Người/ngày 2 

  Tàu xe giảng viên, trợ giảng Người/ngày 4 

  Thuê địa điểm, bàn ghế Ngày 2 

 Băng gol cái 1 

  Tài liệu, Văn phòng phẩm Bộ 60 

  
Giải khát giữa giờ (30 người/lớp x 2 

lớp) 
Người/ngày 60 

 
Tiền ăn cho đại biểu không hưởng 

lương 
Người/ngày 60 

  
Tàu xe cho đại biểu không hưởng 

lương  
Người/ngày 60 

 

   5. Danh mục 5: Khảo nghiệm chọn lọc giống mới, nghiên cứu ứng dụng kỹ 

thuật vào sản xuất lĩnh vực giống cây trồng 

5.1. Mã sản phẩm, dịch vụ: TT-05 

5.2. Quy trình thực hiện trên cây ăn trái 

 5.2.1 Các bước thực hiện 

- Xây dựng kế hoạch dự toán chi tiết hoạt động nghiên cứu 

- Chọn điểm, bố trí thực hiện 

- Thu thập số liệu mẫu, đánh giá các chỉ tiêu 
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- Xử lý và hoàn thiện kết quả thực hiện 

- Tổng hợp, phân tích và viết báo cáo tổng kết  

- Hoàn thiện báo cáo trình cấp thẩm quyền phê duyệt 

5.2.2. Định mức kinh phí 

* Cây có múi (bưởi, cam chanh, quýt) 

a) Yêu cầu chung 

- Thí nghiệm đánh giá vườn tập đoàn, chọn dòng, tạo vật liệu khởi đầu: Quy mô ô thí 

nghiệm  ≤ 120 m 2 / ô. 

- Thí nghiệm so sánh giống/ Biện pháp kỹ thuật canh tác:Quy mô ô thí nghiệm đối với 

cam, chanh, quýt ≤ 200 m 2 / ô ; quy mô ô thí nghiệm đối với bưởi ≤ 400 m 2 / ô. 

- Quy mô trình diễn tối đa 1ha/ địa phương cho 1 giống mới, 1 quy trình công nghệ 

mới. 

- Công lao động, nguyên vật liệu năng lượng cho diện tích tổng thể của từng nhiệm vụ  

được quy đổi theo định mức quy định tại mục b. 

- Dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng: tối đa 5% so với tổng dự toán kinh phí nguyên vật 

liệu của nhiệm vụ KHCN có sử dụng NSNN nhưng không quá 200 triệu đồng. 

 b) Định mức lao động (Đình kèm Phụ lục 1.1) 

c) Định mức nguyên vật liệu (Đình kèm Phụ lục 1.1) 

d) Chi phí thuê ngoài và chi phí khác (Đình kèm Phụ lục 1.1) 

      * Cây sầu riêng, măng cụt, bơ, mít, vú sữa, mận, hồng xiêm, khế 

a) Yêu cầu chung 

- Thí nghiệm đánh giá vườn tập đoàn, chọn dòng, tạo vật liệu khởi đầu: Quy mô ô thí 

nghiệm  ≤ 120 m 2 / ô. 

- Thí nghiệm so sánh giống/ Biện pháp kỹ thuật canh tác: Quy mô ô thí nghiệm ≤ 

400 m 2 / ô 

- Quy mô trình diễn tối đa 1ha/ địa phương cho 1 giống mới, 1 quy trình công nghệ 

mới. 

- Công lao động, nguyên vật liệu năng lượng cho diện tích tổng thể của từng nhiệm 

vụ được quy đổi theo định mức quy định tại mục b. 
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- Dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng: tối đa 5% so với tổng dự toán kinh phí nguyên vật 

liệu của nhiệm vụ KHCN có sử dụng NSNN nhưng không quá 200 triệu đồng. 

b) Định mức lao động (Đình kèm Phụ lục 1.2). 

c) Định mức nguyên vật liệu (Đình kèm Phụ lục 1.2). 

d) Chi phí thuê ngoài và chi phí khác (Đình kèm Phụ lục 1.2). 

*  Cây na, ổi, táo, mãng cầu, sa ri 

a) Quy định chung 

- Thí nghiệm đánh giá vườn tập đoàn, chọn dòng, tạo vật liệu khởi đầu: Quy mô ô thí 

nghiệm  ≤ 120 m 2 / ô. 

- Thí nghiệm so sánh giống/ Biện pháp kỹ thuật canh tác: Quy mô ô thí nghiệm đối 

với na, ổi ≤ 200 m 2 / ô; Quy mô ô thí nghiệm đối với táo,mãng cầu, sơ ri ≤ 400 m 2/ ô. 

  - Quy mô trình diễn tối đa 1 ha/ địa phương cho 1 giống mới, 1 quy trình công nghệ 

mới. 

 - Công lao động, nguyên vật liệu năng lượng cho diện tích tổng thể của từng nhiệm vụ 

được quy đổi theo định mức quy định tại mục b. 

- Dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng: tối đa 5% so với tổng dự toán kinh phí nguyên vật 

liệu của nhiệm vụ KHCN có sử dụng NSNN nhưng không quá 200 triệu đồng. 

b) Định mức lao động (Đình kèm Phụ lục 1.3). 

c) Định mức nguyên vật liệu (Đình kèm Phụ lục 1.3). 

d) Chi phí thuê ngoài và chi phí khác (Đình kèm Phụ lục 1.3). 

* Cây chuối, đu đủ 

a) Quy định chung 

- Thí nghiệm đánh giá vườn tập đoàn, chọn dòng, tạo vật liệu khởi đầu: Quy mô ô thí 

nghiệm  ≤ 120 m 2 / ô. 

- Thí nghiệm so sánh giống/ Biện pháp kỹ thuật canh tác: Quy mô ô thí nghiệm ≤ 

200 m 2 /ô. 

-  Quy mô trình diễn tối đa 1ha/ địa phương cho 1 giống mới, 1 quy trình công nghệ 

mới. 

-  Công lao động, nguyên vật liệu năng lượng cho diện tích tổng thể của từng nhiệm 

vụ được quy đổi theo định mức quy định tại mục b. 
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-  Dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng: tối đa 5% so với tổng dự toán kinh phí nguyên vật 

liệu của nhiệm vụ KHCN có sử dụngNSNN nhưng không quá 200 triệu đồng. 

b) Định mức lao động (Đình kèm Phụ lục 1.4). 

c) Định mức nguyên vật liệu (Đình kèm Phụ lục 1.4). 

 d) Chi phí thuê ngoài và chi phí khác (Đình kèm Phụ lục 1.4). 

* Cây nhãn, vải, chôm chôm, xoài 

a) Quy định chung 

- Thí nghiệm đánh giá vườn tập đoàn, chọn dòng, tạo vật liệu khởi đầu: Quy mô ô thí 

nghiệm  ≤ 120 m 2 / ô. 

- Thí nghiệm so sánh giống/ Biện pháp kỹ thuật canh tác: Quy mô ô thí nghiệm ≤ 

200 m 2 / ô. 

- Quy mô trình diễn tối đa 1ha/ địa phương cho 1 giống mới, 1 quy trình công nghệ 

mới. 

- Công lao động, nguyên vật liệu năng lượng cho diện tích tổng thể của từng nhiệm 

vụ được quy đổi theo định mức quy định tại mục b. 

- Dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng: tối đa 5% so với tổng dự toán kinh phí nguyên vật 

liệu của nhiệm vụ KHCN. 

 b) Định mức lao động (Đình kèm Phụ lục 1.5). 

c) Định mức nguyên vật liệu (Đình kèm Phụ lục 1.5). 

d) Chi phí thuê ngoài và chi phí khác (Đình kèm Phụ lục 1.5). 

* Cây dừa 

a) Quy định chung 

- Thí nghiệm đánh giá vườn tập đoàn, chọn dòng, tạo vật liệu khởi đầu: Quy mô ô thí 

nghiệm  ≤ 120 m 2 / ô. 

- Thí nghiệm so sánh giống/ Biện pháp kỹ thuật canh tác: Quy mô ô thí nghiệm ≤ 

200 m 2 / ô. 

-  Quy mô trình diễn tối đa 1ha/ địa phương cho 1 giống mới, 1 quy trình công nghệ 

mới. 

- Công lao động, nguyên vật liệu năng lượng cho diện tích tổng thể của từng nhiệm 

vụ được quy đổi theo định mức quy định tại mục b. 
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- Dụng cụ, vật rẻ tiền mau hỏng: tối đa 5% so với tổng dự toán kinh phí nguyên vật 

liệu của nhiệm vụ KHCN có sử dụng NSNN nhưng không quá 200 triệu đồng. 

- Đối với yếu tố thí nghiệm, nguyên vật liệu tăng giảm theo thí nghiệm tại thuyết 

minh được duyệt. 

b) Định mức lao động (Đình kèm Phụ lục 1.6). 

c) Định mức nguyên vật liệu (Đình kèm Phụ lục 1.6). 

d) Chi phí thuê ngoài và chi phí khác (Đình kèm Phụ lục 1.6). 

5.3. Quy trình thực hiện trên cây lúa thuần 

5.3.1 Các bước thực hiện 

- Xây dựng kế hoạch dự toán chi tiết hoạt động nghiên cứu. 

- Chọn điểm, bố trí thực hiện. 

- Thu thập số liệu mẫu, đánh giá các chỉ tiêu. 

- Xử lý và hoàn thiện kết quả thực hiện. 

- Tổng hợp, phân tích và viết báo cáo tổng kết. 

- Hoàn thiện báo cáo trình cấp thẩm quyền phê duyệt có sử dụng NSNN nhưng 

không quá 200 triệu đồng. 

5.3.2 Định mức kinh phí 

*  Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (VCU) giống lúa; Khảo nghiệm 

(DUS) giống lúa. (Đình kèm Phụ lục II)  Lưu giữ, đánh giá tập đoàn công tác; Lai hữu tính 

(Lai đơn, lai quy tụ); Xử lý đột biến nhân tạo; Chọn lọc dòng qua các thế hệ F1-Fn/M1-

Mn/DH1-DHn/…; So sánh dòng/giống; nghiên cứu biện pháp kỹ thuật canh tác; Nhân dòng 

(Go, SNC, NC…); Điểm trình diễn/thử nghiệm.  

a) Định mức lao động (Đình kèm Phụ lục II) 

b) Định mức nguyên vật liệu (Đình kèm Phụ lục II) 

c) Chi phí thuê ngoài và chi phí khác (Đình kèm Phụ lục II) 

6. Danh mục 6: Liên kết, hợp tác với các tổ chức, cá nhân để nghiên cứu, sản xuất 

giống lúa 

6.1. Mã sản phẩm, dịch vụ: TT-06 

  6.2. Các bước thực hiện 

- Xây dựng kế hoạch dự toán chi tiết hoạt động sản xuất 
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- Chọn điểm, bố trí thực hiện (Gieo sạ đến thu hoạch) 

- Thu thập số liệu mẫu, đánh giá các chỉ tiêu 

- Xử lý và hoàn thiện kết quả thực hiện 

- Tổng hợp, phân tích và viết báo cáo tổng kết  

- Hoàn thiện báo cáo trình cấp thẩm quyền phê duyệt 

6.3. Định mức kinh phí 

* Duy trì giống gốc 

a) Chi phí lao động (Đính kèm Phụ lục III) 

b) Chi phí vật tư (Đính kèm Phụ lục III) 

c) Chi phí khác (Đính kèm Phụ lục III) 

* Sản xuất giống siêu nguyên chủng 

a) Chi phí lao động (Đính kèm Phụ lục III) 

b) Chi phí vật tư (Đính kèm Phụ lục III) 

c) Chi phí khác (Đính kèm Phụ lục III) 

* Xây dựng mô hình trình diễn công nghệ sản xuất giống 

a) Chi phí lao động (Đính kèm Phụ lục III) 

b) Chi phí vật tư (Đính kèm Phụ lục III) 

c) Chi phí khác (Đính kèm Phụ lục III)
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PHỤ LỤC 1 

ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT KHẢO NGHIỆM, CHỌN LỌC GIỐNG MỚI, NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG KỸ THUẬT 

VÀO SẢN XUẤT VỀ LĨNH VỰC GIỐNG CÂY TRỒNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND  ngày        tháng       năm 20…   của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng) 

PHỤ LỤC 1.1  Cây có múi (bưởi, cam chanh, quýt) 

       * Định mức lao động 

     

ĐVT: ha/năm 

 

TT Nội dung chi Đơn vị 

số lượng 

Ghi chú 
Đánh giá vườn 

cây tập đoàn, 

chọn dòng, tạo 

vật liệu khởi đầu 

So sánh giống/  

biện pháp kỹ 

thuật canh tác 

Trình diễn 

( giống mới, quy 

trình công nghệ 

mới..) 

I Công lao động trực tiếp 
    

Phụ lục VI (Quyết định Số: 

2521/QĐ-BNN-KHCN, 

 ngày 07 tháng 8 năm 2021 

 của Bộ trưởng Bộ Nông 

 nghiệp và PTNT); * Tổng 

chi phí theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

55/2015/TTLT-BTC-KHCN 

ngày 22/4/2015 Bộ Tài 

chính- Bộ KHCN 

1 

Chủ nhiệm nhiệm vụ, thư ký khoa 

học, thành viên thực hiện chính, 

thành viên 

công 650 500 200 

2 
Kỹ thuật viên và nhân viên hỗ 

trợ* 
công < 650 <500 <200 
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* Định mức nguyên vật liệu 

     

ĐVT: ha/năm 

 

TT Nội dung chi Đơn vị 

số lượng 

Ghi chú 

Đánh giá vườn 

cây tập đoàn, 

chọn dòng, tạo 

vật liệu khởi đầu 

So sánh giống/  

biện pháp kỹ 

thuật canh tác 

Trình diễn 

( giống mới, quy 

trình công nghệ 

mới..) 

I Nguyên vật liệu chính         

Phụ lục VI (Quyết định Số: 

2521/QĐ-BNN-KHCN, 

 ngày 07 tháng 8 năm 2021 

 của Bộ trưởng Bộ Nông 

 nghiệp và PTNT); * Tổng 

chi phí theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

55/2015/TTLT-BTC-KHCN 

ngày 22/4/2015 Bộ Tài chính- 

Bộ KHCN 

  Cây giống cây       

  Bưởi  cây 1.000-1.200 500-800 500-800 

  Cam cây 1.000-1.500 800-1.000 800-1.000 

  Chanh cây 1.000-1.500 1000 1000 

  Quýt cây 1.000-1.500 1000 1000 

  N kg 500 500 500 

  P2O5 kg 400 400 400 

  K2O kg 500 500 500 

  Phân vi sinh tấn 4 4 4 

  Hoặc phân hữu cơ truyền thống tấn 40 40 40 

  Phân vi lượng Theo các quy định và thực tế 

  Vôi bột (xử lý đất+ bón lót) Theo các quy định và thực tế 

  Thuốc BVTV Theo các quy định và thực tế 

  Năng lượng (dầu tưới,…) Theo thực tế 
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* Chi phí thuê ngoài và chi phí khác 

    

                         ĐVT: ha/năm 

 

TT Nội dung chi Đơn vị 

Số lượng 

Ghi chú 

Đánh giá vườn 

cây tập đoàn, 

chọn dòng, tạo 

vật liệu khởi đầu 

So sánh giống/  

biện pháp kỹ 

thuật canh tác 

Trình diễn 

( giống mới, quy 

trình công nghệ 

mới..) 

I Chi dịch vụ thuê ngoài Theo thực tế Thông tư liên tịch số 

55/2015/TTLT-BTC-KHCN 

ngày 22/4/2015 Bộ Tài chính- 

Bộ KHCN 

II Chi phí khác Theo các quy định và thực tế 
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PHỤ LỤC 1.2:  Cây sầu riêng, măng cụt, bơ, mít, vú sữa, mận, hồng xiêm, khế 

*  Định mức công lao động 

                                                                                                                                                                  ĐVT: ha/năm 

TT Nội dung chi Đơn vị 

Số lượng 

Ghi chú 
Đánh giá vườn 

cây tập đoàn, 

chọn dòng, tạo 

vật liệu khởi đầu 

So sánh giống/  

biện pháp kỹ 

thuật canh tác 

Trình diễn 

( giống mới, quy 

trình công nghệ 

mới..) 

I Công lao động trực tiếp         

 Phụ lục VI (Quyết định Số: 

2521/QĐ-BNN-KHCN,  ngày 

07 tháng 8 năm 2021  của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

PTNT) 

 
Chủ nhiệm nhiệm vụ , thư ký 

khoa học, thành viên thực hiện 

chính, thành viên 

công 650 500 200 
Phụ lục VI (Quyết định Số: 

2521/QĐ-BNN-KHCN,  ngày 

07 tháng 8 năm 2021  của Bộ 

trưởng Bộ Nông 

 nghiệp và PTNT) 

 Kỹ thuật viên và nhân viên hỗ 

trợ* 
công < 650 <500 <200 
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*  Định mức nguyên vật liệu 

                                                                                                                                                              ĐVT: ha/năm 

TT Nội dung chi Đơn vị 

Số lượng 

Ghi chú 
Đánh giá vườn 

cây tập đoàn, 

chọn dòng, tạo 

vật liệu khởi đầu 

So sánh giống/  

biện pháp kỹ 

thuật canh tác 

Trình diễn 

( giống mới, quy 

trình công nghệ 

mới..) 

I Nguyên vật liệu chính         

Phụ lục VI (Quyết định Số: 

2521/QĐ-BNN-KHCN,  

ngày 07 tháng 8 năm 2021  

của Bộ trưởng Bộ Nông 

 nghiệp và PTNT) 

1 Cây giống cây       

  Sầu riêng cây 600-800 240-280 240-280 

  Măng cụt cây 500-800 280-350 280-350 

  Bơ cây 1.000-1.200 400-500 400-500 

  Mít cây 1.000-1.200 400-500 400-500 

  Vú sữa cây 800-1.000 400-500 400-500 

  Roi(mận) cây 1.000-1.200 400-500 400-500 

  Hồng xiêm cây 1.000-1.200 400-500 400-500 

  Khế cây 1.000-1.200 400-500 400-500 

2 Phân bón         

  N kg 350 200 200 

  P2O5 kg 300 150 150 

  K2O kg 350 200 200 
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TT Nội dung chi Đơn vị 

Số lượng 

Ghi chú 
Đánh giá vườn 

cây tập đoàn, 

chọn dòng, tạo 

vật liệu khởi đầu 

So sánh giống/  

biện pháp kỹ 

thuật canh tác 

Trình diễn 

( giống mới, quy 

trình công nghệ 

mới..) 

  Phân vi sinh tấn 4 4 4 

  Hoặc phân hữu cơ truyền thống tấn 20 20 20 

  Phân vi lượng Theo các quy định và thực tế 

  Vôi bột (xử lý đất+ bón lót) Theo các quy định và thực tế 

  Thuốc BVTV Theo các quy định và thực tế 

  Năng lượng( dầu tưới…) Theo thực tế 

* Định mức dịch vụ thuê ngoài và chi phí khác 

                                                                                                                                                       ĐVT: ha/năm 

TT Nội dung chi Đơn vị 

Số lượng 

Ghi chú 

Đánh giá vườn 

cây tập đoàn, 

chọn dòng, tạo 

vật liệu khởi đầu 

So sánh giống/  

biện pháp kỹ 

thuật canh tác 

Trình diễn 

( giống mới, quy 

trình công nghệ 

mới..) 

I Chi dịch vụ thuê ngoài Theo thực tế Thông tư liên tịch số 

55/2015/TTLT-BTC-KHCN 

ngày 22/4/2015 Bộ Tài 

chính- Bộ KHCN 

II Chi phí khác Theo các quy định và thực tế 
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PHỤ LỤC 1.3:  Cây na, ổi, táo, mãng cầu, sa ri 

* Định mức công lao động 

     

ĐVT: ha/năm 

 

TT Nội dung chi Đơn vị 

Số lượng 

Ghi chú Đánh giá vườn 

cây tập đoàn, 

chọn dòng, tạo 

vật liệu khởi đầu 

So sánh giống/  

biện pháp kỹ 

thuật canh tác 

Trình diễn 

( giống mới, quy 

trình công nghệ 

mới..) 

I Công lao động trực tiếp 

         Phụ lục VI (Quyết định Số: 

2521/QĐ-BNN-KHCN, 

 ngày 07 tháng 8 năm 2021 

 của Bộ trưởng Bộ Nông 

 nghiệp và PTNT) 

1 

Chủ nhiệm nhiệm vụ, thư ký 

khoa học, thành viên thực hiện 

chính, thành viên 

công 650 500 200 

2 
Kỹ thuật viên và nhân viên hỗ 

trợ* 
công < 650 <500 <200 
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* Định mức nguyên vật liệu 

     

ĐVT: ha/năm 

 

TT Nội dung chi Đơn vị 

Số lượng 

Ghi chú 

Đánh giá vườn 

cây tập đoàn, 

chọn dòng, tạo 

vật liệu khởi đầu 

So sánh giống/  

biện pháp kỹ 

thuật canh tác 

Trình diễn 

( giống mới, quy 

trình công nghệ 

mới..) 

I Nguyên vật liệu chính         

 Phụ lục VI (Quyết định Số: 

2521/QĐ-BNN-KHCN, 

 ngày 07 tháng 8 năm 2021 

 của Bộ trưởng Bộ Nông 

 nghiệp và PTNT) 

1 Cây giống cây       

  Na  cây 1.000-1.200 1000 1000 

  Ổi cây 1.000-1.200 1000 1000 

  Táo  cây 1.000-1.200 450 450 

  Mãng cầu cây 1.000-1.200 500 500 

  Sơ ri cây 1.000-1.200 500 500 

2 Phân bón         

  N kg 400 300 300 

  P2O5 kg 200 150 150 

  K2O kg 450 400 400 

  Phân vi sinh tấn 8-.10 7 7 

  Hoặc phân hữu cơ truyền thống tấn 25-30 20 20 

  Phân vi lượng Theo các quy định và thực tế 

  Vôi bột ( xử lý đất+ bón lót) Theo các quy định và thực tế 

  Thuốc BVTV Theo các quy định và thực tế 

  Năng lượng( dầu tưới…) Theo thực tế 
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*  Định mức dịch vụ thuê ngoài và chi khác 

     

ĐVT: ha/năm 

 

TT Nội dung chi Đơn vị 

Số lượng 

Ghi chú 
Đánh giá vườn 

cây tập đoàn, 

chọn dòng, tạo 

vật liệu khởi đầu 

So sánh giống/  

biện pháp kỹ 

thuật canh tác 

Trình diễn 

( giống mới, quy 

trình công nghệ 

mới..) 

I Chi dịch vụ thuê ngoài Theo thực tế 
Thông tư liên tịch số 

55/2015/TTLT-BTC-KHCN 

ngày 22/4/2015 Bộ Tài 

chính- Bộ KHCN II Chi phí khác Theo các quy định và thực tế 
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PHỤ LỤC 1.4: Cây chuối, đu đủ 

* Định mức lao động 

     

ĐVT: ha/năm 

 

TT Nội dung chi Đơn vị 

Số lượng 

Ghi chú 
Đánh giá vườn 

cây tập đoàn, 

chọn dòng, tạo 

vật liệu khởi đầu 

So sánh giống/  

biện pháp kỹ 

thuật canh tác 

Trình diễn 

( giống mới, quy 

trình công nghệ 

mới..) 

I Công lao động trực tiếp         

 Phụ lục VI (Quyết định Số: 

2521/QĐ-BNN-KHCN, 

 ngày 07 tháng 8 năm 2021 

 của Bộ trưởng Bộ Nông 

 nghiệp và PTNT) 

1 

Chủ nhiệm nhiệm vụ, thư ký 

khoa học, thành viên thực hiện 

chính, thành viên 

công 450 350 150 

2 
Kỹ thuật viên và nhân viên hỗ 

trợ* 
công < 450 <350 <150 
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* Định mức nguyên vật liệu 

     

ĐVT: ha/năm 

 

TT Nội dung chi Đơn vị 

Số lượng 

Ghi chú 
Đánh giá vườn 

cây tập đoàn, 

chọn dòng, tạo 

vật liệu khởi đầu 

So sánh giống/  

biện pháp kỹ 

thuật canh tác 

Trình diễn 

( giống mới, quy 

trình công nghệ 

mới..) 

I Nguyên vật liệu chính         

 Phụ lục VI (Quyết định Số: 

2521/QĐ-BNN-KHCN, 

 ngày 07 tháng 8 năm 2021 

 của Bộ trưởng Bộ Nông 

 nghiệp và PTNT) 

1 Cây giống cây       

  Chuối cây 2.000-2.500 1.500-2.000 1.500-2.000 

  Đu đủ cây 2.000-2.500 2.000-2.200 2.000-2.200 

2 Phân bón         

  N kg 500 500 500 

  P2O5 kg 250 250 250 

  K2O kg 900 900 900 

  Phân vi sinh tấn 3 3 3 

  Hoặc phân hữu cơ truyền thống tấn 30 30 30 

  Phân vi lượng Theo các quy định và thực tế 

  Vôi bột ( xử lý đất+ bón lót) Theo các quy định và thực tế 

  Thuốc BVTV Theo các quy định và thực tế 

  Năng lượng( dầu tưới…) Theo thực tế 
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* Chi phí dịch vụ thuê ngoài và chi phí khác 

     

ĐVT: ha/năm 

 

TT Nội dung chi Đơn vị 

Số lượng 

Ghi chú 
Đánh giá vườn 

cây tập đoàn, 

chọn dòng, tạo 

vật liệu khởi đầu 

So sánh giống/  

biện pháp kỹ 

thuật canh tác 

Trình diễn 

(giống mới, quy 

trình công nghệ 

mới..) 

I Chi dịch vụ thuê ngoài Theo thực tế Thông tư liên tịch số 

55/2015/TTLT-BTC-KHCN 

ngày 22/4/2015 Bộ Tài 

chính- Bộ 
II Chi phí khác Theo các quy định và thực tế 
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PHỤ LỤC 1.5: Cây nhãn, vải, chôm chôm, xoài 

*  Định mức lao động 

     

ĐVT: ha/năm 

 

TT Nội dung chi Đơn vị 

Số lượng 

Ghi chú 
Đánh giá vườn 

cây tập đoàn, 

chọn dòng, tạo 

vật liệu khởi đầu 

So sánh giống/  

biện pháp kỹ 

thuật canh tác 

Trình diễn 

( giống mới, quy 

trình công nghệ 

mới..) 

I Công lao động trực tiếp         

 Phụ lục VI (Quyết định Số: 

2521/QĐ-BNN-KHCN,  

ngày 07 tháng 8 năm 2021  

của Bộ trưởng Bộ Nông 

 nghiệp và PTNT) 

1 

Chủ nhiệm nhiệm vụ, thư ký 

khoa học, thành viên thực hiện 

chính, thành viên 

công 650 450 200 

2 
Kỹ thuật viên và nhân viên hỗ 

trợ* 
công < 650 <450 <200 

 

 

 

 

 

 



108 

 

*  Định mức nguyên vật liệu 

     

ĐVT: ha/năm 

 

TT Nội dung chi Đơn vị 

Số lượng 

Ghi chú 

Đánh giá vườn 

cây tập đoàn, 

chọn dòng, tạo 

vật liệu khởi đầu 

So sánh giống/  

biện pháp kỹ 

thuật canh tác 

Trình diễn 

( giống mới, quy 

trình công nghệ 

mới..) 

I Nguyên vật liệu chính         

Phụ lục VI (Quyết định Số: 

2521/QĐ-BNN-KHCN, 

 ngày 07 tháng 8 năm 2021 

 của Bộ trưởng Bộ Nông 

 nghiệp và PTNT) 

1 Cây giống cây       

  Nhãn cây 1.000-1.200 800-1.000 800-1.000 

  Vải cây 1.000-1.200 800-1.000 800-1.000 

  Chôm chôm cây 2.000-3.000 800-1.000 800-1.000 

  Xoài cây 2.000-3.000 800-1.000 800-1.000 

2 Phân bón         

  N kg 450 450 450 

  P2O5 kg 300 300 300 

  K2O kg 450 450 450 

  Phân vi sinh tấn 9 9 9 

  Hoặc phân hữu cơ truyền thống tấn 20 20 20 

  Phân vi lượng Theo các quy định và thực tế 

  Vôi bột( xử lý đất+ bón lót) Theo các quy định và thực tế 

  Thuốc BVTV Theo các quy định và thực tế 

  Năng lượng( dầu tưới…) Theo thực tế 
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* Định mức chi phí dịch vụ thuê ngoài và chi phí khác 

     

                                         

ĐVT: ha/năm 

 

TT Nội dung chi Đơn vị 

Số lượng 

Ghi chú 
Đánh giá vườn 

cây tập đoàn, 

chọn dòng, tạo 

vật liệu khởi đầu 

So sánh giống/  

biện pháp kỹ 

thuật canh tác 

Trình diễn 

( giống mới, quy 

trình công nghệ 

mới..) 

I Chi dịch vụ thuê ngoài Theo thực tế Thông tư liên tịch số 

55/2015/TTLT-BTC-KHCN 

ngày 22/4/2015 Bộ Tài 

chính- Bộ KHCN 
II Chi phí khác Theo các quy định và thực tế 
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PHỤ LỤC 1.6: Cây dừa 

*  Định mức lao động 

          

ĐVT: ha/năm 

TT Nội dung chi Đơn vị 

Số lượng 

Ghi chú 

Đánh giá vườn cây tập đoàn,  

chọn dòng, tạo vật liệu khởi 

đầu 

So sánh giống/  

biện pháp kỹ thuật canh tác 

Trình diễn 

( giống mới, quy trình công 

nghệ mới..) 

Trồng 

mới + 

năm 

 thứ 1 và 

2 sau 

trồng 

Năm 

thứ 3-7  

sau 

trồng 

Kinh 

doanh 

Trồng 

mới + 

năm 

 thứ 1 và 

2 sau 

trồng 

Năm 

thứ 3-7  

sau 

trồng 

Kinh 

doanh 

Trồng 

mới + 

năm 

 thứ 1 và 

2 sau 

trồng 

Năm 

thứ 3-7  

sau 

trồng 

Kinh 

doanh 

I 
Công lao động 

trực tiếp 
                    Phụ lục V 

(Quyết định 

Số: 2521/QĐ-

BNN-KHCN, 

 ngày 07 tháng 

8 năm 2021 

 của Bộ trưởng 

Bộ Nông 

 nghiệp và 

PTNT) 

1 

Chủ nhiệm nhiệm 

vụ, thư ký khoa 

học, thành viên 

thực hiện chính, 

thành viên 

công 100 200 200 100 200 200 20 40 40 

2 
Kỹ thuật viên và 

nhân viên hỗ trợ* 
công < 100 <200 <200 < 100 <200 <200 <20 <40 <40 
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*  Nguyên vật liệu, năng lượng 

          

ĐVT: ha/năm 

TT Nội dung chi Đơn vị 

Số lượng 

Ghi chú 

Đánh giá vườn cây tập 

đoàn,  

chọn dòng, tạo vật liệu 

khởi đầu 

So sánh giống/  

biện pháp kỹ thuật canh 

tác 

Trình diễn 

( giống mới, quy trình 

công nghệ mới..) 

Trồng 

mới + 

năm 

 thứ 1 và 

2 sau 

trồng 

Năm 

thứ 3-7  

sau 

trồng 

Kinh 

doanh 

Trồng 

mới + 

năm 

 thứ 1 và 

2 sau 

trồng 

Năm 

thứ 3-7  

sau 

trồng 

Kinh 

doanh 

Trồng 

mới + 

năm 

 thứ 1 

và 2 

sau 

trồng 

Năm 

thứ 3-7  

sau 

trồng 

Kinh 

doanh 

I 
Nguyên vật liệu 

chính 
                    

Phụ lục V 

(Quyết định 

Số: 2521/QĐ-

BNN-KHCN, 

 ngày 07 tháng 

8 năm 2021 

 của Bộ trưởng 

Bộ Nông 

 nghiệp và 

PTNT) 

1 Cây giống                     

  

Cây giống ( 

trồng mới+ 

trồng dặm) 

cây 210 20   210 20   210 20   

2 Phân bón                     

   phân hữu cơ tấn 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

  N kg 15 75 120 15 60 120 15 60 120 

  P2O5 kg 72 25 45 72 25 45 72 25 45 

  K2O kg 24 75 150 24 60 150 24 60 150 

  Phân vi sinh kg 1 2 2 1 2 2 1 2 2 

  Thuốc BVTV Theo các quy định và thực tế 
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*  Chi khác 

          

ĐVT: ha/năm 

TT Nội dung chi Đơn vị 

Số lượng 

Ghi chú 

Đánh giá vườn cây tập 

đoàn,  

chọn dòng, tạo vật liệu 

khởi đầu 

So sánh giống/  

biện pháp kỹ thuật canh 

tác 

Trình diễn 

( giống mới, quy trình 

công nghệ mới..) 

Trồng 

mới + 

năm 

 thứ 1 và 

2 sau 

trồng 

Năm 

thứ 3-7  

sau 

trồng 

Kinh 

doanh 

Trồng 

mới + 

năm 

 thứ 1 và 

2 sau 

trồng 

Năm 

thứ 3-7  

sau 

trồng 

Kinh 

doanh 

Trồng 

mới + 

năm 

 thứ 1 

và 2 

sau 

trồng 

Năm 

thứ 3-7  

sau 

trồng 

Kinh 

doanh 

I 
Dụng cụ, vật rẻ 

tiền mau hỏng 
Mục a 

Thông tư liên 

tịch số 

55/2015/TTLT

-BTC-KHCN 

ngày 22/4/2015 

Bộ Tài chính- 

Bộ KHCN 

  
Chi trả dịch vụ 

thuê ngoài 
Theo các quy định và thực tế 

  Chi khác Theo các quy định và thực tế 
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PHỤ LỤC II 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN TRÊN CÂY LÚA THUẦN 

*  Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (VCU) giống lúa; Khảo nghiệm (DUS) giống lúa. 

TT 
Nội dung chi 

ĐVT SL 
Đơn giá 

(đồng) 
Ghi chú 

1 
Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng (VCU) 

giống lúa 
      

Quyết định số 291/QĐ- KNGQG-

HCTH  

ngày 6/10/2021; Quyết định số 

14/QĐ-KNGQG-HCTH ngày 

24/01/2022 

- Giống lúa đầu dòng  Kg 30 Theo thực tế 

+ Khảo nghiệm diện rộng giống lúa (1 điểm /vụ, 1 giống) Điểm 1 15.000.000 

+ Khảo nghiệm diện hẹp giống lúa (1 điểm /vụ, 1 giống) Điểm 1 4.500.000 

+ Khảo nghiệm có kiểm soát (3 loại bệnh, 1 giống/01 vụ) Giống 1 18.000.000 

2 Khảo nghiệm (DUS) giống lúa       

  Kháo nghiệm (1giống/1vụ) Giống 1 16.000.000 

*  Lưu giữ, đánh giá tập đoàn công tác; Lai hữu tính (Lai đơn, lai quy tụ); Xử lý đột biến nhân tạo; Chọn lọc dòng qua các thế hệ F1-

Fn/M1-Mn/DH1-DHn/…; So sánh dòng/giống; nghiên cứu biện pháp kỹ thuật canh tác; Nhân dòng (Go, SNC, NC…); Điểm trình diễn/thử 

nghiệm. 
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*  Định mức công lao động 

TT Nội dung chi ĐVT 

Số lượng 

Ghi chú 

Lưu giữ, 

đánh giá 

tập đoàn 

công tác 

Lai hữu 

tính 

(Lai 

đơn, lai 

quy tụ) 

Xử lý 

đột biến 

nhân 

tạo 

Chọn lọc 

dòng qua 

các thế hệ 

F1-Fn/M1-

Mn/DH1-

DHn/… 

So sánh 

dòng/giố

ng; 

nghiên 

cứu biện 

pháp kỹ 

thuật 

canh tác 

Nhân 

dòng 

(Go, 

SNC, 

NC…) 

Điểm 

trình 

diễn/thử 

nghiệm 

1000 m2 

Tính 

cho 1 

 tổ hợp 

lại (5m2) 

1 mẫu 

xử lý  

(100g 

hạt) 

1000m2 1000m2 
1000m

2 
1ha 

I Công lao động trực tiếp                 

Phụ lục 1 (Quyết định số: 

2521/QĐ- BNN-KHCN,  

ngày 07 tháng 8 năm 

2021, của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT) 

1 

Chủ nhiệm nhiệm vụ, thư 

ký khoa học, thành viên 

thực hiện chính, thành viên. 

Công 30 2 2 45 35 40 30 

2 
Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ 

trợ 
Công <30 <2 <2 <45 <35 <40 <30 

4 
Dụng cụ, vật rẻ tiền mau 

hỏng Theo thực tế, tối đa 30% tổng dự toán kinh phí nguyên vật liệu, nhiên liệu 

5 Nhiên liệu, năng lượng Theo thực tế 
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*  Định mức nguyên vật liệu, nhiên liệu 

TT Nội dung chi ĐVT 

Số lượng 

Ghi chú 

Lưu giữ, 

đánh giá 

tập đoàn 

công tác 

Lai hữu 

tính 

(Lai 

đơn, lai 

quy tụ) 

Xử lý 

đột biến 

nhân 

tạo 

Chọn lọc 

dòng qua 

các thế hệ 

F1-Fn/M1-

Mn/DH1-

DHn/… 

So sánh 

dòng/giố

ng; 

nghiên 

cứu biện 

pháp kỹ 

thuật 

canh tác 

Nhân 

dòng 

(Go, 

SNC, 

NC…) 

Điểm 

trình 

diễn/thử 

nghiệm 

1000m2 

Tính 

cho 1 

 tổ hợp 

lại (5m2) 

1 mẫu 

xử lý  

(100g 

hạt) 

1000m2 1000m2 
1000m

2 
1ha 

I Nguyên vật liệu, nhiên liệu 
        

Phụ lục 1 (Quyết định số: 

2521/QĐ- BNN-KHCN,  

ngày 07 tháng 8 năm 

2021, của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và PTNT) 

1 Giống  Mẫu 100-200 
      

    Kg 8 0,004 0,1 8 8 8 60 

2 Phân bón Kg 120 0,6 1,5 120 120 120 1.200 

  Phân hữu cơ truyền thống Tấn 1 0,005 0,012 1 1 1 10 

  N Kg 15 0,075 0,2 15 18 15 150 

  P2O5 Kg 10 0,05 0,12 10 12 10 100 

  K2O Kg 8 0,04 0,1 8 10 8 80 

3 Thuốc BVTV Theo thực tế, tối đa 15% tổng dự toán kinh phí nguyên vật liệu, nhiên liệu 

4 

Dụng cụ, vật rẻ tiền mau 

hỏng 
Theo thực tế, tối đa 30% tổng dự toán kinh phí nguyên vật liệu, nhiên liệu 

5 Nhiên liệu, năng lượng Theo thực tế 
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*  Chi phí dịch vụ thuê ngoài và chi phí khác 

TT Nội dung chi ĐVT 

Số lượng 

Ghi chú 

Lưu giữ, 

đánh giá 

tập đoàn 

công tác 

Lai hữu 

tính 

(Lai 

đơn, lai 

quy tụ) 

Xử lý 

đột biến 

nhân 

tạo 

Chọn lọc 

dòng qua 

các thế hệ 

F1-Fn/M1-

Mn/DH1-

DHn/… 

So sánh 

dòng/giố

ng; 

nghiên 

cứu biện 

pháp kỹ 

thuật 

canh tác 

Nhân dòng 

(Go, SNC, 

NC…) 

Điểm 

trình 

diễn/thử 

nghiệm 

1000m2 

Tính 

cho 1 

 tổ hợp 

lại (5m2) 

1 mẫu 

xử lý  

(100g 

hạt) 

1000m2 1000m2 1000m2 1ha 

III Chi dịch vụ thuê ngoài Theo thực tế 

 IV Chi phí khác Theo các quy định và thực tế 
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PHỤ LỤC 3 

SẢN XUẤT GIỐNG 

+ Duy trì giống gốc 

 * Chi phí lao động 

                                                                                        Áp dụng cho 01 ha/vụ 

TT Nội dung chi Đơn vị Số lượng Ghi chú 

I Công lao động    

1 
Thuê làm đất (cày, bừa, trang 

bằng ruộng, tu bổ bờ ruộng) 

triệu 

đồng 
 Thuê theo giá thực tế 

2 Lao động phổ thông  280 

 

Phụ lục I (Quyết định số 

932/QĐ-BNN-TT ngày 26 

tháng 04 năm 2012 của 

Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông 

thôn) 

 

 

 

 - Làm mạ công 30 

 
- Cấy (nhổ mạ, vận chuyển, cấy 

…..) 
công 80 

 

- Chống chuột (đào phá hang 

chuột, làm bả, bẫy chuột, rào ni 

lông chắn chuột) 

công 10 

 - Làm cỏ, chăm sóc công 50 

 
- Phun thuốc trừ sâu bệnh, trừ 

cỏ 
công 30 

 
- Thu hoạch, phơi sấy, làm sạch 

hạt, vận chuyển, nhập kho…. 
công 80 

3 Công kỹ thuật (khử lẫn tạp…..) công 50 

* Chi phí vật tư 

                                                                                              Áp dụng cho 01 ha/vụ 

TT Nội dung chi Đơn vị Số lượng Ghi chú 

I Vật tư       

1 
Giống (hạt giống lúa tác giả, 

giống SNC) 

kg 50 Phụ lục I (Quyết định số 

932/QĐ-BNN-TT ngày 
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TT Nội dung chi Đơn vị Số lượng Ghi chú 

2 Phân bón     
26 tháng 04 năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn) 

 - Đạm  kg 100 

 - DAP kg 100 

 - NPK (16:16:8) kg 250 

 - Phân bón lá lít 10 

3 Thuốc BVTV, thuốc trừ cỏ  kg 5 

* Chi phí khác 

                                                                                              Áp dụng cho 01 ha/vụ 

TT Nội dung chi Đơn vị Số lượng Ghi chú 

I Vật tư khác     Phụ lục I (Quyết định số 

932/QĐ-BNN-TT ngày 

26 tháng 04 năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn) 

1 Bao đựng giống loại 5 kg cái 500 

2 Bao đựng giống loại 40 kg cái 100 

3 Nilon chống chuột kg 25 

4 Vật rẻ tiền mau hỏng (cọc tre, 

VP Phẩm) 

triệu 

đồng 

0,5 
Khoản chi trên 1 ha 

II Thuê khoán tưới, tiêu nước      

  Thuê máy bơm nước Triệu 

đồng 

  
Thuê theo giá thực tế 

+ Sản xuất giống siêu nguyên chủng 

* Định mức công lao động 

Áp dụng cho 01 ha/vụ 

TT Nội dung chi Đơn vị Số lượng Ghi chú 

I Công lao động    

1 
Thuê làm đất (cày, bừa, trang 

bằng ruộng, tu bổ bờ ruộng) 

triệu 

đồng 
 Thuê theo giá thực tế 

2 Lao động phổ thông  300 
 



119 

 

TT Nội dung chi Đơn vị Số lượng Ghi chú 

 - Làm mạ công 30 Phụ lục II (Quyết định số 

932/QĐ-BNN-TT ngày 

26 tháng 04 năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn) 

 

 

 

 

 
- Cấy (nhổ mạ, vận chuyển, cấy 

…..) 
công 80 

 

- Chống chuột (đào phá hang 

chuột, làm bả, bẫy chuột, rào ni 

lông chắn chuột) 

công 10 

 - Làm cỏ, chăm sóc công 50 

 
- Phun thuốc trừ sâu bệnh, trừ 

cỏ 
công 30 

 
- Thu hoạch, phơi sấy, làm sạch 

hạt, vận chuyển, nhập kho…. 
công 100 

3 
Công kỹ thuật (đo đếm, chọn 

dòng…..) 
công 100 

*  Định mức vật tư 

Áp dụng cho 01 ha/vụ 

TT Nội dung chi Đơn vị Số lượng Ghi chú 

I Vật tư     

 

Phụ lục II (Quyết định số 

932/QĐ-BNN-TT ngày 

26 tháng 04 năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn) 

1 Giống  kg 40 

2 Phân bón     

  - Đạm  kg 100 

  - DAP kg 100 

  - NPK (16:16:8) kg 250 

  - Phân bón lá lít 10 

3 Thuốc BVTV, thuốc trừ cỏ  kg 5 

* Chi phí khác 

Áp dụng cho 01 ha/vụ 

TT Nội dung chi Đơn vị Số lượng Ghi chú 

I Vật tư khác       

1 Bao đựng giống loại 1-2 kg cái 1000 Phụ lục II (Quyết định số 
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TT Nội dung chi Đơn vị Số lượng Ghi chú 

2 Bao đựng giống loại 5 kg cái 500 
932/QĐ-BNN-TT ngày 

26 tháng 04 năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn) 

3 Bao đựng giống loại 40 kg cái 100 

4 Nilon chống chuột kg 25 

5 Vật rẻ tiền mau hỏng (cọc tre, 

bảng hiệu, VP Phẩm…..) 

triệu 

đồng 

1,0 
Khoản chi trên 1 ha 

II Thuê khoán tưới, tiêu nước      

  Thuê máy bơm nước Triệu 

đồng 

  
Thuê theo giá thực tế 

III Phí kiểm định, kiểm nghiệm 

giống 

    Theo Thông tư 

180/2011/TT-BTC ban 

hành ngày 14/12/2011 

+ Xây dựng mô hình trình diễn công nghệ sản xuất giống 

* Định mức công lao động 

Áp dụng cho 01 ha/vụ 

TT Nội dung chi Đơn vị Số lượng Ghi chú 

I Công lao động     
  

1 Thuê làm đất (cày, bừa, trang 

bằng ruộng, tu bổ bờ ruộng) 

triệu 

đồng 

  
Thuê theo giá thực tế 

2 Lao động phổ thông   280 

Phụ lục III (Quyết định 

số 932/QĐ-BNN-TT 

ngày 26 tháng 04 năm 

2012 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn) 

 

 

  - Làm mạ công 30 

  - Cấy (nhổ mạ, vận chuyển, cấy 

…..) 

công 80 

  - Chống chuột (đào phá hang 

chuột, làm bả, bẫy chuột, rào ni 

lông chắn chuột) 

công 10 

  - Làm cỏ, chăm sóc công 50 

  - Phun thuốc trừ sâu bệnh, trừ 

cỏ 

công 30 

  - Thu hoạch, phơi sấy, làm sạch 

hạt, vận chuyển, nhập kho…. 

công 80 

3 Công kỹ thuật (khử lẫn tạp...) công 50 
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* Định mức vật tư 

Áp dụng cho 01 ha/vụ 

TT Nội dung chi Đơn vị Số lượng Ghi chú 

I Vật tư       

1 Giống (hạt giống SNC) kg 80 

Phụ lục III (Quyết định 

số 932/QĐ-BNN-TT 

ngày 26 tháng 04 năm 

2012 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn) 

2 Phân bón     

  - Đạm  kg 100 

  - DAP kg 100 

  - NPK (16:16:8) kg 250 

  - Phân bón lá lít 10 

3 Thuốc BVTV, thuốc trừ cỏ  kg 5 

* Chi phí khác 

                                                             Áp dụng cho 01 ha/vụ 

TT Nội dung chi Đơn vị Số lượng Ghi chú 

I Vật tư khác   Phụ lục III (Quyết định 

số 932/QĐ-BNN-TT 

ngày 26 tháng 04 năm 

2012 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn) 

1 Bao đựng giống loại 40 kg cái 150 

2 Nilon chống chuột kg 25 

3 
Vật rẻ tiền mau hỏng (cọc tre, 

VP Phẩm) 

triệu 

đồng 
0,5 Khoản chi trên 1 ha 

II Thuê khoán tưới, tiêu nước    

 Thuê máy bơm nước 
Triệu 

đồng 
 Thuê theo giá thực tế 

III 
Phí kiểm định, kiểm nghiệm 

giống 
  

Theo Thông tư 

180/2011/TT-BTC ban 

hành ngày 14/12/2011 
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